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Nhân dip Nhà xuất bỉm Thấm* kê, phát hành cuốn sách 
“Dân tộc, dân cư Lâm Đồng" cho phép tỏi bày tỏ ÌÒHÍỊ biết ơn 
đến lãnh dạo TỐmị cục tlìốnạ kê, tổ  chức UnFpa tại Việt nam , 
lliiíớiìi’ trực Tinh UV và í/ý ban nhân dân tỉnh Lâm ĐỒiìíị, Viện 
khoa học xã  hội và nhàn văn Việt nam tại Tp. Hổ Chí Minh, nhà 
xuất bản ThốniỊ ké, Ban tuyên iỊĨáo Tỉnlĩ uỷ Lâm Doin’, Sở khoa 
học CỞỈÌÍỊ nạhệ môi trường Lãm Đồntị, Cục thốnq kê,Lâm Đồnự, 
Cục thòhíỊ kê Tp. Hồ Chí Minh, Thư viện quốc íỊÍa Hà Nội, Thư 
viện thành p hố  Hồ Chí Minh, Thư viện tỉnh Lâm Đồ//", plĩÒMỊ 
thomỉ kê cúc huyện, thị xã  Bào Lộc và tlìành phô'Đà Lạt đã tạo 
diều kiện ý  úp dỡ nhiều mặt tro ì ỉ lị quá trình nghiên cứu.

Tôi xin chân thành cảm ơn tiến sĩSìieilamacrae- nquyên 
iỊÌám đốc UnFpa tụi Việt Nam, ÔIÌÍỊ Nụiyễn Hoài Bảo- Bí thư 
rỉnh Iiỷ tình Lãm Đồm>, PTS. Nquyểii Văn Tiến- phố tổníỊ cục 
trườní? ToiỉiỊ cục thốniỊ kê, ôn ị' Huỳnh TliốiiíỊ- nẹt/yên chít nhiệm 
UỲ han khoa học kỹ thuật Lâm Đốn lí, PTS Niịuyến Vân Diệu- 
Ii!>ityỡii phó trường ban sứ học Viện khoa học xã  hộ i vù nhân văn 
Việt Niim lại Tp. Hố Chi Minh, bà Hoàìiiị Thị Tổ, nựnvên trưởntỊ 
plìòiìiỊ Lao dộiìi> dân sô- xã  h ộ i mồi tníở/iíi Cục rhấ/iii kê Lâm 
Đồiiíị, Đàm Mình Tuấn, Trần Hài Sơn đã có nhiều đónạ íịóp 
quan trọniỊ cho sự ra đời cuốn sách lìàv.

Do trình độ và tlìời qian có lụin, chắc chắn cuốn scull 
cỏn nhiều thiếu sót. Rất m o n n h ậ n  được sự i>óp ỷ quv báu của 
c/uý dộc ÍỊÌÙ.

Đà Lạt, ngàv 4 tháng 8 năm 1999 
Trần Sỹ Thứ 
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CHƯƠNG I
NGUỒN GỐC CHUNG



Nguồn gốc các dân tộc hán địa trên lãnh thổ Lâm Đổnti 
ngày nay có quan hệ mật thiết đến lịch sử xuất hiện con người 
tiến sứ ở Việt Nam.

Nhiều triệu năm về trước, lãnh thổ Làm Đồng cũne như 
miên Đóng Nam Bộ nói riêng và bán đáo Đỏng dương nói chung 
đã ổn định vể kiến tạo. Các hoạt động tạo sơn đã chấm dứt, nham 
thạch phun trào bazan đã bị phong hoá mạnh, tạo ra mọt vùnc đất 
đo rộng lớn bao trùm nhiều nơi ơ miến Đông Nam Bỏ. Đến ký đẹ 
tứ, trong lưu vực sône Đồng Nai và vùnu ven biến Tru ỉm hộ. 
cũng như đồng bằng Nam Bộ, điều kiện tự nhiên đã thuận lựi cho 
sinh trướng thực vật và động vạt. Một chế độ nhiệt đới ám ạió 
mùa đã thúc đấy sự phát triển rừng và nhiều loài chim thú. Chinh 
irona hoàn cánh đó đã tạo điểu kiện xuất hiện con người imuycn 
lluiy.

Kháo cố học trong nửa sau thê kv XX, đã tìm thây tronu 
vùne đát đỏ cúa lưu vực sông Đồng Nai nhiều bằng chứng về sự 
cồ mặt cúa con người nguyên thuỷ. Tại Hang Gòn và Dầu Giâv. 
thuộc vùng Xuàn Lộc, tinh Đổng Nai và tại Vườn Dũ, tính Sông 
Bé, các nhà khảo cố đã tìm thấy những dụng cụ như rìu tay, đá ba 
mặl mũi nhọn, nạo, các hòn đá ném... Những phái hiện này. 
khẳng định vào sơ kỳ thời đại đá cũ cách nay 150 ngàn năm, 
người nguyên thúy, đã có mặt ỏ' vùns miền Đônc Nam Bộ. Kháo 
cổ học, còn cho biết, cùng với thời dại này, imười nguyên thúy 
cũng đã có mặt tại miền Bắc (di chỉ kháo cổ Núi Đọ, hanỉĩ Thám 
Khuyên, Thẩm Hai...). Nghĩa là trên lãnh thố nước ta, kể cá ven 
biển miền Trung và TAv Nguyên, cách đây hơn chục vạn năm đã 
có người nguyên thuỷ. Họ đã phát tricn vượt qua giai đoạn đầu từ 
vượn tiến lên thành người, đạt đến giai đoạn người vượn-đứng 
thẳng khá phát triển (Homo erectus). Người Homo ereclus nav 
sống thành bấy. mỗi'bầy 20-30 người. Nhiều chứng tích chúng tỏ,
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troníi bầy nuười này xuất hiện ilia đình mẫu quyền, và có khá 
nãim cộniỉ đổim đó dã manh nha hình lliức tiến thị tộc. Cuộc 
sônu của họ dựa vào săn bãt chim thú, có the sân ca thú lớn như 
voi rănu kiếm, voi na- ma (Palcoloxodon namadicus)... Hán là họ 
đã cổ một trình độ tổ chức phói hợp hành độníi cá bầy kheo lco 
mới làm dược việc sàn đó. và có cách phàn phối vậl sàn còng 
banc hợp lý, nhám báo đàm bào hiệu quá sân hắt và duv trì phát 
Iricn lập đoàn. Nhưng nói chung, nguồn sản phẩm do san băt 
cĩinsĩ khóim dồi dào, cô n g  việc cũng rất khó khăn VI chi dìm 12 
cõng cu là cổ. irc và nhfmạ mánh (ước cùa đá nhọn chưa gut 
cónẹ gí. Nên nguồn sốne chính của họ là sán pliám hái lượm nlur 
trái cày, búp lá non, rễ cú... và nmiổn sản phẩm dưới nước: ốc, 
sò. trai, cá... Nguồn này dồi đào, dỗ kiếm, sức lực riêng lẻ từng 
imười cũng kiếm được. Họ thường di chuyển từ nơi này sang nơi 
khác đc kiếm ăn, và để Iránh khắc nghiệt của khí hậu. Theo 
nguồn thức ăn, họ có thể di chuyển rất xa. Chẳng hạn chủng 
Iiíĩirời Môngôlôit từ phía Bắc đã'thicn cư xuống phía Nam, theo 
thung lũng các sông lớn, như sông MêKông hoặc đi dọc bò' biến 
đến lạn miền cực Nam nước ta. Trong lịch sử, còn có những cơ 
hội cho nhũn” cuộc đi chuycn trên những khoang cách rất lớn 
của ciíc cộng đồng người nguyên thủy từ biển vào. Chúng ta biết 
vào kỷ đệ tư, trên hành tinh này đã xảy ra nhiều thời kỳ băng hà 
phái triển (tiến) và rút lui (thoái). Do nhiều hiệu ứng khác nhau, 
dã đưa đến hiện tượng mực nước biển hạ thấp vào thời kỳ băng 
hà tiến, và dâng cao khi băng hà thoái. Chẳng hạn vào thời kỳ 
bâng hà tiến lần cuối cùng cách đây 4 vạn năm, mực nước biển 
rút đến 90 m. Một vùng đất mênh mông trước là đáy biến nông 
đã lộ ra, nối liền bán đảo Đông Dương với quần đảo Mã Lai gồm 
các nước Malaisia, Indonesia, Philíppin ngày nay. Vào thời kỳ 
đó, biển Đông chỉ thông với Thái Bình Dương ở cửa ngõ phía 
Bắc trên vùno biển Đài Loan ngày nay. Chính thời kỳ này đã 
diễn ra các dòns thiên cư to lớn qua lại của hai cộng đồng người 
nguyên thủy trên đất liền và ngoài hải đảo trong hàng trăm năm.
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Do thiên cư , trên bán đảo Đông dương trong một thời kỳ 
tới vạn năm đã chung sống hai cộng đồng người nguycn thủy: 
người tại chỗ (kể cả người di chuyển từ phía Bắc xuống) được gọi 
là chủng người Môngôlôit phương nam; và người gốc hải đảo, 
được gọi là chủng người Oxtralôit. Qua quá trình lâu dài, sự kết 
hợp hỗn giao giữa 2 chủng loại người đó, đã hình thành một 
chủng người mới đặc thù của vùng này: đó là người 
Anhđônêdiên. Dần dà, người Anhđônêdiên phát triển đông thêm, 
lan toả có mặt khấp cả miền Nam bán đảo ^ông Dương. Đến vào 
cuối thời đại đá giữa cách đây gần vạn năm, họ đã trở thành chủ 
nhân của vùng này. Trong cộng đồng người Anhđônêdiên, tuỳ 
nguồn gốc xa xưa mà có đặc trims; lrội hon về từng mặt. Nhu' có 
nhóm thì nói theo ngữ hệ Môn Khơ me, còn nhóm khác thì theo 
ngữ hệ Malayô- Pôlinêsia. Các đặc trưng về hình thể nhân chúng, 
về văn hoá cũng có sự nổi trội đó. Chính sự khác biệt này, dã dần 
dần hình thành các nhóm người có cùnc đặc trưng chủ yếu, là 
tiền thân của các dân tộc khác nhau sau này.

Các nhóm người Anhđônêdiên sống chuns theo chế độ thị 
tộc rồi phát triển thành bộ lạc. Trình độ của họ cao hơn tổ tiên 
xuất phát của họ, tuy vẫn dùng đá làm công cụ sản xuất nhưng 
họ đã biết chế tác đá, lúc đầu là đẽo gọl vổ sau là mài. Lúc đáu 
chỉ dùng đá , về sau đã biết làm chuôi tra cán gỗ tre... Nhờ vậy, 
sản xuất đã khá, đời sôns tạm đủ hơn trước, v ề  sau họ lại tìm 
được vật liệu mới, đó là đồng thau. Nhu' vậy, có thể cho rằng 
người Anhđônêdiên là chủ nhân của nền văn hóa đá mới- đồng 
thau. Dấu vết thời kỳ văn hóa đá mới được tìm thấy ở một số nơi. 
Ở Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai, tìm thấy những chiếc rìu hay bôn bằng 
đá dạng tứ giác hay ."''í vai. được mài rất đẹp. Nhũng công cụ nàv 
có kích thước lớn lu .. so với cùng loại nhũng nơi khác. Một số 
có thân cong, có lẽ được dùng để xới đất hơn là để chặt đẽo. ơ  
địa điểm Đrai-xi bên pir' .ỏng la- mađo, tỉnh Đăklăk, bên cạnh 
rìu đá, dao đá, bàn mài V ,Í6 cốm, còn tìm được những chiếc 
cuốc đá dài khoảng 20-30 c m. rộng 5-7 cm thân dài và cong,
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không có chuôi cán. Rõ ràng là dùng để xới đất. Trong lưu vực 
sông Đồng Nai, cũng đã tìm được các hiện vật của thời hậu kỳ đá 
mới. Ở di chỉ Cầu sắt huyện Xuân Lộc thuộc tỉnh Đồng Nai, cách 
ranh giới Lâm Đồng không đến 100 km, tìm được nhiều đồ đá và 
đồ gốm, rìu và bôn làm bằng đá bazan khai thác tại chỗ, hầu hết 
được mài toàn thân, nhưng vẫn còn vài dấu đẽo. Trong số rìu, 
bôn không có vai, thì hơn 70% có hình gần tam giác, đốc nhọn, 
lưỡi xòe rộng, mặt cắt ngang hình bầu dục dẹt. Rìu vai xuôi và 
rìu tam giác là các dụng cụ đặc trưng cho di chỉ này. Ngoài ra 
còn khá nhiều dao đá hình bán nguyệt, lưỡi cong và sống thẳng, 
phần lớn được mài nhẵn, có thể đó là dao gặt lúa. Phần lớn đồ 
gốm ở đây làm bằng bàn xoay, đặc biệt là những chiếc cốc, bát 
chân cao, thành mỏng làm bằng đất sét trắng, chứng tỏ trình độ 
chế tác gốm đã khá cao.

Các dấu vết của giai đoạn cao hon giai đoạn Cầu sắt, cũng 
đã tìm được ở các di chỉ Bến Đò, Phước Tân, Hội sơn, Ngãi 
Thắng... Ở các di chỉ này, rìu và bôn có vai, làm bằng đá chiếm tỉ 
lệ nhiều hơn, đa số có vai xuôi. Có cái vai ngang và hợp với 
chuôi thành một góc gần vuông. Những công cụ này thường được 
chế tác rất đẹp. Có chiếc khá lớn, dài gần 16 cm, lưỡi rộng gần 9 
cm và bề dày ở chuôi đến 5cm. Các dao đá ở di chỉ này bản rộng, 
có thể dài hơn 20 cm, hai đầu sống dao có hai cái mấu nhô ra. Đã 
tìm thấy những chiếc cuốc đá mài nhẵn, có chuôi. Các mẫu gốm 
ở đây cũng có trình độ cao hơn, gần giống với kiểu trang trí văn 
hóa Phùng Nguyên ở phía Bắc.

Những chứng cứ nói trên cho ta biết người Anhđônêdiên 
đã từng sinh sống khắp cả miền Nam nước ta, kể cả ở Tây 
Nguyên, ven biển miền Trunẹ và lưu vực sông Đồng Nai. Họ đã 
trái qua thời đại đá mới, đi vào thời đại đổng thau. Chính họ là 
tổ tiên chung của các dân tộc hán địa Tây Nguyên và miền Nam 
nói chung.

8 Trần &ỹ Thử



Sự ra đời các dân tộc có nguồn gốc bản địa ở lãnh thổ 
Lâm Đồng nói riêng, và miền Nam nói chung gắn liền với nền 
văn hóa Sa Huỳnh. Tiếp nối với văn hóa đá-đồng đã nói ở phần 
trên, khảo cổ học cho biết, vào thời kỳ từ giữa thiên niên kỷ thứ I 
trước công nguyên đến một vài thế kỷ đầu công nguyên, trên dải 
đất ven biển miền trung và lưu vực sông Đồng Nai, đã tìm thấy 
nhiều dấu vết của một nền văn hóa vật chất đặc trưng cho giai 
đoạn đồng-sắt của cư dân cổ gọi chung là văn hóa Sa Huỳnh (Sa 
Huỳnh thuộc tỉnh Quảng Ngãi). Ở di chỉ Sa Huỳnh, nổi bật bên 
những rìu đá có vai, là những chiếc bổn độc đáo. Đã tìm thấy 
một số ít vật bằng đồng như lưỡi giáo, chuông nhỏ, và đồ trang 
sức. Nhưng những dụng cụ bằng sắt lại còn nhiều hơn cả về số 
lượng và loại hình từ công cụ sản xuất (có cả liềm gặt), đến 
những vũ khí : giáo, mác, đao, kiếm và những dụng cụ khác. 
Trong gốm Sa Huỳnh, các đồ đựng như bát, bình có chân đế, có 
thân gãy ở vai hay đáy, chiếm tỷ lệ lớn. Mãu gốm thường gặp là 
vàng đỏ, nhiều khi có vệt đen bóng, có hoa văn chữ s  có đệm tam 
giác, những đường chấm hay đường in dấu răng vỏ sò. Trong các 
di chỉ mộ táng, phổ biến là mộ vò, trong vò chứa nhiều đồ trang 
sức bằng đồng, đá quý, thuỷ tinh, đặc biệt là loại khuyên tai ba 
mấu nhọn và khuyên tai hai đầu thú. Các đặc trưng đó của văn 
hoá Sa Huỳnh cũng đã tìm được ở các di chỉ trong lưu vực sông 
Đồng Nai. Có nơi còn có những đặc trưng xưa hơn, mà khảo cổ 
học gọi là văn hóa thời tiền Sa Huỳnh. Điều đó đã xác nhận cách 
đây gần 3 ngàn năm, trên lưu vực sông Đồng Nai mà lãnh thổ 
Lâm Đồng là thượng nguồn, đã có những bộ lạc sinh sống với 
một nền văn hóa đồng- sắt đã phát triển và có đặc trưng riêng. Ta 
có thể nói các bộ lạc này là tiền thân của các dân tộc bản địa. 
Sách ’’lịch sử Việt Nam” (Phan Huv Lê chủ biên) cho biết, bấy 
giờ trên địa bàn của văn hóa Sa Huỳnh có hai bộ lạc sinh sống. 
Bộ lạc Cau (chữ Phạn là Kramuka vam’sa) cư trú vùng Phú Yên 
Khánh Hoà- Ninh Thuận- Bình Thuận trở vào, và bộ lạc Dừa 
(chữ Phạn là Narikela varn’sa) ở vùng Bình Định Quảng Nam 
ngày nay. Bộ lạc Dừa từ thế kỷ đầu trước công nguyên bị nhà
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Hán đô hộ (cùng thời kỳ với nước Âu Lạc) và đặt tên là huyện 
Tương Lâm. Năm 190-193, nhân dân Tượng Lâm nổi dậy đánh 
đuổi giặc Hán, lập nên nước Lâm Âp (theo tên gọi của thư tịch 
cổ Trung Hoa). Bộ lạc Cau, khoảng đầu công nguyên, đã hình 
thành một tiểu quốc riêng có tên là Panduranga (tên Phạn) hay 
Pan-Rãn (tiếng Chăm cổ), về sau gọi là Chăm Pa, có địa bàn từ 
Nha Trang- Phan Rang, Phan Thiết ngày nay. Từ sự ra đời nói 
trên của dân tộc Chăm và nhà nước của họ, cho thấy ở nam 
Trung bộ thời ấy, đã có hai cộng đồng lớn: cộng đồng người 
Chăm với ngôn ngữ hệ Malayô-Pôlinêxia cư trú vùng ven biển và 
cộng đồng với ngữ hệ Môn- Khơ Me (Mạ, Cơ Ho, M’Nong), cư 
trú vùng núi và cao nguyên.

Nói cách khác, trong giai đoạn văn hoá Sa Huỳnh, người 
Mạ, Cơ Ho, M’Nông, đã là cư dân bản địa vùng miền núi và cao 
nguyên, kể cả lãnh thổ Lâm Đồng. Họ là các phân hệ đời sau 
của một tổ tiên chung Anhđônêdiên. Ở người Mạ và người Cơ 
Ho hai dân tộc đông nhất trên lãnh thổ này, thì dấu ấn Ôxtralôit 
(da đen, tóc quăn, sống mũi cao, vóc người thấp...) có phần trội 
hơn so với dấu ấn Môngôlôit (da vàng, tóc thẳng, gò má cao, mũi 
thấp...). Và trong dấu ấn Ôxtralôit thì ở người Cơ Ho, yếu tố 
Mèlanédiên (tóc hơi quăn, mũi lớn VÌ1 thấp, người bé nhỏ...), có 
phần đậm nét hơn (Mac Đường- vấn đề dân tộc ở Lâm Đồng). 
Các khảo sát đặc điểm hình thái học chi tiết hơn cũng xác nhận 
nguồn gốc bản địa (Anhđônêdiên) của người Cơ Ho và người Mạ 
(một số đặc trưng nhân chủng học của người Chil- Võ Hưng- dân 
tộc học số 1-1978).

Người Mạ và người Cơ Ho là người bản địa, nhưng địa 
vực cư trú ban đầu của họ ở đâu thì ta chưa biết. Cũng như người 
ciiăm, các tộc người Mạ, Cơ Ho, M’Nong, Ra giai v.v... đều là 
chủ nhân của nền văn hoá Sa Huỳnh, đều là các dân tộc của bán 
địa, lâu đòi ở phía Nam Việt Nam. Nhưng cho đốn nay (1997) 
trên lãnh thổ Làm Dons vẫn chưa tìm được dâu tích văn hóa Sa



Huỳnh như ở các tỉnh lân cận. Vì thế, có thể nghĩ rằng dân tộc 
Mạ và Cơ Ho đã từ vùng lân cận chuyển cư đến lãnh thổ này. 
Trong các trường ca của dân tộc Mạ và Cơ Ho, ta bắt gặp các dấu 
ấn về một thời kỳ biển trong ký ức của họ. Có thể đó là do trong 
lịch sử, họ đã có thời kỳ lâu dài ở với biển, rồi sau đó dưới sức 
ép của các cộng đồng dân tộc khác lớn mạnh hơn, họ đã thiên cư 
mãi mãi đến lãnh thổ này. Theo tiếng Chăm cổ, Cơ Ho có nghĩa 
là ở trên cao, người miền núi (theo Mạc Đường). Như vậy thì có 
thể từ khi hình thành vương quốc Chăm Pa ở ven biển miền trung 
và vương quốc Phù nam ở phía Tây Nam khoảng thế kỷ I-II, 
người Mạ và người Cơ Ho đã định cư ở Lâm Đồng rồi.

Địa vực của người Mạ, có lẽ từ xưa đã ở trong vùng Cát 
Tiên - Đạ Tẻh trở xuong phía Đồng Nai. Khi có vương quốc Phù 
nam,(và tiếp sau đó là một tiểu vương quốc khác mà di chí khảo 
cổ Cát Tiên đã phát hiện), người Mạ mới thiên cư lên vùng cao 
nguyên Di Linh thuộc địa phận Bảo Lộc, Bảo Lâm ngày nay. 
Như vậy địa vực của người Mạ chính là lưu vực của sông Đại 
Nga (Dar’gna) tức phần thượng nguồn sông La Ngà ngày nay, 
trong vùng mà học giả Pháp Ong Jean Boulbet gọi là vòng cung 
Đa Dâng (Boucle de la Đa Dâng: xem BSIE torn 32 N° -2). Từ 
sau tiểu vươntĩ quốc thuộc di chỉ Cát Tiên mất đi, người Mạ mới 
trở lại vùng đất cũ của mình là vùng Đạ Tẻh- Cát Tiên, và đến 
thế kỷ 17 thì họ xây dựng được tiểu vương quốc Mạ (theo Mạc 
Đường), nhưng sau đó cũng không tồn tại. Nhưng người Mạ vẫn 
ở đó cho đến thế kỷ 20. Trong thời Nguyễn (thế kỷ 16 - 19) có lẽ 
địa vực của người Mạ không có sự biến động lớn. Mặc dù giai 
đoạn này, người Kinh đã dần dần định cư lớn ở miền Nam Việt 
Nam, nhưng số người Kinh đến định cư đông ở vùng người Mạ 
có thể chưa có. Bằng chứng là trong tờ trình của Nguyễn Thông, 
gởi triều đình Huế năm 1867 về việc khảo sát vùng thượng lưu 
sông La Ngà, chỉ gặp mấy người Kinh mà thôi. Đến đầu thế kỷ 
này7địa vực người Mạ đã được Jean Boulbet ghi lại ở bản đồ với
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tên Cau Mạ, Call Sre, ý cho ràng nsười Mạ và người Sre trước là 
từ bộ tộc Cau mà ra.

Về địa vực người Cơ Ho, sau khi chuyển cư lên cao 
nguyên, đã cư trú ờ cao nguyên Lâm viên và phần phía Bắc cao 
nguyên Di Linh. Trong lịch sứ, địa phận của người Cơ^Ho (bao 
gồm các nhóm Chil, Lat...) có lẽ không biến động lớn như của 
người Mạ. Phía Duyên Hái ngăn cách họ với người Chăm có 
trình độ và lực lượng hơn hắn, và về sau thay người Chăm là 
người Kinh ở triều Nguyễn là các dãy núi cao hiểm trở. Còn các 
phía khác là các dân tộc lực lượng tương đương với họ, nên cơ 
hội lấn chiếm lớn cũng ít hơn tuy đụng độ có nhiều, nhưng 
khôn2  ảnh hưởng lớn đến thay đổi địa vực và tồn vong của cá 
một tộc người bán địa.

Địa vực cư trú từ xa xưa của người M’nong là vùng phía 
Bắc dãy Lang Bian-Bi Đúp, trên cao nguyên Buôn Mê Thuộc. Có 
lẽ trong lịch sử, các tộc người M’nong, Cơ Ho và Mạ là chung 
một nguồn gốc (theo Mạc Đường). Tổ tiên Anhđônêdiên, sau đó 
đã tách thành các dân tộc có các đặc trưng liêng. Trong lịch sử, 
dân tộc M’nong và Cơ Ho luôn luôn là hai dân tộc kề cận nhau, 
ảnh hưởng lẫn nhau, và có lẽ nhóm người Chil là kết qua của 
giao lưu này. Vì vậy, trong dân Chil có người nhận mình là dân 
tộc Cơ Ho, ở người khác thì coi mình là người IVTnông. Do ranh 
giới tự nhiên giữa người M’nông (lưu vực sông Krôngnô) và 
người Cơ Ho (lưu vực sông Đa Dâng), là dãy núi cao nhất phía 
Nam, nên địa phận của người M’nong cũne không biến động lớn 
xét về phía lãnh thổ Lâm Đồng.

Trong các dân tộc Lâm Đổnc, người Raglai và người Chu 
Ru nói ngôn ngữ thuộc hệ Malayô- Pôlinêsia, khác với nhóm 
Mạ- Cơ Ho - M ’nona; ngôn ngữ thuộc hệ Môn- Khơ Me. Đối với 
vùng ven biến miền trung (Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận...) 
người Raglai có mặt cùng thời với người Chăm. Tức là tộc người
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bản địa xa xưa. Nhưng đối với Lâm Đồng, họ là dân tộc thiên cư 
đến không sớm hoặc có thể muộn hơn so với người Mạ và người 
Cơ Ho. Về người Chu Ru, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng họ 
không phải là dàn tộc có nguồn gốc bản địa như Cơ Ho hay Mạ, 
mà là từ dân tộc bản địa tách ra (nửa bản địa). Sự hình thành của 
dân tộc này, bắt rễ từ giao lưu giữa hai cộng đồng bản địa nói hai 
hệ ngôn ni:ư khác nhau là : Chăm và Cơ Ho. Trong sự giao lưu 
lâu dài đo một bộ phận người ở cả hai phía, dần dần tách khỏi 
cộng đồns iioc của mình tự tập họp lại. Quá trình này diễn ra một 
cách tự nhiên trong vài trăm năm, và đến lúc chín muồi, họ tự 
nhận là một dân tộc riêng, thiên cư đến một địa phận thích hợp. 
Phần lớn nhà nghiên cứu cho rằng người Chu Ru tách ra từ dân 
tộc Chăm (Nguyễn Văn Diệu), cũng có người cho là từ người 
Raglai (Mạc Đường). Đặc điểm nửa bản địa của người Chu Ru 
thể hiện trên nhiều mặt. Họ nói cùng ngữ hệ với người Chăm, 
nhưng nhiều người Chu Ru rất thạo tiếng Cơ Ho -Mạ, và trong 
vốn từ ngữ, họ tiếp nhận nhiều từ gốc ở tiếng Cơ Ho - Mạ. v ề  
trình độ, người Chu Ru có sự phát triển trên một số mặt cao hơn 
người Mạ (ví dụ làm lúa nước), và cũng có mặt cao hơn người Cơ 
Ho (giữ vai trò trung gian trong mua bán trao đổi giữa người Cơ 
Ho - Chăm). Nhưng nhìn chung thì trình độ phát triển của người 
Chu Ru vẫn thấp hơn người Chăm. Ngoài ra trong các chuyện kể 
của người già, người Chu Ru cũng nhận họ vốn là con cháu của 
người Chăm. Tộc danh Chu Ru có nghĩa là “lấn đất”, điều đó 
giúp ta hiểu họ từ ngoài thiên cư đến. Có thể từ rất lâu họ là cái 
“đệm tự nhiên” giữa hai cộng đồng Chăm và Cơ Ho- Mạ, làm 
cầu nối cho hai cộng đồng, và đến một lúc nào đó họ mới tự tách 
ra và nhận là một dân tộc riêng.
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CHƯƠNG II 
cnc DÂN TỘC THlểu SỐ



Lâm Đồng là một tỉnh đa dân tộc. Ngoài dân tộc Kinh 
còn có 32 dân tộc thiểu số, bao gồm các dân tộc bản địa vùng 
Trường Sơn- Tây Nguyên: như Cơ Ho, Mạ, Chu Ru, M’nông, 
Raglai, Gié- Triêng, Xtiêng, Bru- Vân kiểu, Ba Na, E đê, Gia 
Rai, Tà oi, Chơ Ro, Xơ đăng, Hrê, Co, Cơ Tu, một ít người Khơ 
Me và người Chăm. Ngoài ra còn có các dân tộc thiểu sô khác ở 
miền núi phía Bắc đến đây cùng chung sống như: Hoa, Tày, 
Nùng, Thái, Dao, H’mông, Sán Chay, Sán Dìu, Thố, Giáy v.v...

Các dán tộc thiểu số đó có trình độ phát triển kinh tế- xã 
hội không đồng đều, ngôn ngữ, phong tục tập quán, tín ngưỡng, 
tôn giáo và sắc thái văn hoá cũng khác nhau và rất phong phú. 
Tuy vậy trong sách này, chí đề cập đến những dân tộc thiểu số có 
số dân từ 100 người trở lên, và cũng chỉ nêu những nét cơ bản 
nhất về kinh tế, xã hội, văn hoá truyền thống của từng dân tộc.

-......'

1. DÂN TỘC C O  HO:

Theo tổng điều tra dân số 01/04/1989, dân tộc Co' Ho có 
trên 82.917 người, đến 1/10/1997-eó tó4.025 người! ©Ịa bàn cư 
trú chủ yếu là tỉnh Lâm Đồng, bao gồm nhiều nhóm địa phương 
như: Cơ Ho Srê, Cơ Ho Chiỉ, Cơ Ho Nộp, Cơ Ho Lạt, Cơ Ho Cờ 
DÒ11.

- Cơ Ho Srê là nhóm có dân số đông nhất. Họ có mặt ở hầu hếl 
các huyện của tỉnh Lâm Đồng, nhưng tập trung nhất là ở Di 
Linh, Đức Trọng, Lâm Hà, và Lạc Dương.

- Nhóm Cơ Ho Chil (1/04/89) có khoảng 18.000 người. Trước 
đây, họ cư trú rải rác trên vùng núi cao thuộc thượng lưu sông 
Krông Knô (Bắc và Tây- Bắc cao nguyên Lang Biang). 
Nhưng do sống du canh, du cư, nên từ lâu, họ đã di chuyển
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và Rasĩlai. Hiện nay, họ cư trú trên địa bàn các huyện Đức 
Trọng, Lâm Hà, Lạc Dương, Đơn Dương và vùng phụ cận 
thành phố Đà Lạt...

Nhóm Cơ Ho Lạt cư trú tập trung ở Xã Lát và một số vùng 
thung lũng xung quanh thành phố Đà Lạt. Do có điều kiện 
tiếp xúc, giao lưu lâu dài với người Kinh, nên đời sống kinh 
tế nhóm này có những tiến bộ nhất định so với các nhóm Cơ 
Ho DÒI1, Nộp, Chil...

- Nhóm Cơ Ho Nộp cư trú phía Nam Di Linh, ven đường số X 
từ Di Linh đi Phan Thiết. Do quá trình giao lưu văn hoá xã 
hội lâu đời với các dân tộc anh em ở Bình Thuận, nhất là 
người Chăm, nên người Cơ Ho Nộp còn lưu giữ một số yếu tố 
văn hoá của các dân tộc đó như tục ăn trầu, và trồng trầu, cau 
xung quanh địa điểm cư trú của mình.

Nhóm Cơ Ho Cờ Dòn cư trú ở miền núi phía Đôna- Nam Di 
Linh, gọi là vùng Gia Bắc, kế cận với địa bàn cư trú của 
người Cơ Ho Nộp, tập trung đông nhất tại xã Đinh Trang 
Hoà, Huyện Di Linh.

Ngành kinh tế chủ đạo của người Cơ Ho là trồng trọt, và 
tuỳ theo đặc điểm địa lý và xã hội của mỗi nhóm mà ngành trồng 
trọt ở mỗi nhóm có những nét khác nhau. Người Cơ Ho Chil, Cơ 
Ho Dòn, Cơ Ho Nộp cư trú ở vùng núi cao, nên phát rừng, làm 
rẫy là canh tác chính và ngô, lúa rẫy, sắn là nguồn lương thực 
chu yếu của họ. Trong khi đó, phương thức canh tác chủ đạo cúa 
người Srê là trồng lúa trên ruộng nước nên cơm gạo là thức ăn 
chính trong vùng Srê...

Người Chil, Cờ Dòn, Nộp trước đây thường chọn những 
khu rừng già nhiều cây cổ thụ trên những sườn núi cao, độ dốc 
lớn để phát đốt làm rẫy. Người Chil thích cư trú trên những ngọn
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núi cao sườn hiểm trở, chứ không thích ớ dưới các thung lũng 
thấp hoặc vùng cao nguyên tương đối bằng phảng.

Vì vậy người Chil là những người thợ rừng cừ khôi, với 
dăm bảy cây rìu (Kơl, sùng) và dăm ba cây chà gạc (Woát) là họ 
có thể khai quang một cách nhanh chóng cả một khu rừng rộng 
đầy những cây đại thụ. Thoạt tiên, đàn bà, trẻ em dùng chà gạc 
chat những cay nhỏ và dây leo. Họ chỉ phạt dãm ba nhát mà 
không cần chặt đứt thân cây... Tiếp đó, đàn ông dùng rìu (sùng) 
đốn những cây lớn dần từ dưới lên đỉnh dốc, những cây này ngã 
sẽ kéo theo cây nhỏ và dây leo. Sau khi phơi nắng độ hơn một 
tháng, người ta châm lửa đốt rồi dọn rẫy để gieo hạt khi mùa 
mưa bắt đầu, khoảng tháng tư.

Công cụ sản xuất cổ truyền có: rìu (sùng), chà gạc (vvoát), 
gậy chọc lỗ trỉa hạt (chrmul).

Các nhóm Cơ Ho nói trên gọi rẫy là mir. Trước đây các 
nhóm Chil, Nộp, Cơ Ho Dòn... quần cư ở đâu, thì đốt rẫy, làm 
nương ở đó. Khi rẫy bạc màu, thì dời đi nơi khác.

Điển hình về phương thức canh tác lúa nước là nhóm Cơ 
Ho srê. Tên “ Srê ” trong ngôn ngữ Cơ Ho có nghĩa là “ruộng” vì 
nhóm này sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng nước ở thung lũng.

Công cụ canh tác lúa nước của người Srê, người Lạch có 
cuốc, cày (ngai) có 2 trâu kéo, bừa (Sơkam) và Kơr (dùng đê 
trang đất cho bằng) rồi gieo sạ lúa.

Ngoài trồng trọt, người Cơ Ho còn làm-các kinh tê phụ 
như: săn bắt, hái lượm các loại ở rừng và đánh bắt cá dưới các 
sông, suối...
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Trong gia đình người Cơ Ho, đều có nuôi trâu, bò, hco, 
dê, gà, vịt... Trâu, bò được nuôi chủ yếu để dùng làm sức kco. 
Các loại gia súc khác được dùng vào các dịp tế lễ hiến sinh và 
vào đời sống của đồng bào.

ở  tất cả các nhóm Cơ Ho đều có nhiều nghề thủ công 
cung cấp những sản phẩm cần thiết cho nhu cầu của dân làng, 
sản phẩm dư ra được đưa trao đổi ở các chợ, thị trấn trong vùng. 
Phổ biến nhất là các nghề dệt vải thổ cẩm, đan lát đồ mây, tre, 
cói; rèn nông cụ và vũ khí truyền thống. Một số nơi còn có nghề 
làm đồ gốm (không dùng bàn xoay), làm ra các đồ dùng trong 
gia đình...

Đơn vị tổ chức xã hội cao nhất mà người Cơ Ho đã đạt 
đến là Bon. Đó vừa là một đơn vị tổ chức xã hội, vừa là một đơn 
vị kinh tế tự cấp, tự túc của dân tộc Cơ Ho.

Về xã hội, bon là làng truyền thống theo kiểu một công 
xã nông thôn hoặc công xã láng giềng, mang đậm dấu vết cúa 
công xã thị tộc mẫu hệ. Dựa trên cơ sở cư trú trong những căn 
nhà dài, kế cận nhau theo nhóm dòng họ.

Đứng đầu bon là già làng (Kuang bon), v ề  quyền lợi kinh 
tế, thì chủ làng cũng giống như mọi thành viên khác của làng. 
Hàng ncày ông ta cũng phải lao động cật lực để tự nuôi sống bản 
thân và gia đình. Nhưng về mặt tinh thần, ông ta lại có một uy tín 
tuyệt đối so với các thành viên khác của làng. Chủ làng (Kuang 
bon) là hiện thân của truyền thống và là một yếu tố tinh thần đưa 
đến sự thống nhất của cộng đồng làng (bon) trong xã hội cổ 
truyền của người Cơ Ho.

Trone xã hội truyền thống thì chủ làng, cùng với chủ rừng 
(Tombri), thầy cúng và các gia trưởng hợp thành tầng lớp trên 
của người Cư Ho. Sự khác biệt giữa các tầng lớp trong xã hội
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truyền thống chủ yếu dựa vào sự khác biệt chút ít về những tư 
liêu sinh hoạt truyền thống như chiêng, chc cổ, nồi đồng, chứ 
cliưa phái là các tư liệu sán xuất chủ yếu trong sản xuất nông 
nehiệp. Chưa có sự bóc lột sức lao động của những thành viên 
khác'trong cộng đồng làng, cộng đồng dân tộc... Nhưng trong xã 
hội đó, đã xuất hiện sự phân tầng xã hội: kẻ giàu, người nghèo, 
“con ở ” hoặc “ tôi tớ ” trong gia đình. Đó chính là dấu hiệu của. 
một xã hội đang trong thời kỳ quá độ từ sự tan rã của xã hội 
imiyên thuỷ sang xã hội có giai cấp, có nhà nước...

Trong xã hội truyền thống của người Cơ Ho đã tồn tại hai 
hình thức tổ chức: gia đình lớn mẫu hệ và gia đình nhỏ mẫu hệ. 
Theo xu thế phát triển quá trình giải thể các gia đình lớn chuyến 
dần saníĩ gia đình nhỏ đang diễn ra mạnh mẽ dưới tác động của 
độim lực nội và ngoại sinh. Loại hình gia đình nhỏ đang ngày 
càng chiếm sô lớn.

Điều đáng chú ý là dù ở gia đình lớn hay gia đình nhỏ, 
những dấu ấn mẫu hệ vẫn được duy trì và bảo lưu. Con cái sinh 
ra đều theo họ mẹ, quyền kế thừa tài sản thuộc về những người 
con gái.

Chế độ hôn nhân một vợ một chồng và cư trú bên vợ đã 
được xác lập và duy trì một cách khá chặt chẽ trong xã hội. 
Người phụ nữ hoàn toàn đóng vai trò chủ động trong hôn nhân. 
Sau hôn lễ, chàng rể phải về ở bên nhà vợ.

Tập tục cổ truyền của người Cơ Ho tuyệt đối cấm kỵ việc 
kết hôn giữa những người có cùng một dòng họ, nhất là ớ cùng 
một địa phương. Con chú, con bác, con dì, không được lấy nhau. 
Trái lại, con cô, con cậu từ hai phía có thể có quan hệ hôn nhân 
với nhau theo luật tục. Sau khi vợ chết, người chồng có the kết 
hôn với người em gái của vợ. Và ngược lại, nếu chồng chết.
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người vợ goá có thể kết hôn với nsười cm trai của chồng nếu đôi 
bên ưng thuận.

Cho đến nay, hôn nhân của nsĩirừi Cư Ho vẫn dựa trên cơ 
sở sự ưng thuận giữa đôi bên trai- gái. Cha mẹ đôi bên ciìns 
không cưỡng bách việc kết bạn trăm năm eúa con cái. Sau hỏn lễ, 
người con trai thường phái vổ ở nhà vợ, nhưng nếu gặp trường 
hợp gia đình hiếm muộn thì cô dâu vẫn có thổ cư trú bên chồng. 
Tuy nhiên, con cái sinh ra vẫn theo họ mẹ và kế thừa tài sản 
thuộc về nữ giới...

Người Cơ Ho tin rằng mọi mặt của đời sống đều do các 
thế lực siêu nhiên quyết định. Tín ngưỡng về sicu nhiên tronu 
quan niệm của người Co' Ho tập trunq vào ý niệm đa thân...

Đến nay các lễ nghi phong tục cổ truyền của người Cư Ho 
vẫn còn được bảo lưu. Nhưng bcn cạnh đó, mấy chục năm lại đây 
một bộ phận khá lớn người Cơ Ho đã tin theo những tôn giáo 
nhập từ bên ngoài như Thiên chúa giáo, nhất là Tin lành. Kinh 
thánh và các tài liệu truyền giáo khác được dịch ra tiếng Cơ Ho 
và các mục sư, thầy giáng đã sử dụng ngôn ngữ đó trong việc 
truyền giảng đạo.

2. DÂN TỘC MẠ:

Người Mạ là một dân tộc thiểu số bán địa ỏ' tính Lâm 
Đồng. Theo điều tra số dân Mạ có: 19.792 người, chiếm 5,5% 
dân số của tỉnh (01/04/1989). Đến 01/10/1997 tăng lên 25.059 
người. Địa bàn cư trú của người Mạ nằm trong vùng trung và 
thượng lưu sông Đồng Nai và hiện nay được phân bổ như sau 
(theo số liệu 01/4/1989):

Thị xã Bảo Lộc, và huyện Bảo Lâm có khoảng 9.000 
người. Các huyện Đạ Huoai, Đạ Tỏh, Cát Tiên có khoảng 5.000
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người Mạ. Các huyện Đức Trọníĩ, Lâm Hà, Đơn Dương, Di Linh 
và một số nơi khác, có trên 6.000 neười. Ngoài ra có một bộ 
phận ncưừi Mạ cư trú ớ các huyện miền đồi núi của các tinh 
Đồng Nai, Đãk Lăk.

Dàn tộc Mạ là một dàn tộc đang phát triển về dân số. Số 
liệu của chính quyền Ngụy Sài Gòn trước 1975, cho thấy người 
Mạ có 15.000 neirời Đến nay, dân số người Mạ trên 25.059 
người...

Tiếne nói của người Mạ thuộc ngữ hệ Nam Á, nhóm ngôn 
Iiílữ Môn- Khơmc miền núi phía Nam, rất gần gũi với tiếng nói 
của ncưừi M’nong, Chơ ro, Xticng, Cơ Ho, là những dân tộc láng 
giềng gần cũi với họ. Trong tìr vựng của ngôn ngữ Mạ, Yếu tố 
Môn- Khơme trội hon hẳn so với các dân tộc cùng nhóm ngôn 
ngữ này cư trú ở Bắc Tây nguyên như Ba na, Xơ đăng...

Trước đây, do ít có điều kiện tiếp xúc với người Kinh, lại 
cư trú ở một khu vực đóng kín, ncn người Mạ ít biết tiếng phổ 
thông, nhất là nữ giới và lứa tuổi 60 trở lên. Nhưng trải qua hai 
cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, quê hương của người Mạ 
phần lớn là vùng căn cứ địa cách mạng, một số nơi khác là vùng 
tạm bị chiếm nên việc tiếp xúc với người Kinh được thường 
xuycn hon, ngày càn2  mở rộne và trở thành một nhu cầu trong 
cuộc sông. Cho đốn nay, đa số người Mạ đã biết tiếng phố thông 
và chữ quốc ngữ. Qua hon 20 năm sau ngày giải phóng, nhiều 
người Mạ đã sử dụng tiếng phổ thông và chữ quốc ngữ một cách 
thuần thục hơn trước, nhất là giới trẻ.

Người Mạ thuộc loại hình nhân chủng Anhđônêdiên. 
Chiều cao trung bình khoáng 1,57 m đến 1,6 m đối với nam qiới

i h  N ạ iiyễ n  T r ắ c  D ĩ ,  D ó m ;  b à o  ( l í r  .Y í/C  lọ c  tl i iển  sô  V iệ t  N a m ,  B ộ  p h á i  
trie'll s ắ c  tộ c  tín hànli, 1 9 7 2 , ì n u  Hi 5  - ỉ .
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và 1,5 đến 1,56 m đối với nữ giới. Tuy nhiên, cũng có những 
nsười Mạ cao tói 1,7 111 hoặc hơn. Thân hình vạm vỡ, phát tricn 
cân đối. Màu da imiim đcn, mặt tương đối rộng, gò má hơi dô, 
mũi bè, mỏi dày. mat den hoặc nâu sẫm. Tóc cứng và phần nhiều 
là tóc thắn”, một Nỏ imười có tóc uốn cong...

Tộc đanh ■' Mạ ” thực sự có ý nghĩa gì là điều còn cần 
được nghicn cúII kỹ lưỡng hơn nữa. Nhưng theo đa sô người Mạ 
và phần lớn đ.Hi cư các dân tộc láng giềng cùng nhóm ngôn ngữ 
Môn- Khơmc thì tộc danh “Mạ” đồng nhất với tên gọi phương 
thức sinh hoạt kinh tế của những người làm rẫy (mil). Mạ có 
nghĩa là những người làm rẫy.

Dân tộc Mạ là một cộng đồng người thống nhất, có một 
tên íỉọi chung, một ngôn ngữ chung và ý thức chung về tộc người 
Mạ, tự phân biệt mình với các dân tộc láng giềng. Nhưng trong 
quá trình tồn tại và phát triển, cộng đổim dân tộc Mạ đã chia các 
nhóm địa phương như: Mạ Ngăn, Mạ Xốp, Mạ Tô, Mạ Krung.

- Mạ Ngăn, được quan niệm là người Mạ chính tông. Họ 
có địa bàn cư trú ở vùng lưu vực sông Đạ Dâng, nằm về phía Bắc 
B’Lao. trên địa vực các xã: Lộc Bắc, Lộc Lànv Đạ Tch thuộc các 
huyện Báo Lộc, Bảo Lâm, Đạ Tẻh tỉnh Làm Đổng.

- Mạ Tô, cư trú ở vùng thượng lưu sông La Ngà (Đạ 
Rntia), nằm trẽn cao nguyên Bao Lộc, gần gũi với người Cơ Ho 
hon cá.

- Mạ Krung, là nhóm người Mạ ớ vùng bình sơn nguyên. 
Họ có địa bàn cư trú từ Tây- Nam Báo Lộc đến vùng định quán, 
tính Đồng Nai.
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- Mạ Xốp, là nhóm người Mạ sống ở vùng đất phiến (xốp 
có nghĩa là đất phiến) thuộc địa phận các xã Lộc Bắc, một phần 
của huyện Đạ Tẻh1.

Trong tiến trình phát triển của lịch sử, lãnh thổ tộc người, 
cũng như cơ cấu cộng đồng dân tộc Mạ đã có những biến thiên 
nhất định, dẫn đến sự cư trú xen kẽ với các dân tộc anh em khác 
đến đây tham gia phát triển kinh tế- văn hoá miền núi, nhất là từ 
sau ngay giải phóng miền núi đến nay. Đó là một quy luật tất yếu 
của lịch sử, nằm trong quỹ đạo phát triển chung của nước Việt 
Nam thống nhất, đa dân tộc.

Trong xã hội truyền thống, rẫy (mir) là phương thức hoạt 
động kinh tế chủ yếu của dân tộc Mạ. Phương thức hoạt động 
kinh tế này hầu như đã đem lại cho họ toàn bộ nhu cầu về lương 
thực và phần lớn thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày. Đặc điểm 
của phương thức canh tác rẫy (mir) của người Mạ là ở chỗ cả 
làng (boon) cùng lấy một khu rừng lớn trong phạm vi ranh giới 
của làng, rồi chia cho các gia đình từng khoảnh nhỏ để cùng 
phát, đốt và cùng canh tác trong cùng một thời gian, hầu tránh 
việc đốt rẫy lẻ tẻ làm lửa cháy lan ra các cánh rừng xung quanh.

Các loại công cụ dùng trong canh tác nương rẫy cũng như 
quy trình canh tác rẫy tương tự như người Cơ Ho Chil đã nói ở 
trên.

Cũng như người Cơ Ho, quá trình canh tác rẫy của người 
Mạ gắn liền với nhiều lễ nghi nông nghiệp hầu cầu mong cho 
mùa màng tươi tốt.

Vào tháng giêng âm lịch, trước khi chọn rừng làm rẫy, 
người Mạ làm lễ cúng thần rừng (Yang Bri hay Yu SinBri). Đó là

1 Viện dân tộc học, CÚI dân tộc ít IUỊIỈỜÌ ỏ Việt Nam (Các tỉnh phía 
Nam), Nhà XIlất bản khoa học xã hội Hà Nội, 1984, trang 174.
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lê nghi nông nghiệp quan trọng đầu tiên trong hệ thống lễ nuhi 
nông nghiệp hàng năm theo chu kỳ canh lác nương rẫy của người 
Mạ.

Trước khi gieo hạt giống, người ta lại làm lỗ cúng hồn lúa 
(Le Yang tuýt Koi). Khi lúa trên rầy “ đến thì con gái ”, và sắp 
trổ đòng, thì làm lễ ăn mừng và tạ ơn thần lúa. Lễ này gọi là lễ 
Yu tam nơm. Đến khi lúa trổ bông thì làm lễ Yu rmul hay Yu 
Đụng, với vật hiến sinh là lợn hoặc dê và phải kiêng cữ trong 7 
ngày liền. Trong lễ này, người Mạ dựng cây nêu (Yu) trên đám 
rẫy của từng gia đình, nó tượng trưng cho ngôi nhà của hồn lúa. 
Khi công việc thu hoạch mùa đã hoàn tất, cây nêu (Yu) này được 
đem về nhà cắm vào tùng kho thóc của từng gia đình.

Ở vùng cư trú của người Mạ, ruộng nước chỉ chiếm một 
tỷ lệ nhỏ.

Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm trong mỗi gia đình người 
Mạ còn kém phát triển. Họ thường nuôi lợn, dê, bò, trâu, gà, vịt 
chủ yếu là để giết thịt trong các lễ hiến sinh, chứ chưa phải để 
dùng làm sức kéo trong nông nghiệp như ở vùng Kờ Ho Srê, 
vùn2; người Lạch và người Chu Ru.

Chưa tách khỏi nông nghiệp, thủ cône; nghiệp đối với 
người Mạ chỉ là loại nghề phụ trong mỗi gia đình. Phổ biến nhất 
là nghề đan lát những đồ dùng trons; gia đình bằng mây, tre, lá... 
Nghề dệt vải bằng khung dệt Inđônêdiên còn thô sơ, nhưng có kỹ 
thuật dệt khá cao với lối thêu hoa văn trên nền vải khá đặc sắc. 
Sản phẩm của nehề dệt, đáp ứng nhu cầu về may mặc y- phục 
truyền thống trong mỗi gia đình. Ngoài ra, nó còn tạo ra được 
những tấm vải thổ cẩm với hoa văn trang trí khá tinh xảo và đẹp 
mắt. Đây là một trong những nét nối bật của người Mạ so với các 
dàn tộc láng giềng.
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Nghề rèn có ở nhiều nơi, hoạt động lúc nông nhàn. Họ 
rèn và tu sửa nông cụ, vũ khí truyền thống. Xưa kia, đồng bào 
Mạ đã từng có kỹ thuật luyện sắt thép từ quặng ở địa phương. 
Nhung về sau, do có sẵn sắt thép từ việc trao đổi với miền xuôi 
nên nghề luyện sắt từ quặng bị mai một dần...

Địa bàn cư trú của người Mạ, thường là khu vực có nhiều 
rừng. Các loại lâm thố sản như: mộc nhĩ, nấm hương, măriíỉ 
giang, măng tre, măng nứa, đọt mây, các loại rau rừng, mật ong, 
củ mài, củ chụp và nhiều loại chim, thú, bò sát là một nguồn thực 
phẩm và lương thực khá quan trọng bổ sung cho kinh tế nương 
rẫy của người Mạ, nhất là trong những ngày tháng giáp hạt, hoặc 
lúc nông nhàn. Dụng cụ săn bắn cổ truyền của người Mạ có: nỏ 
với mũi tên tẩm thuốc độc, lao và một số loại cạm bẫy thô sơ 
nhưng rất có hiệu quả trong việc săn bắt thú rừng...

Do phương thức canh tác nương rẫy du canh du cư, nên 
làng mạc người Mạ chưa cư trú ở một nơi cố định. Do vậy, làng 
của người Mạ thường có quy mô nhỏ bé so với làng của người Cơ 
Ho Srè, Cơ Ho Lạt và người Chu Ru trong vùng. Làng thường 
đóng rải rác, phân tán ở ven sông, suối, hay trong các thung lũng, 
sười đồi- nơi thuận tiện rmuồi nước để sinh hoạt. Mỗi làng bao 
gôm một hay ba ngôi nhà dài. Chẳng hạn, làng Bơ Sua của người 
Mạ ở Đạ Tẻh (1977-1978) chỉ có một nsỏi nhà dài 54m, trong đó 
có 12 £Ìa đình. Trong khi đó, thì các làng Bờ Lạch, Bờ Tạch, Bờ 
Lưng của na ười Mạ ở xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lộc lại bao gồm 
nhiều chòm, mỗi chòm có vài ba <jia đình lớn xen với các gia 
đình nhỏ...

Phạm vi đất làng bao gồm: đất thổ cư, đất canh tác, đất 
hưu canh, bãi chăn nuôi và những cánh rừnỉi đê săn bắt, hái lượm 
những khoảng rừne thiênq, dành cho thần linh cư ngụ- nơi nsười 
Mạ kiêne cữ không khai thác đò’ làm rẫy.
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Vể mật xã hội, làng cố truyền người Mạ là một công xã 
nông nghiệp- một đơn vị kinh tố xã hội mang nặng tính chất tự 
cấp, tự túc, gần như biệt lập với nhau. Những thành viên trong 
làng thường có quan hệ huyết thống với nhau theo dòng cha hoặc 
có quan hệ hôn nhân.

Đất đai và các sán phẩm tự nhiên trong phạm vi ranh giới 
của làng thuộc sở hữu công cộng của công xã. Mọi thành viên 
trong làng đều có quyền bình đẳng trong việc chiếm hữu một 
phần đất làng để canh tác và hưởne trọn vẹn phần hoa lợi trên 
phần đất mà mình chiếm hữu, chưa phai cống tỏ, nạp thuế cho ai.

Đứng đầu làng là chủ làng (chau Kuang bon) hay chủ 
rừng (Tom Bri) cùng với các gia trưởng (Pô hiu) hợp thành bộ 
máy tự quản của làng truyền thống.

Người Mạ theo chế độ hôn nhân một vợ một chồns;. Khi 
người con trai đến tuổi trưởng thành (16 hay 17 tuổi), thôníĩ qua 
người mai mối đến nhà gái để hỏi vợ và sau hôn nhân thườne; cư 
trú bên chồng. Nhưng íàn dư của chế độ mẫu hệ ở đây vẫn còn 
được bảo lun ít nhiều, biểu hiện ở chỗ có thể cư trú song phương 
và ý kiến của người cậu vãn có tính chất quyết định trong việc 
hôn nhân của các cháu (con của các chị em gái của mình)...

Cũng giống như người Cơ Ho, người Mạ coi thần Nđu, ỉà 
vị thần sáng tạo. Nhưng gần gũi và quan trọng hơn hết đối với 
người Mạ, vẫn là những vị thần nông nnhiệp như: thần lúa (Yang 
Koi), thần rừng (Yang Bri), thần núi (Yang Bờ nơm), thần lửa 
(Yang US) V.V.T.

Những lễ nghi cúng kiếng các vị thần nông nghiệp của 
nsười Mạ được tiến hành theo chu kỳ canh tác rẫy hàng năm. 
Niurnạ quan trọng nhất vẫn là lẻ cúng vào thời kỳ bắt đầu gieo 
hạt iiọi là lể cúng hổn lúa (Le Yaim Tuýt coi) đế mong được
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“phong đăng hoà cốc”, và lễ cúiiiĩ coin mới (Lir Bôông) cúng vào 
lúc kết thúc mùa thu hoạch lúa trcn rẫy hầu tạ on các thần linh đã 
phù hộ cho họ một vụ gieo trồng trọn vẹn.

Để làm vừa lòng các vị thần linh và cầu mong sự nâng đỡ 
của các chư thần, ngoài Cik lỗ nghi nông nghiệp người Mạ còn tổ 
chức hiến sinh vào các dịp như cưới hỏi, sinh đẻ, làm nhà mới, 
kết nghĩa anh em, mu;i sáin tài sán qúy (chiêng, ché, trâu, bò...) 
Họ cũng tổ chức hiến sinh, khi bị đau, ốm, dịch bệnh, tang ma, 
thiên tai, hạn hán... Đó cũng là những dịp để gia chủ thể hiện 
tinh thần cộng đồng đối với làng: vui, buồn, tắt lửa, tối đèn, đều 
có nhau, cùne nhau lo toan gánh vác nhũng công việc trọng đại 
trong đời sống CỘ I1S đổng.

Lỗ hiến sinh lớn nhất của người Mạ là lễ đâm trâu. Xưa 
kia, được tiến hành mỗi năm một lần, những buôn làng gần nhau 
tụ họp lại cùng tổ chức lễ đâm trâu- niột nghi lễ có từ rất xa xưa, 
trong cộng đồng nqười Mạ, cũng như các dân tộc khác ở Tày 
Nguyên. Nó không chỉ là một loại hình tín ngưỡng nông nghiệp 
nguyèn thuỷ, mà lễ hội đó còn là một sự phản ánh sinh hoạt săn 
bắt hái lượm tiền nông nghiệp của đồng bào...

Ngoài loại hình tín ngưỡng dân gian, các tôn giáo khác 
như Thiên chúa giáo và đạo Tin lành, đã xâm nhập vào một số 
vùng người Mạ. Nhất là những năm gần đây, đạo Tin lành có xu 
hướng phát triển mạnh mẽ vào tộc người này và các tộc người 
bản địa khác ở các tỉnh Lâm Đồng và Tây Nguyên.

Dàn tộc Mạ vẫn còn bảo lưu được một kho tàng văn học 
nghệ thuật dân gian rất phong phú. Chiếc đàn đá-tìm thấy ở vùng
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người Mạ nay vẫn còn đatm được làim trù’ ỏ' Hoa K ỳ2. Đó là một 
loại nhạc cụ tối cổ của nhân loại.

Nhiều truyền thuyết, thán thoại, cổ tích, dân ca, luật tục 
ca (Tam pót), trường ca vẫn còn được báo lưu trong dân gian 
vùng người Mạ. Nó cẩn được sưu tấm, nghiên cứu kịp thời hầu 
bào tồn bản sắc văn hoá của dàn tộc Mạ và làm phons phú thêm 
nền văn hóa của dân tộc Việt nam xã hội chủ nghĩa.

3. DẦN TỘC M’NÔNC:

Dân tộc M’nong ở Việt Nam theo tổng điều tra dân số 
01/04/1989 có 67.340 người. Địa bàn cư trú của người M’nong 
bao gồm những phần đất thuộc Tây- Nam tỉnh Đăk Lăk, tính 
Lâm Đổng và các huyện miền núi thuộc tỉnh Bình Phước. Ngoài 
ra, họ còn cư trú ở phía Đông lãnh thổ Campuchia trên những 
cao nguyên giáp ranh với hai tỉnh Đăk Lăk và Bình Phước của 
Việt nam. Nhưng tập trung đông nhất là tại các huyện: Lắk, Đăk 
Nông, Đăk Min, Krông Knô, Krông Pách, EA Súp và MHĐrăk, 
tỉnh Đăk Lăk.

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, có trên 12.000 người 
M’nong (01/10/1989), chiếm 1,3% dân số toàn tỉnh. Đến 
01/10/1997 có 15.351 người. Tại Lâm Dons, người M’nônc cư 
trú tập trung ở vùng thượng lưu sông Krông Knô, nằm về phía 
Bắc cao nguyên Lang- Biang, thuộc địa bàn các huyện Lạc 
Dươim, Đức Trọng và Lâm Hà.

Dân tộc M’nong thuộc nhóm loại hình nhân chúng 
Anđônêdien. Có tầm vóc thấp, nước da ngâm đen, mỏi hơi dày,
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râu thưa, mắt nâu đen, tóc đen, thẳng. Nhiều người có tóc uốn 
cong...

Ngôn ngữ M’nông thuộc nhóm Môn- Khơme miền núi 
phía Nam. Trong vốn từ vựng M’nong bộc lộ rõ sự ảnh hưởng 
của tiếng Chăm, qua ngôn ngữ Eđê, Giarai, là những ngôn ngữ 
thuộc nhóm Malayo- Pôlynêxia, bên cạnh sự ảnh hưởng sâu đậm 
hon của ngôn ngữ Môn- Khơme...

líong quá trình lịch sử phát triển tộc người của mình, do 
địa bàn cư trú phân tán trên một vùng rừng núi hiểm trở, việc 
giao lun giữa các vùng M’nong rất khó khăn, hạn chế, đã phân 
chia cư dân M’nong ra rất nhiều nhóm địa phương. Nhưng các 
nhóm này vẫn tự nhận một tên gọi chung là M’nong.

Những nhóm địa phương của người M’nong có thể kể đến
như:

- M’nông Gar, ở Tây Bắc Lâm Đồng và vùng hồ Lăk 
thuộc tỉnh Đăk Lăk .

- M’nong Chil, cư trú trên địa bàn huyện Lạc Dương, Đức 
Trọng, Lâm Hà và huyện Lắk thuộc tỉnh Đăk Lăk...

- M’nong Nông, ở Đăk Nông, Đăk Min tỉnh Đăk Lăk.
- M’nong Préh, ở Đăk Nông, Đăk Min, Krông Nô, Lắk, 

tỉnh Đăk Lăk.
- M’nong Kuênh, ở huyện Krông Pách, tỉnh Đăk Lăk.
- M’nong Prâng, ở Đăk Nông, dăk Min, Lắk và EA Súp, 

tỉnh Đãk Lăk.
- M’nong R ’Làm, ở huyện Lắk, tỉnh Đăk Lăk.
- M’nông Bu đâng, ở Bản Đôn, Đăk Lăk.
- M’nông Bu Nor, ở các huyện Đăk Nông, Đăk Min, tỉnh 

Đăk Lăk.
- M’nong Din Bri, ở vùng tả ngạn sông EA Krông, tỉnh 

Đăk Lăk.
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- M’nong Dip, ở lỉnh Bình Phước và Đăk Lăk.
- M’nông Bí at, ở tỉnh Bình Phước và bên kia biên giới 

Campuchia- Việt nam.
- M’nông Bu Dêh, ở vùng giáp ranh giữa tỉnh Bình Phước 

và tỉnh Đăk Lăk.
- M’nông Si Tô, ở huyện Đăk Nông tỉng Đăk Lăk.
- M’nông káh, ở các huyện Lắk, Đăk Nóng, M’Drak, tỉnh 

Đăk Lăk.
- M’nông Phê Dâm, ở vùng Quảng Tín, huyện Đăk Nông, 

tỉnh Đăk Lăk.

Ngoài ra, còn thấy nói đến một số nhóm địa phương khác 
của người M’nong như: M’nong Rơ Đe, M’nong R ’ong, M’nong 
K’Zieng,,, cư trú ở Campuchia.

Do có nhiều nhóm địa phương như vậy, nên cộng đồng 
dân tộc M’nong có nhiều phương ngữ, nhưng chủ yếu là phương 
ngữ M ’nong miền Đông và phương ngữ M ’nông miền Tày; Sự 
khác nhau giữa các phương n£fr đó là không đáng kể; Giữa các 
phương ngữ đó đều dễ dàng nghe và hiểu tiếng nói của nhau.

Người M’nong là cư dân nông nghiệp từ lâu đời. Trong 
sinh hoạt kinh tế truyền thống, phương thức phát rừng làm rẫy 
(mir) chiếm vị trí trọng yếu. Cây lương thực chính của đồng bào 
là lúa tẻ. Số lượng lúa nếp gieo trồng không đáng kể. Ngoài lúa 
ra, ngô, khoai, sắn cũng được đồng bào trồng thêm trên rẫy để 
làm lương thực phụ và nhất là dùng cho chăn nuôi heo, gà...

Cho đến nay, người M ’nong Gar, M ’nông Chil ở Lâm 
Đồng vẫn duy trì phương thức phát rừng, làm rẫy truyền thống 
với các bước phát, đốt và chọc lỗ, chỉa hạt giống như người Mạ 
và người Cơ Ho...
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Việc sử dụng đất rẫy của người M’nông ở đây theo chế độ 
luân khoảnh. Chu trình quay vòng của rẫy từ 6 đến 12 năm tuỳ 
theo độ phì nhiêu của đất- rẫy.

Đặc điểm của việc làm rẫy của nhóm M’nong Gar ở Lâm 
Đồng là lửa để đốt rẫy phải được “ kéo ” ngay trên rẫy với 
phương pháp cổ truyền bằng cách ma sát cái lạt cật nứa vào một 
khúc tre lồ ô già, khô để bật lửa và làm cháy một mớ bùi nhùi 
tre. Người M’nông Gar gọi người kéo lửa theo phương pháp cổ 
truyền là Rmút. Từ đó, lửa được đem về cho dân làng cùng đốt 
rẫy ở một khu rừng đã định...

Công cụ làm rẫy của người M’nong Gar, M’nong Chil 
chủ yếu là: Chà gạc (Viêh), rìu (sùng), gậy chọc lỗ (Rmul), cuốc, 
Wang Wít (dụng cụ làm cỏ) và cào...

Kinh tế hái lượm và săn bắt còn giữ vai trò đáng kể trong 
đời sống của người M ’nong Gar, M ’nông Chil ở Lâm Đồng. Sản 
phẩm của loại hình kinh tế săn bắt- hái lượm của đồng bào chủ 
yếu là: rau xanh, mộc nhĩ, nấm hương, cá, thịt rừng, mật ong và 
các loại lâm thổ sản khác lấy từ rừng.

Việc săn thú phát triển ở vùng M’nong Gar, ở địa phương 
với nhiều kinh nghiệm săn lùng, săn rình và gài cạm bẫy để bắt 
thú rừng. Đặc biệt là nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng của 
người M ’nông. Voi rừng săn được, đem về thuần dưỡng biến 
thành vật nuôi trong gia đình và được dùng làm phương tiện vận 
chuyển đường rừng rất hữu hiệu. Xưa kia, người M ’nong còn 
dùng voi làm chiến tượng trong chiến tranh bộ lạc...

Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm như: trâu, bò, dê, lợn, gà, . 
vịt ở người M ’nong Gar, M’nông Chil chủ yếu là đùng vào các lễ 
hiên sinh mà mỗi năm các gia đình người M ’nông thường phải tổ
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chức nhiều lần theo chu kỳ nông nghiệp cổ truyền và đời sống 
của họ...

Đàn ông M ’nong Gar, M ’nông Chil ở Lâm Đồng chủ yếu 
biết các nghề như rèn, mộc, đan lát các gia cụ bằng mây, tre, 
làm nhà và làm thuyền độc mộc... Đàn bà, đảm nhiệm công việc 
kéo sợi, dệt vải có thêu hoa văn và may y phục truyền thống...

Làng (bon) của người M ’nong Gar, M ’nong Chil ở Lâm 
Đồng thường dựng ở gần vùng chân núi, gần các khe, suối tiện sử 
dụng nước cho sinh hoạt hàng ngày. Người M ’nong Gar thường 
làm nhà đất, có sạp để nằm và sinh hoạt trong gia đình... Trong 
khi người M ’nong Chil thích ở nhà sàn. Đặc biệt, nhà của người 
M ’nong Gar còn lưu giữ nhiều nét cổ truyền hơn cả.

Nhà của người M ’nong Gar, thường có mái buông chùm 
gần sát mặt đất, có kiến trúc mái cửa vòm như cửa tò vò, trông 
rất đẹp mắt.

Thông thường, mỗi ngôi nhà của người M ’nong Gar, 
M ’nong Chil ở địa phương là nơi cư trú của nhiều hộ gia đình có 
quan hệ huyết thống về phía mẹ.

ở  người M ’nong Gar, M ’nông Chil, ngoài cách nấu cơm 
bằng những nồi đất nung, đồng bào còn có thói quen ăn món 
cháo chua vào bữa trưa. Khi đi làm rẫy, cháo chua thường được 
đựng trong vỏ quả bầu khô mang theo... Thức ăn thông thường 
của đồng bào, là muối ớt, cá khô, thịt thú săn được và các loại 
rau rừng...

Rươ" cần, là một nhu cầu phổ biến đối với người M ’nong. 
Nam, nữ, lie, già ai cũng thích rượu cần và thuốc lá cuốn...
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Đồng bào M ’nong, có tập quán cưa bằng một số răng cửa 
đối với thanh niên nam nữ, đã trưởng thành và xâu thủng lỗ tai để 
mang đồ trang sức. Hoa tai thường là một khúc ngà voi, hay một 
khúc tre vàng óng hay một thỏi gỗ quý. Dái tai của một số lão 
ông, lão bà có khi xệ xuống chạm vai và như thế được coi là đẹp, 
là người sang trọng. Cùng với tập tục cà răng, căng tai là tập 
quán nhuộm răng đen và ăn trầu giống như người Kinh...

Người M ’nong thích mang nhiều đồ trang sức như: vòng 
cổ, vòng tay, vòng chân, hoa tai, nhẫn bằng đồng hay bằng bạc... 
Riêng nữ giới còn thích quàng lên cổ những chuỗi hạt cườm ngũ 
sắc. Những chiếc vòng đồng là cái mà hầu như người M’nong 
nào cũng có. Đó là kỹ vật của các lễ hiến sinh, hay lễ kết nghĩa 
anh em, bạn bè. Nó còn tượng trưng cho sự giao ước với thần linh 
hay Ị oi hứa hôn của đôi trai gái theo tập quán cổ truyền của dân 
tộc...

Xã hội truyền thống của người M’nong còn bảo lưu 
những dấu ấn khá sâu đậm của chế độ mẫu hệ. Người phụ nữ 
đóng vai trò chủ động trong hôn nhân. Sau lễ cưới, người con trai 
thường ở bên nhà vợ. Con cái sinh ra đều theo dòng họ mẹ và 
quyền thừa kế tài sản đều thuộc về những người con gái trong gia 
đình...

Trước đây, người IVTnông theo tín ngưỡng đa thần, đặc 
biệt là các vị thần nôtìíi, nghiệp và các vị chư thần giống như các 
vị thần của người Cơ Ho, neười Mạ. Đạo Thiên chúa và nhất là 
đạo Tin lành đã thâm nhập và phái triển vào vùng người M ’nông.

4. DÂN TỘC CHU QU:

Chu Ru là một trong những dân tộc ít người ở Lâm Đồng. 
Theo tổng điều tra dân số 01/04/1989 có khoảng trên 10.402 
nhân khẩu chiếm 2.5% dân số toàn tinh. Đến 01/10/1997 cớ
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12.993 người. Đồng bào có mặt tại một số địa phương thuộc tỉnh 
Lâm Đồng và một số ít ở tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận.

ơ  Lâm Đồng, người Chu ru cư trú tập trung tại huyện 
Đơn Dương. Ngoài ra còn khoảng 2.000 người sống trong 2 
huyện An Sơn và Đức Linh thuộc tỉnh Ninh Thuận và Bình 
Thuạn.

Người Chu ru đa số nói theo ngôn ngữ Malayô- Pôlinêxia. 
Tuy nhiên, do cư trú lân cận với người Cơ Ho, nên một bộ phận 
dân tộc Chu ru cũng nói tiếng Cơ Ho, thuộc nhóm ngôn ngữ 
Môn- Khơme.

Trước đây người Chu ru không có chữ viết cho tiếng nói 
của mình. Thời Pháp thuộc, đã lull hành một loại chữ viết do 
phiên âm tiếng nói của dân tộc này. Do địa bàn cư trú tương đối 
thuận tiện cho việc tiếp xúc với các dân tộc anh em ở miền xuôi 
như người Kinh, người Chăm nên có nhiều người Chu ru biết nói 
tiếng phổ thông và chữ quốc ngữ, nhất là thế hệ trẻ.

Sau ngày giải phóng, vùng dân tộc Chu ru là một trong 
những vùng có phong trào thanh toán nạn “ mù chữ ” sớm nhất 
tronỉ toàn tỉnh. Hiện nay, Chu ru đã trở thành tên gọi chính thức 
của dân tộc này. Chu ru còn được gọi là Cru có nghĩa là “xâm 
đất”, ám chỉ những người mới di cư đến vùng đất mới. Ngoài ra, 
họ còn được các dân tộc lân cận aọi bằng những tên như: Ca- do, 
Kơ- du, P’nong- Chăm. Rất có thể, người Chu ru và người Chăm 
xưa kia có chung một nguồn gốc tộc người...

Ngôn ngữ Chu ru và Chăm, đều Ihuộc nhóm ngôn ngữ 
Malayô- Pôlinêxia. Nếu so sánh v<5 mặt ngữ pháp, ngữ âm và 
những từ vựng cơ bản của hai ngôn níĩữ đó, người ta thấy mối
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quan hệ hết sức gần gũi ‘4|. v é  nhân chúng, người Chu ru và 
người Chăm cũng có những đặc điểm chung, v ề  mặt tín ngưỡng 
cổ truyền và văn học dân gian, chúng ta càng thấy rõ hơn mối 
quan hệ thân thuộc đó. Theo số đông các cụ eià ne ười Chu ru ở 
Lâm Đồng, thì trước đây, họ vốn la một nhóm con cháu của 
người Chăm, đã từng sinh sống ở vùng duycn hải Trung Bộ. 
Nhưng vì lý do lịch sử nào đó, khiến cho một số người phải rời 
bỏ quê hương dê’ tìm nơi đất mới. Những người di dân đầu ticn ấy 
đã tự đặt cho mình tên gọi Chu ru. Chính họ là những người đã 
mang theo nghé làm ruộng và làm gốm đến những địa bàn cư trú 
chủ yếu hiện nay của họ thuộc huyện Đưn Dương. Tại những nơi 
này, vẫn lưu tồn nhiều địa danh chíme tỏ điều đó...

Người Chu ru là một dân tộc đã định canh định cư và làm 
ruộng lừ lâu đời. Nghé trồng trọt chiếm vị trí hàng đầu trong đời 
sống kinh tê' và lúa là cây lưoiiỉỉ thực chú yếu. Ngoài ra đổng bào 
còn trồng them ngô, khoai, sắn và một số loại rau, đậu trên rẫy 
hoặc trong vườn.

Ruộng (hama) trước đây thườim chi làm môt mùa, và có 
thể tạm chia làm hai loại: ruộng sâu hoặc ruộng sình (hama- 
gluh) và ruộng khô (hama- khấc). Do tính chất và điều kiện địa 
lý của tùng loại ruộng ớ từng vùng, có những đặc điểm khac 
nhau nên kỹ thuật canh tác cũng có những net ricns.

Đối với ruộng sình thườim được dùnu phươnc pháp “ thuỷ 
nậu Người ta cho trâu quần để đất thật nhuyẻn roi gieo hạt. 
Đối với các loại ruộng đất khác, thì sau khi thú hoạch một thời 
gian, người ta tiến hành cày vỡ, bừa, cày trớ, bừa lần thứ hai và 
kết hợp với việc bang đất cho bằng, rồi sạ giống... Nông cụ cổ
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truyền còn rất thô sơ như: cay, bừa, cái bang đất đều bằng gỗ. 
Đến nay, họ đã có lưỡi cày bằng sắt và do 2 trâu kéo.

Tuy nhiên lối canh tác cổ truyền của người Chu ru cũng 
có nhiều kinh nghiệm nhất là về làm thuỷ lợi nhỏ, và điều tiết 
lượng nước trong từng thời kỳ sinh trưởng của cây lúa...

Đồng bào thường làm những mương phai và những đê đập 
để dẫn nước từ sông, suối vào ruộng. Việc làm thuỷ lợi thường 
phải huy động nhân lực cả dân làng, nên mỗi làng (plơi, plei) 
thườnc có một người chuycn trách, gọi là “Trưởng thuỷ” (pô Ea 
hay bơ nuar bơ nữ).

Để phụ vào một vụ lúa nước, đổng bào Chu ru làm thêm 
nương rẫy và vườn. Tuy diện tích không nhiều song nhà nào cũng 
có. Trên rẫy (apuh) thường được trồng xen các loại cây lương 
thực và thực phẩm khác như: neô, khoai, lạc, bí đò và một số loại 
rau...

Hỗ trợ đắc lực cho ncành trồne trọt, đổng bào Chu ru còn 
chăn nuôi: trâu, bò, heo, dê, ngựa và nhiều loại gia cầm như: gà, 
vịt, ngan, ngỗnq... Trâu, bò thường dùng làm sức kéo Irons nông 
nghiệp, ngựa dùng làm phươrm tiện chuycn chớ cho những 
chuyến đi xa hầu trao đổi hàn2, hoá với các dân tộc láng gicnẹ. 
Tronc các loại íĩia súc lớn, trâu được nuôi nhiều hơn cả. Nííoài 
việc dùng làm sức kco, trâu còn dùng trong các lẻ nghi, tín 
naưỡng cổ truyền, cưới xin hoặc dùng làm vật neane giá đế mua 
bán, trao đổi...

Kết hợp với kinh tố sán xuất, săn bắn (amal) là một hoạt 
độn2; thườn 2; xuyên trono dời sốn" nmrời Chu ru tuy nó khôn lí, 
còn là một nguồn sốníĩ quan trọns;. Săn bắn thườn" kết hợp chậl 
chẽ vói khâu sán xuất nôn Sĩ nsĩhiệp để chôrm các loại thú rừnu 
phá hoại mùa màng. Nỏ khòiiíí iihũìm là một nutiòn lợi, neuốn
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cưng cấp thực phẩm mà còn là một thú vui của mọi thành viên 
nam giới trong làng. Tuy chưa có những người chuyên sốna về 
ns;hề săn bắn, nhưng người đàn ôn tỉ nào cũng biết đi săn, gia 
đình nào cũng có lao (tá) và nỏ (sơ ráo). Họ cũng là những người 
có nhiều kinh nghiệm làm tên thuốc độc. Trước đây, nhiều làng 
thường tổ chức săn tập thể. Cùng với việc săn bắn, đồng bào còn 
làm nhiều loại bẫy khác nhau để bắt cầy, cáo, gà rừng...

Đánh cá cũng là một nghề phụ £Ìa đình tương đối phổ 
biến ỏ' những khu vực ven sông Đa Nhim và các khe suối khác 
trong rừng. Hầu như các thành viên nam giới trong làng đều biết 
đánh bắt cá. Họ còn lấy một loại vỏ cây, lá cây có độc tố để 
thuốc cá. Phương pháp này tuy bắt được nhiều cá nhung ảnh 
hưởng không tốt đến môi trườn2; sống của sinh vật và nguồn tôm 
cá trong tương lai.

Hái lượm vẫn còn là một nguồn cunẹ cấp thức ăn hàng 
ngày cho đồng bào. Người ta thường hái các loại rau rùng, măng 
và một số hoa quả dại, đào các loại thân củ như củ chụp, củ mài 
đê ăn thay cơm hoặc kiếm các loại lâm sản như: mộc nhĩ, nấm 
hương, mật ong... Nhữno; thứ đó, một phần để dùng, nhưng chủ 
yếu là bán hoặc trao đổi với các dàn tộc khác.

Những sản phẩm thủ cỏníỉ chủ yếu như: đồ dùng oia đình 
bằng mây tre và các công cụ tự ren như: liềm, cuốc, nạo cỏ phục 
vụ cho sản xuất và đời sóng hàng Hỉĩày. Đặc biệt nghề làm gốm, 
một níỉhề thủ cone fruyen thông của đổntỉ bào Chu ru. Những 
làng như: Krang yõ, rlrurm chứ là những làníĩ nổi liêng về 
nghề gốm cố truyền Tuy nhiên, kỹ thuật hãy còn rất thò sơ. Tất 
cả mọi người đều cỏ . iucn gia váo côn tỉ việc lam gốm o' nhiễu 
khâu như: đào đất, nh.v■ dát... Riciìíĩ việc nặn, nuns, sửa L’uni..., 
là nhũttíỉ khâu cẩn đến •!' khó-., léo bã nu chân tay, do phụ nữ đãm 
nhiệm.
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Nghề dệt ở đây không phát triển, vì vậy hầu hết mọi bộ đồ 
trong y phục cổ truyền như: áo, khố, váy..., đều phải mua hoặc 
trao đổi với các dân tộc láng giềng như người Chăm, Cơ Ho, 
Mạ...

Nhìn chung, nền kinh tế cổ truyền của 'Igười Chu ru là 
một nền kinh tế mang tính chất tự cấp, tự túc, bó hẹp trong từng 
gia đình, dòng họ và làng buôn truyền thống.

Xã hội cổ truyền Chu ru dựa trên cơ sở làng (plei). Phạm 
vi của làng là một khoảng đất rộng ba, bốn kilômét vuông, gồm: 
thổ cư, đấr trồng trọt, các công trình thuỷ lợi cùng với rừng núi, 
sông suối..., có ranh giới tự nhiên như con sông, dòng suối hoặc 
quả đồi..., do các chủ làng (pô plei hay pô plơi) quy ước với nhau 
và được lưu truvền qua nhiều thế hệ.

Rừng, núi, sông, suối thuộc quyền sở hĩru công cộng của 
làng, ai cũns có quyền săn bắn, đánh cá trons khu vực đó. Nhung 
thổ cư, ruộng đất ở đây đã dần dần chuyển thành tài sản tư hữu 
của lừng dòng họ, gia đình lớn hay gia đình nhỏ. Từ lâu đã có 
một thể thức cổ truyền về việc chuyển nhượng quyền sở hữu 
ruộne đất thay cho khế ước hay giấy tờ hợp pháp. Những người 
dàn lànu thuộc hai thế hệ được họp tại thửa ruộng bán, mà thành 
phần quan trọng là trẻ nhỏ, vì chúng là những nhân chứng trực 
tiếp của việc chuyến nhượng đất đai đó trong tương lai. Người 
đứne ra mua đất phải chịu mọi phí tốn của buổi lễ. Chi phí đó 
ílồm các khoản chính nhu': rượu cẩn đổ thết đãi người lớn và thịt 
gà làm quà cho các em. Óim ta còn phái cung cấp một con vậl đế 
tế lỗ sau khi đã trả tiền. Tiền trả theo luật lệ cổ truyền ở đây là 
tràu, bò, chiêng, ché... là nhữníỊ vật ngang giá. Một tảng đá tương 
đối lớn, được phết máu con vật hiến sinh được chôn ngay tại bờ 
ruộnc đã bàn...
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v ề  mặt xã hội, làng Chu ru thường là một đơn vị cư trú 
láng giềng. Một làng bao gồm nhiều dòng họ hoặc gồm cả những 
người khác tộc cùng cư trú.

Chủ làng, do tất cả thành viên lựa chọn trong số những 
người đàn ông cao tuổi nhất của làng (các tha plơi). Tuy chưa 
phải là phổ thông đầu phiếu, song ône ta là người được đỏng đảo 
thành viên trong làng tín nhiệm.

Ngoài tiêu chuẩn cao tuổi nhất, ông còn phải là người có 
kinh nshiệm sản xuất, chiến đấu cũnq như hiểu biết về lịch sử, 
phong tục của lànc và dân tộc mình. Chủ làns là người đóng vai 
trò hướng dẫn dân làng trong tổ chức sàn xuất và đời sống. Cùng 
với các già làng bàn bạc và giải quyết mọi côn" việc đối nội, đối 
ngoại của làng.

Về quyền lợi, chủ làng cũng như mọi người khác, phải lao 
động đc tự nuôi sống bản thân và gia đình mình, nhưng về mặt 
tinh thần, ông là người có uy tín tuyệt đối và làm chủ các lỗ nghi 
của cộng đồng làng.

Thầy cúng (yuh, pơ đô hoặc gru), ông là linh hồn của các 
buổi tế lễ chung của cộng đồng làng cũng như các gia đình lớn 
và dòng họ. Ngày thường, thầy cúng vẫn phải lao động như mọi 
người, chỉ khi nào có việc cúns; kiếng, ông mới được dân làne 
mời đến. Sau mỗi buổi lễ, ông thường được biếu một con gà, ché 
rượu với ngụ ý là đền ơn...

Mỗi làng thường có một người phụ trách công việc thuỷ 
lợi và hai người giúp việc. Trưởng thuỷ cũng dồ tập thể các thành 
viên trong làng bầu ra. Ông là người có khả năng về thuỷ lợi và 
có đức tính công bằng. Trưởng thuỷ có nhiệm vụ phân phối đều 
lượng nước từ các mương, máng công cộng đến từng thửa ruộng 
của các gia đình. Khi cần thiết, ông có thể đề nghị với chủ làng
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huy động nhân lực để tu bổ các công trình thuỷ lợi chung trước 
mùa cày cấy.

Để trông nom việc bảo sinh, mỗi làng Chu ru thường có 
một, hai người phụ nữ giàu kinh nghiệm giúp đỡ sản phụ trong 
những ngày sinh nở gọi là “ mọ boại ” hay “ mọ lụay Tuy 
không do dân làng bầu ra nhưng bà được dân làng tín nhiệm. Sau 
mỗi lần sinh đẻ, gia chủ thường biếu bà một chút quà nhỏ để đền 
đáp công ơn.

Như vậy, chủ làng, thầy cúng, bà đỡ, già làng là những 
người có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế và 
đời sống tín ngưỡng của cộng đồng làng. Họ hợp thành tổ chức 
tự quản, một tổ chức chính trị, xã hội cao nhất mà người Chu ru 
đã đạt đến. Làng hầu như là một đơn vị kinh tế tự cấp tự túc 
tương đối “độc lập”.

Trong xã hội, đã có một sự phân hoá thành hai tầng lớp: 
giàu (mdagơnơp), nghèo (rơbah). Tầng lớp giàu, được biểu hiện 
bằng những đồ vật mang tính chất phô trương như: ché (sơtôk), 
ngà voi (bla), trống (sơgơn), chiêng (sar), sừng tê giác (bơsan)..., 
chứ không phải là tư liệu sản xuất. Nguyên nhân đưa đến sự giàu 
có chủ yếu là do sức lao động làm ra, chứ không phải do bóc lột.

Dưới làng, là nhũng cộng đồng huyết thống như: dòng họ, 
gia đình lớn và gia đình nhỏ.

Trong xã hội cổ truyền của người Chu ru, gia đình lớn 
còn mane nhiều tàn dư mẫu hệ, mà biểu hiện tập trung ở vai trò 
người vợ, ngirời cậu (miăh) và quyền thừa kế tài sản thuộc về các 
người con gái. Gia đình lớn đó, thường có từ ba đến bốn thè' hệ 
cùnỉi chung sống dưới một mái nhà. Tổ chức gia đình lớn, dựa 
trên cơ sở cộng done kinh tố xã hội và tư tướnu. Những người 
trong một nhà, có ruộng đất, irâu bò, nông cụ chung. Họ CÙI1ỈỈ
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sản xuất và hưởng chung sản phẩm. Sản phẩm lao động của gia 
đình lớn (sáng tơ prông) được nhập vào một kho và họ ăn chung 
một nồi ỉớn (gõ prông).

Đứng đầu gia đình lớn là một người đàn ông cao tuổi 
nhất, thông thường là chồng người đàn bà thuộc thế hệ trên. 
Trong thực tế, ông chủ gia đình lớn là người thừa hành những ý 
kiến của người vợ và những người anh em trai của bà ta (miăk). 
Tuy sống trong gia đình phía vợ, song người cậu, vẫn đóng vai 
trò quyết định trong những công việc hệ trọng trong gia đình em 
gái như: phân chia tài sản, quyết định việc hôn nhân của các 
cháu, mua bán, chuyển nhượng ruộng đất và mọi tài sản khác.

Người Chu ru, vốn cư trú trên một lãnh thổ tương đối ổn 
định, nên từ trước đến nay, thường có quan hệ hôn nhân trong nội 
bộ dân tộc. Tuy nhiên, họ vẫn có ít nhiều quan hệ hôn nhân với 
người Cơ Ho và người Raglai láng giềng. Chế độ hôn nhân của 
người Chu ru là môt vợ, một chồng, cư trú bên nhà vợ và phụ nữ 
đóng vai trò chủ động trong hôn nhân. Tuy chế độ môt vợ, một 
chồng đã được xác lập, song hiện tượng đa thê vân có thể xảy ra, 
thông thường ở những gia đình giàu có.

Đồng bào Chu ru còn bảo lưu nhiều phong tục tập quán 
như việc thờ cúng tổ tiên và tín ngưỡng đa thần. Lễ cúng tổ tiên 
(pơ- khi- mô- cay) ở đây khác hẳn với lễ cúng tổ tiên của người 
Kinh. Việc hành lễ không có ngày tháng nào nhất định. Có thể 
hai, ba năm hay hai, ba mươi năm mới cúng một lần, tuỳ theo 
hoàn cảnh kinh tế của mỗi gia đình, mỗi dòng họ. Trong nhà 
ngưòi Chu ru cũng không có bàn thờ hay bài vị. Họ chỉ lập bàn 
thờ và tiến hành nghi lễ vào một dịp nào đó ngoài nghĩa địa (kốt- 
a- tâu).

Việc tiến hành các nghi lễ nông nghiệp cổ truyền, như
cúng thần đập nước (Bơ mung), thần mương nước (Rơ bông),
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thần lúa khi gieo hạt (Mơ nhum tô ốt đoồng hay khâu doông), ăn 
mừng lúa mới (ngay- yang- boong- ko- pa- tay), cúng sau mùa 
gặt (pMeiđâyru). Đáng chú ý nhất, là lễ cún2  thán Bo' mung. 
Trong mỗi vùng cư trú của người Chu ru, có một nơi dành riêng 
để thờ cúng vị thần này. Hàng năm, khoảng tháng hai âm lịch, tất 
cá moi người trong làng đều đến đấy làm lỗ cúng. Dân làng 
thường cúng bằng dê, còn chú làng thưùìig phái cúng bằng ngựa. 
Tục truyền là vị thần này ưa cưỡi ngựa. Con ngựa cúng thần cũng 
phải thắng yên cương và phủ lễ phục.

Cũng vào thán2; hai hàng năm, ngưừi Chu ru còn cúng 
Yang Wer. Đó là một cây cổ thụ cần làng và được coi là một nơi 
ngự trị của một vị thần có nhiều quyền phcp. Họ thưòTiíi làm 
nhữníĩ hình nộm như đầu voi, đầu cọp, đầu dc, đầu trâu... buns 
gỗ hoặc bằng củ chuối, với đồ ăn, thức uống mang tới gốc cây 
Yang Wer để cúng. Cúng xong, họ đặt một phần đồ cúng lcn 
võng, rồi theo đường chính khiêng đến một nơi cách gốc cây 
Yang Wer chừng 100m, rồi từ từ hạ võng xuống, bày đồ ăn ra vệ 
đường với ngự ý tiễn Yans: Wer đi chơi. Sau đó, tất cả mọi người 
tham gi ì hành lễ trở lại gốc cây cùng ăn uốim vui vẻ. Trước khi 
ra về, mỗi gia đình hái một nhánh cây cắm trước cửa nhà. Tiếp 
đó, là cả làng kiếng cữ trong 15 ngày, không được ai ra vào làng.

Ngoài tín ngưỡng truyền thống kể trên, hiện nay, Thicn 
chúa giáo và đạo Tin lành đang phát triển sâu rộng trong vùng 
người Chu ru ở địa phương.

Người Chu ru có một vốn ca dao, tục ngữ phong phú, 
trong đó nổi bật là những câu ca tụng chế độ mẫu hệ, để cao vai 
trò của ngưòi phụ nữ trong xã hội cổ truyền. Nhiều truyện cổ 
phản ánh cuôc đấu tranh bất khuất của người lao động với thiên 
nhiên và xã hội để dành lấy cuộc sống hạnh phúc. Đồng bào Chu 
ru còn lưu truyền một số trường ca mà các già làng thường kể

44 Trần ồỹ Thứ



bên bếp lửa sàn cho con cháu nghe, suốt đêm này qua đêm 
khác...

Kho tàng văn học nghệ thuật dân gian của đồng bào Ơ1U 
ru không chi có giá trị về mặt văn học nghệ thuật, mà còn là một 
nguồn tư liệu lịch sử quý giá.

Về nhạc cụ, ngoài trốim, kèn (rơkel), đồng la (sar)... còn 
có r’tong, kwao, terlia, là những nhạc cụ đặc sắc của người Chu 
ru. Trong những ngày vui, họ thường tấu nhạc với điệu Tam- ga, 
một vũ điệu điêu luyện mang lính cộng đồng, hầu như người nào 
cũng biết và ưa thích.

Người Chu ru tin rằng mọi bệnh tật đều do thần linh 
(Yang) gây ra. Khi có người lâm bệnh, họ mòi thầy cúng đến 
cúng thần và trị bệnh bằng ma thuật kết hợp kinh nghiệm y học 
cổ truyền. Các vị lang y của người Chu ru, cũng chế được một số 
loại thuốc phòng bệnh bằng rễ cây. Đến mùa bệnh đậu, trẻ em 
thường được uống các loại thuốc phòng bệnh cổ truyền đó. Theo 
đồng bào thì hầu hết con cái của các lang y trong vùng ít khi bị 
mắc bệnh này...

Bên cạnh một số phong tục tập quán lạc hậu, như dùng 
bùa chú, cúng bái để trị bệnh, người Chu ru hái lá, vỏ, quả một 
số cây làm những vị thuốc nam trong dân gian đế chữa bệnh có 
công hiệu theo y học cổ truyền.

5. DÂN TỘC QACLA1:

Với dân số (theo tổng điều tra dân số 01/04/1989) có 
khoảng 71.696 người, dân tộc Raglai cư trú trên địa bàn các tính 
Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng. Trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng (01/04/1989) có 868 người Raglai, chiếm
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0,2% dân số toàn tỉnh. Hiện nay (01/10/1997) có 1.135 người, 
đổng bào cư trú ở hai huyện Đơn Dương và Di Linh.

Ngoài tên tự gọi chung là Raglai nghĩa là người miền núi, 
đổng bào còn có các tên gọi khác như: Rangglai, hoặc Rai...

Về mặt ngôn ngữ tiếng Raglai thuộc ngữ hệ Malayô- 
Pôlinêxia, rất gần gũi với các dân tộc Chăm, Êđê, Giarai và Chu 
ru...

Người Raglai sống chủ yếu dựa vào phương pháp phát
rừng làm rẫy. Có hai loại đất rẫy:

- Kra là rẫy trên đất phù sa dọc theo các sông, suối bị 
ngập nước vào tháng 9, tháng 10. Trên loại rẫy này, người ta 
thường trồng bắp (ngô) hoặc bầu, bí để thu hoạch trước khi rẫy bị 
ngập nước.

- Apố, là loại rẫy trên đất cao hoặc chân núi không bị 
ngập nước vào mùa mưa. Đây là loại đất canh tác chính của 
người Raglai. Trên loại đất này, đổng bào thường trồng lúa, ngô 
và các loại cây có củ...

Nông cụ, quy trình và kỹ thuật canh tác rẫy, tương tự như 
các dân tộc Mạ, Cơ Ho.

Qua quá trình canh tác nương rẫy, đồng bào Raglai đã 
tích lũy được nhiều kinh nghiệm xem xét thời tiết để phục vụ cho 
việc gieo trồng trên đất rẫy. Khi cây cối trên rừng xanh lá, mây 
trên trời nhiều hơn, thời tiết oi bức, gió đổi chiều, cây timun có 
trái chín hoặc cây pô- ô đơm hoa là trời sắp đổ mưa và ngưòi 
Raglai đốt, dọn rẫy, gieo hạt giống khi mùa mưa bắt đầu...
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Khi đất rẫy đã bạc màu (qua ba, bốn năm trồng lúa bắp), 
đồng bào chuyển sang trồng sắn. Sau một số mùa trồng sắn, đất 
đã quá cằn cỗi, người ta bỏ hoá đất rẫy để cho rừng được tái sinh, 
độ phì nhiêu của đất được phục hồi, sau đó mới canh tác lại. 
Trong thời gian đất rẫy hưu canh, nhưng vẫn thuộc quyền sử 
dụng của người có công khai phá lần đầu...

Hiện nay, trong phong trào định canh định cư, người 
Raglai bắt đầu khai thác ruộng trồng lúa nước (hama).

Người Raglai sinh sống thành từng làng (Palây). Làng vừa 
là đơn vị cư trú, vừa là đơn vị tổ chức xã hội truyền thống của 
đồng bào. Người có công đầu trong việc khai khẩn đất hoang lập 
làng được giữ chức vụ chủ làng (pôpalây). ở  người Raglai cũng 
đã có hiện tượng liên minh giữa các làng cư trú kế cận nhau để 
tạo thành một laga với một người đứng đầu gọi là chủ laga hoặc 
chủ núi (pô laga). Cũng như chủ làng, chủ laga đều do những 
người có công khai phá đất đai, lập làng nắm giữ... Họ chỉ có 
quyền duy nhất về mặt tín ngưỡng trong các cộng đồng. Đó là 
người có quyền đại diện cho cộng đồng làng để tổ chức lễ cúng 
các thần linh, trời đất, khi bị hạn hán, mất mùa hoặc khi dân làng 
bị dịch, bệnh. Ngoài ra, họ không có một đặc quyền, đặc lợi nào 
khác về kinh tế.

Tầng lớp thầy cúng gọi là Pô dâu, đã hình thành trong xã 
hội truyền thống của người Raglai. Pô dâu, có thể là nam hoặc 
nữ. Họ là những người chữa bệnh cho dân làng bằng ma- thuật, 
kết họp với một vài kinh nghiệm y học dân gian và các loại dược 
thảo có sẵn tại địa phương...

Cũng như người Chu ru, người Raglai tính theo dòng họ 
nữ và người con gái có quyền thừa kế tài sản của bố mẹ mình, 
theo luật tục cổ truyền.
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Người Raglai có các dòng họ như Chăm Maléc, Pi măng 
(cây cau), Ka tơr (bobo), Pa tâu, Asah, Kaya, Tu inb, Pơ- Pyer... 
Mỗi dòng họ hay mỗi chi cua dòng họ có một sự tích, một truyền 
thuyết riêng về nguồn gốc dòng họ của mình...

Trong xã hội truyền thống, người Raglai theo tín ngưỡng 
đa thần: thần núi (Yang chớ), thần rừng (Yang gla giai), thần lúa 
(Yang Paday) v.v...

Bên cạnh tín ngưỡng cổ truyền, từ năm 1940 đến nay, các 
tôn giáo như Thiên chúa và Tin Lành đã xâm nhập vào vùng 
người Raglai và ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là những 
năm gần đây.

6. DÂN TỘC HOA:

Với dân số non 1 triệu người, người Hoa ở Việt Nam cư 
trú tại hầu khắp các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước. Ớ tỉnh 
Lâm Đồng theo tổng điều tra dân số (1-04-1989) có trên 11.180 
người Hoa sinh sống. Hiện nay (1-10-1997) có 13.949 người. 
Phần lớn người Hoa ở Lâm Đồng là bộ phận người Hoa ở Quảng 
Ninh di cư vào đây từ nãm 1955-1975. Đây là bộ phận người Hoa 
làm nông nghiệp ở Quảng Ninh được đưa vào định cư lập nghiệp 
ở Lâm Đồng. Hiện nay, một số người Hoa ở Lâm Đồng sinh 
sống bằng nghề buôn bán ở Đà Lạt, Tùng Nghĩa, Bảo Lộc, Di 
Linh, Đơn Dương v.v... Một bộ phận người Hoa ở nông thôn vẫn 
sinh sống bằng nghề nông nghiệp.

Một đặc điểm nổi bật của người Hoa là tính cố kết, tương 
đỡ lẫn nhau trong cộng đồng tộc người, trong nhóm địa phương 
và dòng họ rất cao và khá bền chặt. Họ ra sức bảo tồn, gìn giữ 
những bản sắc văn hóa truyền thống của đân tộc mình.
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Họ thường dựng vợ, gả chồng cho con cái ngay trong tộc 
người, trong nhóm địa phương. Thí dụ con trai người Hoa Triều 
Châu ít khi cưới con gái người Hoa Phúc Kiến Người trưởng họ 
đóng một vai trò khá quan trọng trong việc dựng vợ, gả chồng 
cho các thành viên của dòng họ mình...

Theo phong tục cổ truyền của người Hoa, cô dâu và chú 
rể phải cùng ăn một trăm miếng trầu, có như vậy đôi vợ chồng 
mới sống chung thủy với nhau cho đến bách niên giai lão.

Nhà cửa người Hoa thường có ba loại: nhà ba gian, hai 
chái, nhà chữ môn và nhà chữ khẩu...

Bộ y phục của nữ giới người Hoa còn bảo lưu nhiều sắc 
thái văn hoá truyền thống của dân tộc. Đó là chiếc áo năm thân, 
dài quá mông, không có túi cài khuy tết bằng nút vải ở nách bên 
phải. Họ còn mặc áo cộc tay cắt may như áo năm thân, nhưng lại 
có hai túi ghép thêm một miếng vải màu.

Hiện nay, nhiều phụ nữ người Hoa đã mặc áo cánh và áo
sơ mi.

Y phục của người làm nghề tôn giáo là áo cà sa (ca slam), 
cúng giống như áo năm thân, nhưng dài quá đầu gối, ống tay áo 
dài rộng, áo này chỉ dùng trong khi hành lễ.

Xã hội người Hoa đã phân hoá giai cấp sâu sắc và mang 
tính phụ quyền cao. Trong nhân dân lao động tinh thần cố kết tộc 
người vẫn được bảo lưu khá trọn vẹn. Trong gia đình người Hoa, 
người cha hay người chồng, là chủ gia đình. Khi chia tài sản cho 
các con cái ra ở riêng, bao giờ người con trai cả, cũng được phần 
nhiều hơn. Ngược lại, theo tập tục cổ truyền, người con gái 
không được chia tài sản, chỉ biết cặm cụi làm ăn cho đến khi đi 
lấy chồng. Cũng theo phong tục cổ truyền, người phụ nữ ít được 
học hành và không được tham gia các công việc xã hội. Theo
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quan niệm của đồng bào Hoa, người con gái chết trước khi đi lấy 
chồng, hồn không được nhập với tổ tiên, mà phải ở ngoài cửa, 
biến thành người giữ cửa.

Đối với người chết dưới 14 tuổi không được làm chay. 
Trong trường hợp chết “bất đắc kỳ tử”, thân nhân của người chết 
phải phá ngục giải oan”, đưa hồn qua lò than, vạc dầu để hồn 
người chết được trở về với tổ tiên. Nếu người chết bị mất xác, 
người ta thường lấy cây dâu, tượng trưng cho xương cốt để làm lễ 
chôn cất. Trẻ sơ sinh chết, mẹ bôi vôi trát chàm lên trán con để 
loại trừ “ngũ quỷ” khỏi nhập vào đứa trẻ, lộn kiếp đầu thai vào 
lần khác.

Đối với người Hoa, việc thờ cúng tổ tiên và các loại ma 
nhà rất được coi trọng. Cùng với quan niệm vạn vật hữu linh 
trước đây, với những nét riêng ở từng địa phương, từng nhóm 
người, họ chịu ảnh hưởng sâu sắc của những quan niệm Đạo 
giáo, Phật giáo và Khổng giáo...

Trong thôn xóm có các đền chùa, miếu thờ thành hoàng, 
miếu thờ thần đá, thần núi, thần sông, các vị thần bảo hộ cho 
cộng đồng, và thờ những người có công khai phá đất đai.

Người Hoa vốn có một nền văn học nghệ thuật dân gian 
cổ truyền phong phú, đáng kể nhất là các làn điệu dân ca. Hát 
“sơn ca” (sán cố), là một hình thức sinh hoạt nghệ thuật truyền 
thống được mọi người ưa chuộng... Sơn ca không chỉ gồm những 
bài hát ghẹo, hát ví của trai gái, mà còn nói lên tinh thần đấu 
tranh chống phong kiến, chống các lề thói lạc hậu của xã hội cũ, 
và đấu tranh nhằm thích ứng với thiên nhiên để sinh tồn và phát 
triển bền vững giống nòi.
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Là một dân tộc ít người ở Việt Nam, quyền lợi sống còn 
của người Hoa gắn liền với các dân tộc anh em khác ở địa 
phương và trong cả nước.

7. DÂN TỘC NÙNG :

Người Nùng ỉà một dân tộc thiểu số có (1-04-1989) 
khoảng 70 vạn người. Ngôn ngữ Nùng thuộc nhóm ngôn nhữ 
Tày- Thái. Địa bàn cư trú chủ yếu ở các tỉnh thuộc miền Bắc Việt 
Nam như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên 
Quang, Hoàng Liên Sơn v.v... Sau hiệp định Giơnevơ năm 1954, 
có khoảng 45.000 người Nùng di cư vào các tỉnh phía nam; và từ 
năm 1975 đến nay, một bộ phận người Nùng từ miền Bắc tiếp tục 
di cư vào các tỉnh phía nam sinh sống.

Tại tỉnh Lâm Đồng (theo tổng điều tra dân số 1-04-1989) 
có trên có trên 8.491 người Nùng sinh sống. Hiện nay (1-10- 
1997) có khoảng 11.856 người. Đồng bào tụ cư đông nhất tại xã 
Tùng Nghĩa, huyện Đức Trọng. Ngoài ra còn cư trú rải rác ở các 
huyện khác như Đơn Dương (xã Ka Đô) v.v...

Người Nùng là một cư dân nông nghiệp lâu đời, canh tác 
ruộng nước và các loại hoa mầu trên rẫy. Định canh và thâm 
canh là cách sinh sống chính của họ.

Cùng với trồng trọt, người Nùng còn tích luỹ được nhiều 
kinh nghiệm về chăn nuôi gia súc, gia cầm, đặc biệt là tạo một 
giống lợn nội địa cho năng suất khá cao đó là Lợn Mường 
Khương.

Nghề thủ công gia đình của người Nùng cũng rất phong 
phú. Nổi bật là các nghề: trồng bông, dệt vải có hoa văn và nghề 
rèn đúc các nông cụ, vũ khí bằng sắt phát triển, với trình độ kỹ
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thuật khá cao. Trên đường đi rừng, hầu như người đàn ông nào 
cũng mang theo khẩu súng kíp tự tạo để săn bắn và tự vệ.

Người Nùng ăn cơm tẻ là chủ yếu. Trong những ngày lễ, 
tết, đồng bào thường làm nhiều loại bánh từ gạo và có tục uống 
rượu bằng thìa.

Nam, Nữ đến tuổi trưởng thành đều bịt một chiếc răng 
bằng vàng ở hàm trên và như thế được xem là làm đẹp, là người 
sang trọng.

Phụ nữ mặc áo năm thân và cài một hàng cúc bằng nút vải 
phía bên nách phải. Tùy từng nhóm Nùng địa phương mà áo dài, 
ngắn, rộng, hẹp khác nhau, nhưng ở đoạn cổ tay và lá sen bao giờ 
cũng đắp một miếng vải và bốn túi áo không có nắp. Nam, nữ 
đều mặc một loại quần nhuộm màu chàm, cạp to, ống rộng, dài 
tới tận mắt cá chân. Phụ nữ Nùng thường đeo tạp dề trước bụng, 
khi gồng gánh còn mang thêm miếng nệm vai.

Người Nùng thường ở nhà sàn và nhà nửa sàn nửa đất, 
trong đó nhà sàn là kiểu nhà truyền thống ưa thích của họ. Nhà 
thường khá to, rộng, có ba gian, vách thường bằng gỗ và lợp ngói 
máng. Nhà đất hiện nay là hiện tượng khá phổ biến ở vùng dồng 
bào Nùng.

Nhà được chia làm hai phần bởi vách ngăn, trừ một lối đi 
ở gian giữa, phần trong đặt bếp, là nơi sinh hoạt của phụ nữ 
trong gia đình. Phần ngoài, dành cho nam giới và đặt bàn thờ tổ 
tiên. Phía sau nhà có cầu thang phụ, ở đấy có máng nước dùng để 
tắm rửa. Phân chia này cũng áp dụng đối với khách là nam hay

Trong gia đình, quan hệ giữa bố chồng, anh chồng với 
nàng dâu có sự cách biệt nghiêm ngặt. Theo phong tục Nùng, dù
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là con anh, con em, con chị... ai nhiều tuổi hơn được gọi là anh, 
là chị. Đồng bào Nùng có thói quen ít khi gọi thẳng tên người 
ông , người bố mà thường gọi theo tên của đứa cháu đầu, con đầu 
của họ. Khi đặt tên con phải tuân theo hệ thống tên đệm của 
dòng họ.

Việc dựng vợ, gả chồng do bố mẹ quyết định trên cơ sở 
môn đăng hộ đối giữa hai gia đình sự ưng thuận của con cái và lá 
số của đôi nam nữ...

Sau ngày cưới cô dâu chưa ở hẳn bên nhà chồng, mà chỉ 
có mặt khi nhà chồng có công việc bận rộn, lễ tết. Và phải có 
người sang đón nàng dâu về nhà chồng giúp việc. Tình trạng này 
kéo dài cho đến lúc sắp có con. Người phụ nữ khi đã đi lấy chồng 
xem như hoàn toàn phụ thụộc nhà chồng. Nếu ly dị, đi lấy người 
khác thì phải trả lại tiền cưới, để lại của cải hồi môn và con cái...

Người Nùng thờ cúng tổ tiên trong nhà. Bàn thờ tổ tiên có 
bài vị, lư hương và được đặt vào nơi trang trọng nhất. Ngoài ra, 
mỗi nhà còn thờ bà mụ “M ẹ H oa” (Thần bảo hộ trẻ nhỏ) , mẹ 
cửa (thần trông nhà). Vào nhũng ngày đầu tháng, ngày rằm đồng 
bào thường đốt hương. Ngày lễ, tết có cúng chè, rượu và các món 
ăn. Người Nùng cúng ma sàn (phi hang chàn) và các cô hồn đầu 
ngõ vào dịp tết nguyên đán. Những gia đình cùng một dòng họ 
thì cùng chung một miếu thờ thổ công, thổ địa. Các thầy tào, 
thầy mo theo ý tưởng từ xưa họ có khả năng tiếp xúc với các loại 
ma thần nên được gọi là “cân thả hụng” (người mắt sáng). Họ 
hành nghề cúng bái, cầu sự tốt lành cho nhân dân. Vì thế họ được 
mọị người kính nể.

Người Nùng dùng chữ Hán hay chữ Nôm Nùng để ghi 
chép thơ ca và truyện cổ dân gian.
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Trước đây, hầu hết đồng bào đều mù-chữ, chỉ có những 
người giàu có mới được đi học, nhưng là học chữ Hán hoặc tiếng 
Pháp, để làm thầy cúng, thông ngôn. Hiện nay, mọi người đều 
được học chữ quốc ngữ. Nhà nước ta đã tạo mọi điều kiện cho 
người Nùng phát triển kinh tế - xã hội và sự'nghiệp văn hoá - 
giáo dục và y tế của chính mình.

8. DÀN T Ộ C  TÀY:

Dân tộc Tày là một cộng đồng người nói ngôn ngữ Tày- 
Thái, có dân số 1.196.342 người, đông nhất trong số các dân tộc 
thiểu số ở nuớc ta. Địa bàn cư trú chính của họ tại các tỉnh Cao 
Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà 
Giang, Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoàng Liên Sơn và 
Sơn La...

Từ năm 1954 và nhất là sau năm 1975, có một bộ phận 
người Tày di cư vào các tỉnh phía Nam, trong đó có trên 6.6Ỏ5 
người Tày vào Lâm Đồng. Đến nay (1-10-1997) số đó đã lên tới 
8.913 người. Địa bàn cư trú tập trung nhất tại xã Tùng Nghĩa, 
huyện Đức Trọng và một số huyện khác...

Nguồn sống chính của người Tày là nông nghiệp, ruộng 
nước. Nền nông nghiệp Tày đã phát triển tương đối cao. Ngoài 
lúa nước là cây lương thực chính, đồng bào còn trồng thêm ngô, 
khoai, sắn và các loại cây thực phẩm khác và thuốc lá trên những 
nương định canh. Đó cũng là nguồn thu nhập quan trọng của 
đồng bào Tày.

Việc trồng bông dệt vải và nuôi tằm từ lâu đã phát triển, 
không những đáp ứng nhu cầu của từng gia đình, mà còn được 
bán ở những chợ tại địa phương.
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Ngoài ra, đồng bào còn chăn nuôi gia súc, qia cầm như 
trâu, bò, heo, gà, dê trở thành nguồn thu nhập phụ có giá trị kinh 
tế cao...

Các nghề thủ công gia đình như đan lát đồ dùng gia đình 
băng mây, tre, lá; rèn công cụ, nghề mộc và nghề gốm, đã đáp 
ứng nhu cầu của nhân dân địa phương...

Đồng bào Tày thường sống quần tụ thành từng bản. Mỗi 
bản có từ hai mươi đến một trăm nóc nhà. Nhiều bản hợp lại 
thành một mường tương đương với một xã.

Bản (làng) của người Tày được xây dựng ở những chân 
núi hoặc những nơi đất đai bằng phẳng ven sông, suối, trên các 
cánh đồng. Nhiều bản (làng) có luỹ tre xanh bao bọc xung 
quanh.

Tính cộng đồng của bản (làng) xưa kia đóng một vai trò 
quan trọng trong cuộc sống, đã để lại những thuần phong mỹ tục 
truyền thống của dân tộc Tày...

Nhà truyền thống của dân tộc Tày là nhà sàn. Xưa kia, 
nhà sàn được sử dụng một cách tổng hợp, bên trong gồm hai 
phần : phần trong và phẩn ngoài, gạn với nó là tập quán của gia 
đình. Ớ những gia đình khá giả, nhà sàn được xây dựng bằng gỗ 
tốt, có ván bưng xung v.]uanh và lót sàn, mái lợp ngói , trông rất 
khang trang. Hiện , V, nhà gạch được xây dựng ngày càng 
nhiều...

Về trang phục iruyền thống, nam cũng như nữ chủ yếu 
mặc quần áo màu chàm. Quần lá tọa, áo năm thân, Nữ thường 
chít khăn mỏ quạ, buộc thắt lưng, đeo vòng cổ, vòng tay, vòng 
chân bằng bạc và có khuvên tai bằng vàng. Một số phụ nữ Tày 
khi ra chợ thường mang túi vải có thiêu hoa. Hiện nay, cách
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trang phục như thế chỉ còn thấytrong những ngày tết hoặc các 
ngày lễ hội cổ truyền của dân tộc.

Thường ngày, đồng bào Tày ăn cơm tẻ, nếp chỉ dùng làm 
bánh dày hoặc đồ xôi vào dịp lễ, tết. Rượu và chè (trà), là hai thứ 
uống tương đối phổ biến ở người Tày.

Xã hội người Tày, đã phát triển, nhưng không đều. Ở 
nhiều nơi, sự phát triển các quan hệ phong kiến còn ở mức thấp. 
Tổ chức xã hội truyền thống kiểu “quẳng” hay “thổ ty” đã ra đời 
khá sớm và tổn tại cho đến trước cách mạng Tháng Tám 1945. 
Tổ chức xã hội này của người Tày trước đây, thường được các 
triều đại phong kiến Việt Nam sử dụng. Nhiều “quằng”, đã trở 
thành những người thân cận của triều đình ĐạiViệt và thuờng 
được phong tước cao như: “Khuông Bình Chương Sự”, “Đại 
tướng quân", “Thượng tướng quân”, “Thượng thư ”v.v...

Đặc điểm của chế độ thổ ty là sự cai trị cha truyền con 
nối, nắm quyền sở hữu đất đai và các nguồn lợi tự nhiên tại địa 
phương, có thẩm quyền thực thi chế độ phân bổ đất đai và thu 
lợi. Ruộng đất thường được chia thành nhiều loại khác nhau để 
phục vụ cho nhu cầu của thổ ty, từ việc nhỏ đến việc lớn... hình 
thức bốc lột quần chúng nhân dân lao động, thường là lao dịch và 
cống phẩm, bên cạnh đó là nô lệ gia đình...

Ở những nơi khác, các quan hệ kinh tế- xã hội, đã phát 
triển hơn, đưa đến sự phân hoá giai cấp khá rõ rệt gần giống như 
người Việt. Tổ chức hành chính được thực hiện theo nguyên tắc 
lãnh thổ như mọi vùng khác của đất nước.

Đời sống tinh thần truyền thống của người Tày có nhiều 
yếu tố tích cực, lành mạnh cần phái huy. Tuy nhiên, trong đó 
cũng có những yếu tố đã trở nên lạc hậu cần có phương thức 
thích hợp để từng bước xóa bỏ...
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Những yếu tố tích cực được thể hiện trong văn học - nghệ 
thuật dân gian. Trước hết đó là loại truyện cổ thường đề cập đên 
nguồn gốc của những hiện tượng tự nhiên, xã hội, lịch sử, tỏ lòng 
ngưỡng mộ, biết ơn những người đã có công với làng xóm, quê 
hương, đất nước, và nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ và giúp 
đỡ lẫn nhau, hoặc lên án những bất công trong xã hội đương 
thời...

Nhiều truyện cổ, ca dao, dân ca, nêu cao vai trò của lao 
động, ngợi ca nhân nghĩa, lòng chung thuỷ và đề cao tài năng, trí 
tuệ của con người...

Ngày nay, người Tày đã và đang đạt được những thành 
tựu đáng kể trong công cuộc xây dựng cuộc sống mới, xã hội 
mới, góp phần vào công cuộc xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày một 
văn minh, giàu đẹp...

9. DÂN TỘC THỔ :

Với dân số 51.274 người, dân tộc Thổ thuộc nhóm ngôn 
ngữ Việt Mường có địa bàn cư trú chủ yếu ở các huyện Nghĩa 
Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Con Cuông, Tương Dương, tỉnh Nghệ 
An.

Người Thổ phân chia thành nhiều nhóm địa phương có 
khác nhau ít nhiều về ngôn ngữ và văn hoá như: Keo, Mon, Cuối, 
Đan Lai, Li Hà, Tày Poong.

Riêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo tổng điều tra dân 
số (1-04-1989) có khoảng 522 người Thổ sinh sống. Hiện nay 
(1-10-1997) có khoảng 1.350 người.Họ di cư vào Lâm Đồng 
trong thòi gian 1954-1955 và những năm sau ngày giải phóng 
đến nay.
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Người Thổ sinh sống chủ yếu dựa vào canh tác nương rẫy 
và một ít ruộng nước. Dù làm rẫy hay làm ruộng, trình độ canh 
tác của đồng bào cũng đã phát triển khá cao, biểu hiện ở kỹ thuật 
làm đất dùng cày một cách khá thành thạo và thâm canh các loại 
cây trổng. Cây lương thực được trồng nhiều nhất là lúa rồi đến 
sắn và ngô.

Nghề săn bắt và đánh cá, là những hoạt động kinh tế phụ 
bổ sung vào nền kinh tế nông nghiệp của đồng bào. Đặc biệt, là 
cách săn thú bằng lưới và tài nghệ bắt cá ngủ, bắt cá “nạc” theo 
kiểu rái cá...

Nghề đan lát làm ra các đồ dùng như: võng gai, bồ đựng 
thóc, bồ đựng quần áo, hộp đựng chỉ bằng sợi gai, mây, tre, lá rất 
bền và đẹp...

Nhà cửa truyền thống của người Thổ, là kiểu nhà sàn.

Người Thổ thường có quan hệ hôn nhân trong nội bộ dân 
tộc, ít quan hệ hôn nhân với các dân tộc láng giềng. Điều đó thế 
hiện tâm lý cố kết, ý muốn bảo vệ sự toàn vẹn giống nòi của dân 
tộc mình. Đặc biệt là tục lệ “ngủ mái” giữa nam và nữ tiền hôn 
nhân, là dịp tốt tìm hiểu lẫn nhau, để đi đến xây dựng gia đình,5>.

Người Thổ thờ rất nhiều loại thần, ma, đặc biệt là các vị 
thần có liên quan đến việc đánh giặc và khai khẩn đất đai canh 
tác cho cộng đồng.

Ngoài việc thờ cúng tổ tiên, thường được tiến hành trong 
các dịp tết nguyên đán, mùng 5 tháng 5, rằm tháng 1... đồng bào

151 ” Ngủ mái”  có thể là một num IHỊIÌ với nhiều thiếu nữ trong nhiêu détiì 
đ ể  chuyện trò, tủm sự, tìm hiểu nhau. Tục lệ này là hức tường chắc c h ắ n  

sỊựt bỏ mọi ỷ nạltĩ và hành độn ị’ mờ ám ĩịiữa nam và nữ trong những đêm 
''Ngủ mái".
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còn làm lễ cúng ma mụ, cầu mong cho đứa trẻ mới sinh được 
mạnh khỏe, mau lớn, lễ làm nhà mới. Mỗi khi có người ốm đau, 
đồng bào thường làm lễ gọi vía, kết thúc lễ này, người bệnh được 
buộc vào cổ tay một sợi dây vải gọi ỉà “vòng vía” với ý niệm giữ 
cho vía không lìa khỏi xác để người bệnh mau lành.

Dưới chế độ mới, dân tộc Thổ đang có những chuyển biến 
theo chiều hướng tiến bộ ; ánh sáng văn hóa đã chiếu rọi tới các 
chòm xóm của người Thổ ở Lâm Đồng.

10. DÂN TỘC THÁI:

Với dân số theo tổng điều tra (1-04-1989) trên 1.040.548 
người, dân tộc Thái có địa bàn cư trú chính ở vùng thượng lưu 
sông Thao, sông Đà, Sông Mã và sông Lam miền Bắc Việt nam.

Trên địa bàn Lâm Đồng (1-4-1989) người Thái có 3.731 
người, sinh sống tập trung ở xã Tùng Nghĩa, huyện Đức Trọng. 
Hiện nay có khoảng 4.665 người.

Cộng đồng người Thái được chia thành nhiều nhóm địa 
phương như: Thái Đen (Táy Đăm), Thái Trắng (Táy Khao), Thái 
Mộc Châu, Thái Mai Châu, Tộc danh Thái hiện nay, được dùng 
chính thức phổ biến và được đồng bào thừa nhận.

Người Thái nói ngôn ngữ Tày-Thái, cùng trong ngữ hệ 
Nam Á với các nhóm ngôn ngữ Việt-Mường, Mèo - Dao, Môn- 
Khơ me.

Tổ tiên người Thái đã cư trú lâu đời trên đất nước Việt
Nam.

Khoảng đầu thiên niên kỷ thứ II sau công nguyên, những 
người Thái đầu tiên đã di cư vào Việt Nam.
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Người Thái thường định cư ở những vùng thung lũng màu 
mỡ và ven các sông suối. Họ là cư dân nông nghiệp canh tác lúa 
nước khá lâu đời. Đồng bào rất giàu kinh nghiệm : đào mương, 
đăp phai, làm các con nước và máng để dẫn nước vào ruộng. Hệ 
thống thuỷ lợi truyền thống này của người Thái rất thích hợp vói 
íịịa hình vùng thung lũng, ven sông, suối ở miền núi.

Ngoài hai vụ lúa, người Thái còn trổng ngô, khoai, sắn, 
rau, bông, chàm và bầu b í ...

Rừng vẫn là nguồn cung cấp nguyên liệu, các loại nhu 
yếu phẩm cần thiết, rau án hàng ngày, kể cả lương thực vào 
những khi đói kém, mất mùa...

Nghề dệt, một nghề thủ công lâu đời và đặc sắc của dân 
tộc Thái; sản phẩm nổi tiếng của nghề này là những tấm thổ cẩm 
dệt rất tinh vi với những hình lãnh tụ nhiều màu. Đấy là một 
nghề phụ của phụ nữ Thái. Nghề đan lát những gia cụ trong gia 
đình bằng mây tre, lá và nghề mộc là những nghề dành cho đàn 
ông. Sản phẩm đặc sắc của nghề mộc là những chiếc thuyền độc 
mộc, thuyền đuôi én dùng để chuyên chở hàng hóa dọc theo các 
sông, suối, thác ghềnh...

Hôn nhân của ngưòi Thái, là hôn nhân phụ quyền đã phát 
triển ở mức độ khá cao. Việc dựng vợ, gả chồng trước đây, 
thường do bố mẹ quyết định với sự đổng ý của hai họ. Tiêu 
chuẩn chọn vợ, chọn chồng là phải có sự môn đăng hộ đối giữa 
hai dòng họ, và địa vị xã hội của hai gia đình.

Xã hội người Thái đã phân hóa giai cấp khá sâu sắc. Mỗi 
vùng Thái trước đây, thường có một chúa đất lớn (đại tri trâu). 
Chúa đất đồng thời là chức dịch trong bộ máy quản lý hành 
chính của chính quyền phong kiến đương thời. Chính quyền
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phong kiến trung ương đã áp đặt bộ máy cai trị của mình, lồng 
vào bộ máy tự quản cổ truyền của người Thái.

Theo tín ngưỡng truyền thống, người Thái tin rằng trên 
trời có Then Luông, là đấng cai quản trời đất, loài người và vạn 
vật. Còn ở trần gian thì nơi nằo cũng có ma (phỉ) cai quản. Muốn 
lập bản, khai phá ruộng, nương, đánh cá, săn thú, đều phải xin 
phép các ma ruộng, ma nương, ma suối, ma rừng.v.v... Then 
Luông và các ma dưới trần gian kể trên, cùng với ma nhà (phỉ 
hươn), ma họ (phỉ đắm), những hồn ông bà, cụ kỵ, là những lực 
lượng vô hình phù hộ và bảo vệ cho đồng bào.

Người Thái có nơi thờ tông tộc, từng dòng họ. Chỗ đó, có 
thể là một khu rừng cấm, một gốc cây, một hon đá. Việc thờ 
cúng các vị chư thần, tổ tiên được thể hiện bằng những nghi thức, 
những ngày lễ hội hàng năm, theo chu kỳ sản xuất nông nghiệp 
và lồng ghép váo các lễ nghi nông nghiêp, chủ yếu nhằm cầu xin 
trời đất, chư thẩn, tổ tiên, phù hộ cho con cháu và bảo vệ mùa 
màng.

Người Thái vốn có một kho tàng văn học - nghệ thuật dân 
gian phong phú, độc đáo và đậm đà bản sắc dân tộc, làm phong 
phú thêm nền văn hoá Việt nam.

11. DÂN TỘC MƯÒNG :

Dân tộc Mường, có dân số 914.596 người. Đổng bào có 
địa bàn cư trú chủ yếu tại các tỉnh: Hoà Bình, Hoàng Liên Sơn, 
Vĩnh Phú, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An v.v...

Theo tổng điều tra dân số (1-04-1989), ở Lâm Đồng có 
trên 522 người Mường sinh sống. Hiện nay (l-ÌO-1997) có 
khoảng 915 người.
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Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, người Việt (Kinh) và 
người Mường có chung một nguồn gốc là cư dân bản địa nưốc ta. 
Họ đều là con cháu cúa người Lạc -Việt (hay người Việt cổ) và là 
một trong những chủ nhân của nền văn hoá Đông Sơn nổi tiếng. 
Nhưng do những nguyên nhân lịch sử, từ một khối cộng đồng 
chung, người Mường và người Kinh đã phân hoá thành hai dân 
tộc như hiện nay. Tuy vậy, do cư trú gần nhau, do co giao lưu 
tiếp xúc với nhau, và nhất là cùng chung lưng đấu cật trong sự 
nghiệp dựng nước và giữ nước, nên người Kinh và người Mường 
vẫr giữ được mối quan hệ gần gũi, thân thiết.

Là cư dân canh tác lúa nước từ lâu đời, người Mường có 
nhiều kinh nghiệm làm thuỷ lợi nhỏ trong điều kiện miền núi. Để 
đưa nước vào ruộng, đồng bào Mường, đắp phai làm xẹ cọn và 
máng nước, dẫn nước từ các sông suối vào ruộng. Lúa là cây 
lương thực chính của đồng bào. Ngoài ruộng lúa nước, trên rẫy, 
còn trồng thêm các loại rau, đậu, hoa màu như ngô, khoai, sắn.
V.V...

Những sản phẩm từ nghề chăn nuôi, trong từng gia đình 
không những thỏa mãn nhu cầu của đời sống hàng ngày, mà 
nhiều khi còn dùng trons trao đổi với các vùng khác...

Thu nhặt và khai thác làm lâm - thổ sản từ rừng cũng là 
nguồn kinh tế phụ đáng kể, một phần dùng trong gia đình, một 
phần lớn dùng để trao đổi, buôn bán như : mộc nhĩ, nấm hương, 
sa nhân, cánh kiến, mật ong v.v... Ở những nơi giao thông thuận 
tiện, đồng bào còn khai thác gỗ, song mây, bương, tre, nứa iàm 
hàng hoá trao đổi...

Người Mường biết làm các nghề thủ công gia đình như: 
rèn, đan lát, đồ mộc, ép dầu thảo mộc. Đặc sắc nhất là nghề dệt 
thổ cẩm với kỹ thuật, mỹ thuật trang trí hoa văn trên nền vải có
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nhiều màu sắc hài hoà cùng với các hoạ tiết tinh vi, độc đáo và 
mang đậm sắc thái văn hoá dân tộc.

Nhìn chung, nền kinh tế truyền thống của người Mường 
vân là một nền kinh tế nông nghiệp, mang nặng tính chất tự cấp, 
tự túc, kinh tế hàng hoá kém phát triển.

Đặc điểm của xã hội cổ truyền của người Mường là sự 
phân hoá giai cấp khá rõ nét biểu hiện qua che độ lang đạo. Các 
dòng họ quý tộc như: Đinh, Quách, Bạch, Hà v.v. .. chia nhau cai 
quản các vùng Mường và nắm trong tay quyền phân phối ruộng 
đất. Đứng đầu mỗi mường, là một lang cun - vị chúa đất tối cao 
của một vùng. Dưới lang cun, là lang xóm hoặc đạo xóm cai 
quản một xóm. Chế độ lang, đã được cha truyền con nối.

Gia đình người Mường là loại hình gia đình như phụ 
quyền. Người cha có quyền quyết định mọi viẹc trong gia đinh. 
Quyền thừa kế tài sản truyền thống chỉ dành cho người con trai, 
trong đó người con cả được phần nhiều hơn.

Theo tín ngưỡng dân gian truyền thống, người Mường thờ 
cúng bản mường, và tổ tiên. Các dộng họ nhà lang thường có tục 
kiêng cữ không chặt, giết và ăn thịt một loại cây, con nhất định 
có liên quan đến tín ngưỡng vật tổ. Các lễ nghi nông nghiệp với 
việc thờ cúng thuồng luồng (vua nước), còn khá phổ biến trong 
các bản mường.

Người Mường có nền văn học nghệ thuật dân gian khá 
phong phú bao gồm nhiều thể loại như : sư thi- trường ca, các bài 
mo, các truyện cổ, các thể loại dân ca (xường), ví đum, ca dao, 
tục ngữ. Bài mo “đẻ đất đẻ nước”, “các truyện th đ \ “út lót Hổ- 
tiêu”, “nàng Nga H ai U ôT, “nàng ôm”, “Chàng Bồng Hương”, 
“Con C ôi” v.v ... là nhũng tác phẩm dân gian nổi tiếng được 
nhiều nsười ưa thích.
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v ề  âm nhạc, ngoài những nhạc cụ như: nhị, sáo, khèn bè, 
Ống ôi v.v . . .  người Mường rất ưa chuộng bộ nhạc cồng. Cồng có 
nhiều loại to, nhỏ, âm thanh khác nhau, được tổ chức thành dàn, 
gọi là nhạc cồng. Các nhà khảo cổ học thường gọi trống đồng 
Hêgơ loại II, là trống đồng Mường, một loại nhạc cụ truyền 
thống của đồng bào Mường.

12. DÂN TỘC..GIÉ.-TDIÊNG :

Dân tộc Gié-Triêng có khoảng trên 26.924 người, bao 
gồm các nhóm địa phương như: Gié-Triêng, Ta ré, Triêng, Ve, 
Ba Nông; đồng bào cư trú tập trung chủ yếu ở huyện Đăc Giây, 
tỉnh Kon Tum, một bộ phận sống ở Quảng Nam- Đà Nẵng. 
Riêng trên địa bàn tỉnh Lâm đồng có 603 người Gié-Triêng sinh 
sống.

Về ngôn ngữ, tiếng Gié-Triêng thuộc nhóm ngôn ngữ 
Môn - Khơ Me, gồm hai phương n gữ : Gié ở phía bắc và Triêng ở 
phía nam. Giữa hai nhóm địa phương này, có tới 90% số từ vựng 
chung.

Người Gié-Triêng sinh sống chủ yếu bằng phương thức 
phát rừng làm rẫy. Họ trồng lúa, ngô và các loại cây củ khác 
(nhiều nhất là sắn)...

Nương rẫy của đồng bào được phân thành hai loại: mir và 
pôh. Mir là loại rãy thường ở trên sườn núi. Đồng bào chỉ canh 
tác 2 - 3  năm rồi để đất hưu canh từ 8 - 1 0  năm khi rừng đã tái sinh, 
độ phì của đất đã phục hồi mới canh tác lại. Loại pôh thường 
nằm trên những vùng đất tương đối bằng phẳng dưới thung lũng 
hoặc ven sông, suối. Trên đất pôh, người ta thường trồng luân 
canh các loại cây lương thực khac nhau: sau vụ lúa thì trồng ngô, 
khoai và các loại cây hoa màu ngắn ngày khác.
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Công cụ sản xuất và phương pháp canh tác rẫy giống như 
người M ’nông, người Mạ và người Cơ Ho.

Loại hình kinh tế săn bắt, hái lượm còn giữ một vai trò 
quan trọng trong cuộc sống của đổng bào. Đối tượng săn bắt hái 
lượm khá phong phú như: các loại rau, côn trùng, ếch nhái, thú 
rừng, măng, nấm, chuối rừng, mộc nhĩ, rau rừng va mật ong v.v...

Việc chăn nuôi gia súc gia cầm chưa được chú ý phát 
triển. Trâu, bò, dê, lợn chủ yếu dùng làm vật hiến sinh trong 
nhiều lễ nghi nông nghiệp của đồng bào bào.

Họ có một số nghề thủ công gia đình, đặc biệt nghề dệt 
mà sản phẩm truyền thống là một loại vải có thêu hoa văn rất 
đẹp.

Làng người Gié-Triêng có quy m ô  còn nhỏ bé (khoảng 
10-15 nóc nhà). Nhà ở thường được sắp xếp lại thành hình vòng 
tròn bao boc xung quanh một ngôi “Nhà rồng”- nhà công cộng 
của cộng đồng làng. Nhà ở thường có hai loại: nhà sàn và nha 
nền đất.

Trước đây, mỗi làng chỉ cư trú trong một nhà dài năm sáu 
chục mét. Trong ngôi nhà dài này, có gian dành cho sinh hoạt 
cộng đồng của dân làng và những gian khấc là nơi sinh hoạt của 
các gia đình nhỏ.

Một đặc điểm về hôn nhân gia đình củạ người Gié-Triêng 
là tính chất song hệ, dựa trên cơ sở bình đẳng giữa nam và nữ. 
Thông thường khi mới lấy nhau, đôi vợ chồng trẻ ở lại nhà bố mẹ 
vợ khoảng 3-4 năm, sau đó, về nhà chồng ở  một thời gian tương 
đương... Của cải làm ra được, trong thời gian ở bên nào thì để lại 
cho bố mẹ bên đó. Việc cư trú luân phiên kéo dài như vậy cho
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đến khi bố mẹ của một trong hai bên mất đi, thì họ ở hẳn một 
nơi. Do đó nhà dài (khui) của Gié-Triêng mang đậm tính huyết 
thống...

Đơn vị xã hội cao nhất mà người Gié-Triêng đạt đến trong 
xã hội truyền thống là làng (plây). Trong mỗi làng được chia 
thành nhiều nhà dài (khui), đứng đầu làng là Krã plây, một người 
do tập thể dân làng chọn lựa bầu ra theo các tiêu chuẩn của xã 
hội truyền thống...

Trong xã hội truyền thống của người Gié-Triêng, đã manh 
nha về quyền tư hữu ruộng đất theo luật tục...

Người Gié-Triêng chia thành nhiều nhóm tô tem. Những 
nhóm thường gặp hơn cả là : Ê Duốt, Xiêng, Kriêng, Bruốt, 
Khoông, Eluông, Na Xó v.v ...

Trong một chu kỳ canh tác, cũng như đời sống, người 
Gié-Triêng có nhiều điều kiêng kỵ theo tín ngưỡng đa thần. Hàng 
năm, đồng bào phải cúng trời (pleng), đất (né) và các chư thần. 
Trâu là vật hiến sinh trong lễ cúng trời (pleng). Và lễ đâm trâu là 
một lễ hội của tập thể cộng đồng làng (plây), thường được tổ 
chức, sau màu thu hoạch lúa rẫy.

13. DÂN T Ộ C  ẶTIÊNG :

Hiện nay ở nước ta, ngưòi Xtiêng có khoảng trên 50.194 
người. Đồng bào cư trú tập trung chủ yếu ở các tỉnh: Bình Phước, 
Tây Ninh, Đồng Nai.

Riêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (theo tổng điều tra dân 
số 1-04-1989) có 132 người Xtiêng sinh sống. Hiện nay (1-10- 
1997) có khoảng 195 người.

66 Trần &ỹ Thứ



Tiếng nói của dân tộc Xtiêng có nhiều nét gần gũi với 
tiếng Cơ Ho, Mạ, M’nông và cùng thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - 
Khơ Me, dòng Nam Á. Trong số ngôn ngữ của các dân tộc kể 
trên, tiếng Xtiêng tương đối gần gũi với tiếng Khơ -Me hơn cả.

Dân tộc Xtiêng bao gồm các nhóm địa phương như : Bu 
dip, Bu del, Bu-lạch, Bu lo.

Trong xã hội truyền thống, nguồn sinh sống chính của 
người Xtiêng là phương thức phát rừng làm rẫy (Mir). Quy trình 
canh tác và công cụ sản xuất cổ truyền tương tự như người Mạ, 
người M’nông và người Cơ Ho. Gần đây đồng bào bắt đầu canh 
tác ruộng nước và tham gia trồng cây cao su, đào lộn hột, hồ tiêu 
và cà phê...

Lương thực chính trong các bữa ăn của người Xtiêng là 
gạo, thức ăn chủ yếu gồm các loại rau, bầu bí, tôm, cá và thịt thú 
rừng do săn bắt được...

Người Xtiêng cư trú thành từng làng nhỏ, mỗi làng trung 
bình có từ 10 đến 15 gia đình. Làng nọ cách làng kia khá xa. Họ 
thường cư trú trong những nhà sàn dài. Có làng trước đây chỉ cư 
trú trong một nhà dài. Nguyên liệu chính để làm nhà là gỗ (xung 
quanh có  che bằng liếp) theo kiểu “hạ thu thượng thách , mái lợp 
bằng lá mây hoặc bằng cỏ tranh.

Trang phục người Xtiêng khá đơn giản, đàn bà mặc vấy 
quấn, đàn ông đóng khố. v ề  mùa đông đàn ông cũng như đàn ba, 
thường choàng một tấm vải do đồng bào dệt chọ đỡ lạnh.

Trước đây, người Xtiêng thường để tóc dài, búi tó ra đằng
sau gáy, có xâu lỗ tai, đeo hoa tai bans; gỗ quý, bằng tre ngà hoặc 
bằng ngà voi và xăm mình với những đường nét hoa văn hình học 
khá đơn giản.
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Riêng trẻ dưới 4 tuổi thường đeo đôi lục lặc ở hai cổ 
chân. Hủ tục cà răng, căng tai không còn thịnh hành ở người 
Xtiêng như trước nữa ...

Người Xtiêng theo chế độ phụ quyền. Chủ gia đình là 
người đàn ông. Quyền thừa kế tài sản thuộc về người con trai, 
trong đó người con cả được phần nhiều hơn. Cũng có trường hợp 
tài sản gia đình được truyền lại cho con út và con út phải phụng 
dưỡng bố mẹ già. Nếu người con út là con gái, thì chồng cô ta 
phải ở rể suốt đời, để phụng dưỡng cha mẹ vợ lúc tuổi già, sức 
yếu. Những người trong cùng dòng họ phía cha không được kết 
hôn với nhau. Vi phạm nguyên tắc đó thì bị coi là loạn luân 
(đăng ih) và bị luật tục Xtiêng phạt vạ rất nặng. Tục hôn nhân 
anh em chồng, hôn nhân chị, em vợ và hôn nhân con cô, con cậu 
vẫn tồn tại.

Người Xtiêng là một dân tộc có truyền thống thượng võ, 
chiến đấu rất kiên cường và đã từng sát cánh cùng người Kinh 
trong cuộc đấu trang chống đế quốc, thực dân xâm lược. Năm 
1862, đồng bào đã tham gia cuộc khởi nghĩa chống Pháp của 
Trương Quyền, con trai Trương Định.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, 
cứu nước 1954-1975, vùng người Xtiêng là vùng căn cứ kháng 
chiến. Đồng bào Xtiêng, đã góp nhiều sức người, sức của cho 
công cuộc giải phóng dân tộc...

14. DÀN T Ộ C  K H O  ME :

Người Khơ Me ở nước ta khoảng gần 90 vạn người, cư trú 
chủ yếu ở các tỉnh thuộc vùn2; châu thổ sông cửu Long như : Trà 
Vinh, Sóc Trăng, An Giane, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ, 
Bạc liêu, Cà mau, Long An v.v...
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Riêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo tổng điều tra dân 
số (1-04-1989) có 397 người Khơ Me sống. Hiện nay (1-10- 
1997) có khoảng 495 người.

Kế tục thành tựu của những cư dân khai phá vùnơ đồng 
bằng sông Cửu Long , người Khơ Me có truyền thống trồng lúa 
nước lâu đời và làm rẫy định canh, hoặc luân canh.

Trên đất rẫy (cham ka), người Khơ Me trồng lúa và các 
loại hoa màu như: đậu, khoai, ngô, mía và các loại rau v.v .. .

Tại Vùng có nhiều khe suối, sông rạch đồng bào còn đánh 
bắt cá...

Chăn nuôi là nghề phụ íĩia đình, đồng bào nuôi trâu, bò 
dùng đê kéo cày và kéo xe. Ngoài ra họ còn chăn nuôi các loại 
gia cầm ...

Nghề thủ công gia đình thườns; thấy như: đan lát, dệt, 
trong đó có cả nghề nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa, dêt sam pót (váy) 
có hoa văn. Ở một số nơi còn có nghề eốm bằng bàn rập sản xuất 
ra các sia cụ bằng eồìn, dùng trono gia đình.

Về tổ chức xã hội thì Phum, Sróc, là nhữne; đon vị tổ chức 
xã hội truyền thốns; của đồng bào.

Gia đình nhỏ phụ quyền, gồm cha mẹ, con cái chưa lập 
íĩia đình là hình thái gia đình phổ biến tro 11” xã hội truyền thống. 
Tàn dư của hình thức tổ chức đại gia đình vẫn còn dấu vết ở các 
phum nhỏ, eồm: nơôi nhà của cha mẹ, các con cái và đói khi còn
bao gồm cả các anh em bén mẹ.
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Bộ máy tự quản truyền thống ở các “Phum”, “Sróc” người 
Khơ Me là các “mê phum”, “mê sróc”, họ là những người có 
tuổi, có kinh nghiệm sản xuất, có uy tín trong các “Phum”, 
“Sróc” do dân làng bầu ra. Ngoài ra còn có ban quản trị chùa 
Phật và các vị sư sãi cũng nằm trong bộ máy tự quản của cộng 
đồng.

Xã hội truyền thống người Khơ Me đã phân hoá giai cấp 
rõ rệt thành: nông dân và địa chủ...

Trong đời sống tinh thần của người Khơ Me không thể 
không kể đến đạo Phật tiểu thừa. Đạo Phật tiểu thừa du nhập vào 
cộng đồng dân tộc Khơ Me từ thế kỷ 13 và trở thành tôn giáo 
chính thống của đồng bào. Người con trai Khơ Me đến tuổi 
trưởng thành đều phải có một thời gian xuống tóc đi tu học ở 
chùa làng, sau đó mới trở về cuộc sống đời thường. Trong thời 
gian tu học tại chùa, họ không chỉ nghe thuyết pháp về đạo lý 
nhà phật, mà còn được học thêm chữ và kiến thức. Chùa trở 
thành trung tâm sinh hoạt tinh thần của cộng đồng “Phum”, 
“Sróc” của người Khơ Me.

ơ  người Khơ Mc, các tín ngưỡng dân gian truyền thống 
đã quyện chặt vào đạo phật. Từ thờ cúng tổ tiên, thờ Akăk, Ncak 
tà, đến các lễ nghi nông nghiệp khác...

Các lễ hội hè, lễ cúnẹ liên quan tới Phật và các vị chư 
thần khác, diẽn ra hầu như trong tất cả các tháng của một năm 
như: ngày tết vói tục té nước, tắm cho Phật và đắp núi cát; lễ Ok 
Arob (chào mặt trăng) với tục đút chuối và cốm mới cho trẻ nhỏ, 
thả bè chuối có đốt đèn trên sông rạch, thả diều, thả đèn lồng, lễ 
gọi hồn lúa- một biểu tượng nữ thần ngồi trên mình cá tay cầm 
nhành lúa và lễ hội đua ghe nqo... Đó là một sinh hoạt văn hoá 
tinh thần tâm linh lành mạnh của dồng bào cần được bảo tồn và 
phát huy trong tiến trình côna imhiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
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Trong các dịp hội hè kể trcn, múa hát là một hoạt động 
tinh thân khá phố biến. Hầu như mồi người dân Khơ Me đều biết 
múa. Các làn điệu dãn gian phố biến như: Rom vông, Rom 
khách. Rom sara wăn v.v... đều được trung diễn, trong các dịp lễ 
hội trong năm...
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T o à n  h u y ệ n  

t r ừ  N T h ạ ; T à  i n ;  

F h ú h ộ i „ N L o a n

L . n g h ĩ a ; T . h ộ i ;

N T h ạ ; N . G i a ;

B ì n h t h ạ n h

T o à n  h u y ệ n  

I r ừ  N T h ạ ; T à  

i n ;

B t h ạ n h „ N L o a n

s H . D i  L i n h

T T D i l i n h ; Đ l ạ c ;

G . h i ệ p ; T a m b ố ;  

T . c h â u ; H . t r u n g ;

H . n a m ; L . đ ầ m

T o à n  h u y ệ n  t r ừ  

G r u n g R é ; H . B ắ c ;  

H . t r u n g ; H . n i n h ;  

B  t h u ậ n  ; S ơ n đ i ể n  

G i a  b ắ c

T T D i l i n h ;

T . c h â u ;  

H o à  n a m ;  

L i c n  đ ầ m

T T D i l i n h ;

Đ l ạ c ; T a m  b ô ' ;  

T c h â u ; G r R é ;  

H ò a  N a m ;  

L i ê n  đ ầ m

7 H . B á o  L â m

L ộ c : T h ắ n e , A n  

Q u ả n g , N c ã i ,  

N a m , T h à n h .

L ộ c : T h ắ n e , A n  

Q u ã n g , T h à n h ,  

P h ú , B ả o , N g ã i ,

L ộ c  T h ắ n g ,  

L ộ c  A n ,  

L ộ c  T h à n h ,

L . Đ ứ c . L . P h ú ,

L . T h à n h , L . N a

m

)
> H . Đ ạ  t c h

T o à n  h u y ệ n  t r ừ  

Q . t r ị ; H . Đ ô n g ;  

M ỹ  đ ứ c ;

T T  Đ ạ t c h ;  

A n  n h t í n T T  Đ ạ t ẻ h T T  Đ ạ t ỏ h

) 1 ị  C á i  T i ê n T ấ t  c ă  c * í c  x ã

M v l â m . Đ ứ c

phổ,

G .\ íci i .T .hoàniỉ .

P h ù  m ỹ .  

G i a  v i ễ n

M ỹ  l â m .

Đ ứ c  phu Ị
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Đ ơ n  v ị  H C D â n  t ộ c  

K h ơ  m e

D â n  t ộ c  

M ư ờ n g

D â n  t ộ c  

M á n

D â n  t ộ c  

X T i ê n g

D â n  t ộ c  

H ' M ô n g

T P  Đ à  L ạ t

P 1 ; P 2 ;

P 9 ; X u â n

t r ư ờ n g

P 1 ; P 4 ;

P 6 ; P 9

T X  B ả o  L ộ c

Đ ạ M ' r i ;  

L ộ c  s ơ n

Đ ạ M ' r i ;

P . B ' l a o

H . L ạ c  D ư ơ n g

H . Đ ơ n  D ư ơ n g

T h ạ n h  m ỹ ,  

L ạ c  x u â n

H . Đ ứ c  T r ọ n g

T â n  h ộ i ;  

N i n h  g i a

T â n  h ộ i ;  

N i n h  g i a ;  

N T h ạ

H . D i  L i n h

H . B ả o  L â m L ộ c  N a m

L ộ c : Q u ả n g ,  

T h à n h , Đ ứ c ,  

T â n

H . Đ ạ  t ẻ h T T  Đ ạ t ỏ h

T T  Đ ạ t ẻ h ;  

Q . o a i ; A n h ớ n ;  

T r i ệ u h ả i

H . C á t  T i ê n  1 Đ ồ n e  n a i

P h ù  m ỹ ,  

G i a  v i ễ n N a m  n i n h

P h ư ớ c  cát  

1, 2 N a m  n i n h
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Đ ơ n  v ị  H C D â n  t ộ c  

M a

D â n  t ộ c  

D a o

D â n  t ộ c  

C ơ  h o

D â n  t ộ c  

M ' n ô n g

T P  Đ à  L ạ t

T o à n  T P  t r ừ  

P 2 ; P 8 ; P 1 1 ; P 1 2 ;  

X t h ọ ; X t r ư ờ n g P 6 ; P 7

T X  B ả o  L ộ c

B ' l a o ;  

L ộ c  n g a ;  

L ộ c c h â u

T o à n  T X  t r ừ  

Đ ạ M ' r i ; L . p h á t ;  

L . t h a n h ; L c h â u

H . L ạ c  D ư ơ n g L á t

T ấ t  c ả

c á c  x ã

L á t . Đ ạ t ô n g ,  

Đ ầ m  r ò n

H . Đ ơ n  D ư ơ n g

T o à n  h u y ệ n  t r ừ  

L . L â m . Q . L ậ p

H . Đ ứ c  T r ọ n g

L . h i ệ p ;

N . G i a ;

T à i n

T o à n  h u y ệ n  

t r ừ  T à n ă n g ;  

N l o a n ; B t h ạ n h

H . D i  L i n h

T T D i l i n h ;  

T.thượng; 

Đ T . t h ư ợ n g ;  

H ò a  n a m

T o à n  h u y ệ n  

t r ừ  H o à  n a m ;  

H o à  n i n h

H . B ả o  L â m

T o à n  h u y ệ n  t r ừ  

L ộ c :  Đ ứ c ,  P h ú ,  

N a m , T h à n h

L ộ c : T h ắ n g , A n  

N a m . T h à n h ,  

B ắ c , N g ã i ,

L ộ c

T h à n h

H . Đ ạ  t ẻ h

T T  Đ ạ t ẻ h ;  

Q . o a i ; A n h ơ n ;  

M ỹ  đ ứ c T T  Đ ạ t c h

H . C á t  T i ê n

Đ ồ n g  n a i ,  

G i a  v i ễ n ,  

T i ê n  h o à n g

Đ .  n a i ,  N .  N i n h  

T i c n  h o à n g .
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Đ ơ n  v ị  H C D â n  t ộ c  

C h u  r u

D â n  t ộ c  

Ê đ ê

D â n  t ộ c  

C i l l

D â n  t ộ c  

T h ể

T P  Đ à  L ạ t

P 7 ; P 1 0 ;

T à n u n g P 6

P 3 ; P 6 ; P 7 ;

X u â n

t r ư ờ n g

T X  B ả o  L ộ c

L ộ c  s ơ n ;  

L ộ c  p h á t

H . L ạ c  D ư ơ n g L á t

H . Đ ơ n  D ư ơ n g

T o à n  h u y ệ n  

t r ừ  L . L â m  

Đ r ă n , Q . L ậ p ,

T o à n  h u y ệ n  t r ừ  

L . L â m , Q . L ậ p T u t r a

H . Đ ứ c  T r ọ n g

P . h ộ i ; T à i n ;  

Đ à  l o a n ;  

T à n ă n g T à i n

T o à n  h u y ệ n  

t r ừ  T à i n ; L n g h ĩ a  

N I o a n ; T . H Ộ i

L . h i ệ p ;  

L . n g h ĩ a ;  

P h ú  h ộ i

H . D i  L i n h

T T D i l i n h ;  

T â n  c h â u ;  

H o à n i n h ;  

L i ê n  đ ầ m

H . B ả o  L â m

L ộ c

L â m

L ộ c

T h ắ n g

L ộ c

A n

H . Đ ạ  t ẻ h

H . C á t  T i ê n
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Đ ơ n  v ị  H C D â n  t ộ c  

C h à m

D â n  t ộ c  

H ' r ê

D â n  t ộ c  

R ắ c  l â y

D â n  t ộ c  

R ơ  l a i

T P  Đ à  L ạ t

P 4 ;

P 6 P 9

T X  B ả o  L ộ c P .  B ' l a o

H . L ạ c  D ư ơ n g

H . Đ ơ n  D ư ơ n g

T o à n  h u y ệ n  t r ừ  

L . L â m , Q . L ậ p

T o à n  h u y ệ n  

t r ừ  L . L â m ,  

Q . L ậ p , L . x u â n

L ạ c

x u â n

H . Đ ứ c  T r ọ n g

H . D i  L i n h

H . B ả o  L â m

L ộ c

T h à n h

H . Đ ạ  t ẻ h

L ộ c

p h ú

H . C á t  T i ê n
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CHƯƠNG III 
DfiN TỘC KINH



1. ổự THIẾN cư  QUI MÔ LỔN CỦA NCƯÒ1 KINH

Người Kinh là dân tộc thiên cư đến lãnh thổ Lâm Đồng. 
Ọuá trình thiên cư nàv diễn ra rất muộn, nhưng cường độ rất cao 
và nhiều đợt, gắn liền với các biến động lớn vé chính trị trên toàn 
cõi Việt Nam.

Từ nửa thế kỷ XV về trước, vùng Lâm Đồng nằm tron2; 
địa phận nước Nam Bàn (theo phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn), 
bao cồm phần lớn Tây Nguyên ngày nay. Năm 1471, sau khi 
đánh Chiêm Thành, Lê Thánh Tông phone vua nước Nam Bàn là 
Nam Bàn Vương. Từ năm 1558, Nguyền Hoàng vào lập nẹhiệp 
phía nam. chúa Nguyễn mới coi Tây Nguyên là một phiên quốc, 
cứ ha Hãm cống nộp một lần. Suốt thời triều Nguyễn, lãnh thổ 
Lâm Đổng là thuộc quốc và đến năm 1X67 (Đinh Mão) vẫn chưa 
có sự khai khẩn lớn ở Tày Nguyên. Ý định dùng Tày Nguyên 
làm chỗ dựa chống giặc náy ra sau khi Pháp chiếm ba tính miền 
Đône Nam Kỳ (Biên Hòa, Gia Định, Định Tường) năm 1862. 
Chú trương này được giao cho Nguvễn Thông, một quan chức 
nối tiốiìiỉ cúa triều Nguyền đang lánh ííiặc Pháp ỏ' Bình Thuận 
tiến hành, bước đầu là kháo sát sơ bộ vùng thượng lưu SÔIÌ2 La 
Ngà vào năm 1867. Đến năm 1869, Nguyễn Thông gửi tờ trình 
“khai sơn quốc nghị”, kiến nghị khai khẩn vùng Tây Nguyên làm 
căn cứ kháng chiến lâu dài. Năm 1870 triều Nguyễn đặt Nha 
Doanh Điền ớ An Khê tỉnh Bình Định ngày nay đê lo việc này. 
Nhung irên thực tế, lãnh thổ Lâm Đồng cũng chưa có hoạt độns 
khai khẩn aì lớn (có lẽ vì chưa phái là địa bàn ưu thế nhất, phần 
nữa là C]uá gần vùng ba tính Pháp đ ã  chiếm).

Đợi đi chuyển lớn thứ nhất người Kinh bắl đầu khi Toàn 
quyển Pháp có chú trương thành lập tinh Đồng Nai thượng, xây 
dựng Đà Lạt làm nơi nghỉ mát (1899). Luồng di cư lớn này nhằm
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có đú lao động đế mớ mang đường sá (ô tô Phan Rang-Đà Lạt), 
xây dựng cư s ử  hạ tầng điện nước, công sở nhà nước, chợ, bưu 
điện, bệnh viện, trường học... Lao độnc người Kinh còn cần đê 
khai khẩn các đồn điền trồng chè, rau hoa phục vụ tại chỗ và bán 
ra bên ngoài. Có thề nói chính nhu cầu khai khẩn nhiều mặt, một 
vùng đất mới, là độne lực chính thúc đẩy công cuộc di dân này. 
Nó được tiến hành từ đầu thế ký đến trước năm 1945. Nổi bật 
trong đợt di dân này. là di chuyên một số nhóm lớn người Nghệ 
Tinh, Hà Đồng vào do nhà nước tổ chức. Còn lại chủ yếu là 
người lao động miền trung vào kiếm việc làm, lúc đầu là thời vụ, 
sau là định cư lập nghiệp lâu dài. Níĩoài ra trong thành phần dân 
cư có một số ít là công chức nhà nước, và đến các năm 1940 trỏ' 
về sau là các hộ giàu có, lên đặt cơ sở nghỉ dưỡng ở đây. Đến 
năm 1945 người Kinh Làm Đồng mới tập trung nhiều ở vùng Đà 
Lạl- Đờrãng (Đơn Dương). Một lì ở Bao Lộc, Di Linh ven quốc 
lộ 20, sô nhó ở ven quốc lộ 18 đi Đắc Lắc (La Bá, Phú Sơn)... 
hoặc từng cụm nhỏ trên đường Di Linh- Kin Đa v.v... Từ năm 
1945-1954 sự di dân đến Làm Đồng bị hạn chế.

Đợt di dân người Kinh lớn thứ hai là trong giai đoạn 
1954-1975. Trong giai đoạn này một đợt di dàn ồ ạt đã diễn ra 
trong năm đầu, chủ yếu là người Bác ớ các tỉnh Nam Định, 
Thanh Hoá... và một ít ở Cao Bằng Lạng Sơn... Phần lớn trong họ 
là giáo dân, gia đình quân nhân được chính quyền Việt Nam 
cộng hoà tổ chức di dân tập thể. Họ đến ở nhũng địa bàn được 
chuẩn bị trước, và hình thành nên những vùng tập trung người 
Kinh mới, như Thanh Bình (Đức Trọng), Kim Phát (Bảo Lộc) và 
vùng người dân tộc miền núi phía Bắc ở Đức Trọng (Nam Sơn, 
Tùng N ghĩa). Đợt di dân người Bắc đến đây chấm dứt 
vì ranh giớ i vĩ tuyến 17. Các năm tiếp theo, là sự di 
dân tự do, chủ yếu là người ven biến m iền trung từ 
•Quáng Trị trở vào. Số đông là người 4 tỉnh Nam Ngãi
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Bình Phú. Một số trong họ là lánh nạn, một số khac mưu cầu một 
cuộc sống bảo đảm hơn. Thời kỳ này nhu cầu phát triển mới tăng 
vọt so với 9 năm 1945-1954. Các mặt phát triển mạnh là khai 
thác gỗ cơ giới qui mô lớn, khai hoang mở vùng mới trồng chè, 
cà phê đi đôi với mở đường, xây dựng cơ sở nghỉ dưỡng, các 
trường của quân đội và tôn giáo v.v... Nhu cầu đó đã thu hút rất 
mạnh lao động khắp miền Nam, tạo ra một cuộc di cư tự do 
nhưng sôi động và liên tục, đã góp phần thay đổi to lớn để lại 
nhiều kết quả tích cực lẫn tiêu cực trên lãnh thổ này.

Đợt di dân người Kinh lớn thứ ba là từ năm 1975 đến nay.

Động lực chính của cuộc di dân này là chiến lược điều 
chỉnh lao động miền Bắc, miền Trung, mở rộng phát triển kinh tế 
vùng Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Trong một số năm đầu 
là cuộc di dân lớn, trật tự có tổ chức. Nguồn dân đến Lâm Đồng 
chủ yếu là Hà Nội, định cư tập trung vào huyện Lâm hà. Người 
Hà Đông, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế vào các huyện Cát Tiên, 
Đạ Tẻh, Đạ Huoai. Người Hà Nam, Nam Định vào vùng Đinh 
Trang Thượng, Đinh Trang Hoà huyện Di Linh. Đồng thời có sự 
điều chỉnh dân cư cũ trong nội bộ tỉnh, như dãn dân Đà Lạt vào 
vùng kinh tế mới Tà In - Tà Nhiên (Đức Trọng), Tân Châu (Di 
Linh)...

Sau đợt này, việc di dân có tổ chức giảm đi, chỉ còn các 
đợt nhỏ lẻ tẻ theo qui hoạch kế hoạch. Thay vào đó gần chục năm 
lại đây là phong trào di dân tự do, chủ yếu là người miền núi phía 
Bắc vào Lâm Đồng ở xen kẹp với các cộng đong có trước, hoặc 
tách ra đi sâu đến các đất mới chưa có người ở. So với hoàn cảnh 
và điều kiện di dân có tổ chức, các hộ di cư tự do gặp rất nhiều 
khó khăn. Tuy vậy, so với chỗ cũ, điều kiện sinh sống lâu dài ở 
Lâm Đồng có thể vẫn khá hơn đối với nhiều hộ di cư tự do. 
Chính đấy là một sức hút tự nhiên làm cho di dân tự do vẫn tiếp 
tục diễn ra, lúc sôi động, lúc âm ỉ.
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Sự thiên cư quy mô lớn của người Kinh đã diễn ra từ đầu 
thế kỷ XX đến nay, đưa số lượng người kinh vượt hẳn tổng số 
dân tộc bản địa. Và nó cũng đã đảo lộn có khi rất lớn đối với địa 
vực cư dân người bản địa. Nhìn chung, người dân tộc bản địa 
chuyển vào vùng sâu và xa hon. Ở những nơi này, đến nay, 
những cơ sở hạ tầng tối thiểu cũng đã được hình thành để đảm 
bảo cái cần thiết nhất cho sinh hoạt và sản xuất.

Trên lãnh thổ Lâm Đồng, đang diễn ra một cuộc chung 
sống chưa từng có trong lịch sử giữa người dân tộc bản địa và 
người Kinh theo tình anh em nhằm cùng nhau khai thác, xây 
dựng lãnh thổ này thành một địa phương giàu mạnh, cuộc sống 
hạnh phúc lâu dài.

2. PHÂN bó DÂN CƯ:

Người Kinh sinh sống ở hầu khắp các xã phường trong 
tỉnh. Tập trung đông nhất là thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc, 
các thị trấn, huyện lỵ Di Linh, Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, 
Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên và vùng ven các lộ giao 
thông chính (quốc lộ 2 0 , lộ 1 1 , đường số 8 ).

Lâm Đồng là nơi quy tụ của đồng bào Kinh thuộc các địa 
phương thuộc đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đến ỉập 
nghiệp trong nhiều hoàn cảnh và thời điểm lịch sử khác nhau...

Các địa điểm định cư của cư dân người Kinh như Âp Hà 
Đông (1), Âp Nghệ Tĩnh (2) và các ấp khác, là lớp cư dân đa số, đã 
có mặt vào những thập niên ba mươi trở về nửa cuối thế kỷ XX, 
tại Đà Lạt- Lâm Đồng.

( l )  Ấ p  H à  Đ ô n g  đ ư ợ c  t h à n h  l ậ p  n ă m  1 9 3 8

121 Ấ p  N g h ệ  T ĩ n h  đ ư ợ c  t h à n h  l ậ p  n ă m  1 9 4 0
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Là dân tộc có dân số chiếm đa tuyệt đối tại địa phương, 
dân tộc Kinh có vai trò hạt nhân đoàn kết, tương trợ và giúp đơ 
các dân tộc thiểu số anh em khác tại địa phương cùng nhau xây 
dựng Lâm Đồng thành một tỉnh giàu, đẹp trên vùng đất Tây 
Nguyên- một địa bàn chiến lược về kinh tế, chính trị và quốc 
phòng của cả nước- một trong ba vùng trọng điểm sau vùng đồng 
bằng sông Hồng và châu thổ sông cửu Long mà Đảng và Nhà 
nước ta đã và đang chú ý đầu tư xây dựng về nhiều mặt.

'3. ỎINH HOẠT KINH TÍ- D Ò I Ỏ Q N G  VẬT CHẠT :

Từ thiên niên kỷ thứ II trước Công nguyên, người Kinh đã 
bièt canh tác lúa nước. Kỹ thuật dùng cày (lưỡi cày bằng đồng 
thau) để xới đất đã trở thành phổ biến từ nửa sau thiên niên kỷ 
thứ 1. trước Công nguyên. Những công trình chống lũ lụt và thuỷ 
lợi tiêu biểu là những con đê bằng đất sét, đá đắp cạp theo đôi bờ 
những dòng sông lới chảy qua địa vực của mình cũng đã được 
xây dựng từ lâu đời.

Người Kinh là một dân tộc trồng lúa nước, thâm canh hoa 
màu và làm thuỷ lợi, có nhiều kinh nghiệm. Họ đã giải quyết 
được các khâu kỹ thuật dế thâm canh, tăng vụ với nhiều vụ lúa và 
hoa màu trong một năm. Những con đê lực lưỡng có độ dài tổng 
cộng hàng nghìn cây số như hiện nay còn thấy ở lưu vực sông 
Hồng, sông Cầu, sông Duống, sông Thái Bình, sông Mã, sông 
lam v.v... đã được cộng đồng cư dân người Kinh hoàn chỉnh từ 
thế kỷ XV.

Không chỉ thành thạo trong nông nghiệp, người Kinh còn 
là một dân tộc rất khéo tay về thủ công nghiệp, với những nghề 
chính như: chế biến lương thực- thực phẩm (làm muối, mắm, 
nước mắm, đường, mật, tương, chao,cà, nước chấm, các thứ 
bánh, mứt, kẹo), sản xuất đồ đất nung (đổ gốm, sành, sứ và đồ
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men sứ thời Lý- Trần), làm ra các dụng cụ gia đình (đan lát các 
gia cụ bằng mây, tre, lá v.v...), xây dựng (nhà cửa, đền đài, cung 
điện) và làm ra các loại vật liệu xây dựng (từ đá, đất nung, tre, 
gỗ, lá), đồ dệt từ bông- sợi, tơ tằm, rèn đúc kim loại với các công 
cụ, đồ dùng, đồ trang sức và vũ khí v.v...

Trên cơ sở những sáng tạo và tiến bộ của phức hợp kỹ 
thuật nông nghiệp- thủ công nghiệp nói trên, cộng đồng người 
Kinh đã ổn định từ trong lịch sử một đời sống vật chất truyền 
thống của mình, bằng những bữa ăn hàng ngày với lương thực 
chính là gạo tẻ, cùng với các loại thực phẩm như cá, mắm, tương, 
cà và các loại rau. Trong những bữa cỗ ngày giỗ, ngày tết có xôi 
nếp, bánh chưng, bánh tét, bánh giày, thịt gà, thịt heo và rượu.

Về kiến trúc những ngôi nhà để ở, có kết cấu bộ khung 
sườn và hệ thống các vì kèo, tre, gỗ đặc sắc dựng trên nền đất 
“vượt thổ”. Trong khuôn viên của khu vườn nhỏ có giếng nước, 
ao nhà, làm tăng thêm nét hài hoà, đầm ấm.

Về trang phục truyền thống, từ những bộ trang phục khởi 
đầu mang đặc trưng của chiếc váy đàn bà và chiếc khố đàn ông 
về sau phát triển thành bộ xiêm- áo phụ nữ và quần áo cánh cúa 
nam giới mặc thường ngày, cộng thêm chiếc áo dài tứ thân mớ ba 
mớ bảy cho phụ nữ, áo chùng thâm cho nam giới hài hoà với 
chiếc khăn vấn tóc, nón che đầu trong những ngày lễ hội v.v...

Bảo tồn và phát huy truyền thống canh tác của cư dân 
nông nghiệp lâu đời, khi thiên cư đến Lâm Đồng, cộng đồng 
người Kinh tiếp tục trồng lúa nước, thâm canh hoa màu, cây công 
nghiệp, cây ăn quả, cây đặc sản, rau ôn đới, trồng hoa, dâu tằm 
và cây dược liệu với kỹ thuật thâm canh khá cao là một nguồn 
thu nhập chính yếu của cư dân người Kinh ở Lâm Đồng. Những 
vườn rau ôn đới, đồi chè, cánh đồng dâu, vườn cà phê rộng lớn ở 
Di Linh, Bảo Lộc là sản phẩm lao động cụ thể của họ. Cùng với
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trồng trọt, chăn nuôi gia đình, các nghề thủ công nghiệp như 
nghe mộc, rèn, đan lát, thêu ren và thương nghiệp- dịch vụ ở Đà 
Lạt thị xã bảo Lộc, các thị trấn, các huyện lỵ và các điểm dân cư 
mang tính chất đô thị tại địa phương cũng là những hoạt động 
kinh tế khá quan trọng của cộng đồng người đa sô' ở Lâm Đồng. 
Các chợ như Đà Lạt, Bảo Lộc, Di Linh, Đơn Dương, Tùng Nghĩa, 
Lạc Dương, Đạ Teh, Đạ Huoai v.v... là do cư dân người Kinh 
cùng các dân tộc khác góp công xây dựng nên.

Có thể nói rằng các thôn ấp trồng lúa nước, thâm canh 
hoa màu, cây ăn quả đặc sản, trồng rau ôn đới, trồng trà, cà phê, 
dâu tầm, ar- ti- sô, canh- ki- na, các chợ búa của cư dân người 
Kinh ở đây, từ lâu, đã có một tác động kinh tế- xã hội cổ truyền 
của đồng bào Mạ, Cơ Ho, Chu Ru, Raglai và M’nông tại địa 
phương. Đó là nhihig mô hình kinh tế- xã hội cụ thể, trực quan, 
sống động, gần gũi cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng 
tham quan, học tập bắt chước làm theo từng bước đổi mới và phát 
triển các phương thức sinh hoạt kinh tế truyền thống của mình để 
đạt hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần ổn định và cải thiện dần 
đời sống vật chất và tinh thần của cư dân bản địa, đó cũng là một 
sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa cư dân người Kinh và cư dân 
thiểu số tại Lâm Đồng dưới chế độ mới.

4. QUAN HỆ ÃÃ HỘI :

Là cư dân bản địa trên lãnh thổ Việt Nam, địa bàn sinh tụ 
chủ yếu của người Kinh là vùng đồng bằng châu thổ, nhất là 
châu thổ các dòng sông lón như: sông Hồng, sông Thái Bình, 
sông Mã, sông Lam, sông Đà Rằng, sông Thu Bồn, sông vàm cỏ , 
sông Cửu Long v.v... Từ chiếc nôi của họ là vùng châu thổ sông 
Hồng, người Kinh hiện nay có mặt ở khắp mọi miền đất nước, từ 
núi rừng biên giới Tây Bắc, Việt- Bắc cho đến cao nguyên phía 
Tây và hải đảo phía Nam, là một cộng đồng,tộc người thống 
nhất, với ít nhiều sắc thái địa phương.
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Khoảng 4000 năm trước đây, dân tộc Kinh đã chiếm lĩnh 
địa bàn vùng trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và vùng châu thổ 
sông Hồng ngày nay. Cũng từ thuở xa xưa ấy, người Kinh đã có 
mối quan hệ gần gũi với các dân tộc thuộc các nhóm ngôn ngữ 
Việt- Mường, Tày- Thái, Môn- Khơ me, Hán- Tạng và Malayo- 
Pôlinêxia. Người Kinh đã từng lao động và đấu tranh chinh phục 
thiên nhiên, sáng tạo ra các nền văn hoá cổ như : văn hoá Phùng 
Nguyên- Đông sơn rực rỡ... Người Kinh sinh sống trên địa bàn 
tỉnh Lâm Đồng ngày nay, vốn có quê hương từ mọi miền trong 
cả nước như: Bắc Bộ, Trung Bộ và một ít từ Nam Bộ Việt Nam.

Xã hội cổ đại của người Kinh đã vượt qua ngưỡng cửa của 
xã hội nguyên thuỷ để bước sang xã hội có giai cấp với các hình 
thức nhà nước sơ khai đầu tiên như quốc gia Văn Lang ở vùng 
tam giác châu Việt Trì, ra đời từ nhiều thế kỷ trước công nguyên. 
Tiếp theo đó là quốc gia Âu Lạc đóng đô ở thành c ổ  Loa với 
nhiều vòng trường thành kỳ vĩ và các pháo đài phòne; thủ kiên cố 
với các mũi tên đồng còn lưu lại tận ngày nay.

Ngay từ thế kỷ thứ II trước Công nguyên, người Kinh đã 
phải trực tiếp đương đầu với sự bành trướng xuống phía nam của 
người Hán- và từ năm 111 trước Công nguyên đến năm 938 sau 
Công nguycn đã bị nhiều triều đại phong kiến Trung Quốc đặt 
ách thống trị với chính sách bóc lột và đồng hoá rất hà khắc...

Nhưng sau hơn 1000 năm đấu tranh liên tục và kiên quyết 
chống ách đô hộ của các tập đoàn phong kiến Trung Hoa, rigứời 
Kinh đã vươn lên giành lại được nền độc lập và xây dựng chính 
quyền tự chủ qua các triều đại họ Ngô (Ngô Quyền), họ Đinh, họ 
Lê, họ Lý, họ Trần, và họ Hồ, nhà hậu Lê, họ Nguyễn Tây Sơn, 
nhà Nguyễn thế kỷ XIX.
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Người Kinh là cư dân làm nông nghiệp lúa nước từ lâu 
đời. Các quan hệ xã hội sinh hoạt văn hóa vật chất và tinh thần 
truyền thống đều dựa trên cơ sở đó.

Tổ chức và sinh hoạt cổ truyền của người Kinh tập trung 
đặc trưng điển hình ở làng, một hệ thống những quan hệ hết sức 
đa dạng, chặt chẽ, nhưng không bảo thủ và đóng kín. Làng người 
Kinh với hệ thống chế độ sở hữu, chiếm hữu, sử dụng ruộng đất 
và các tài sản công tư; với hệ thống sinh hoạt tín ngưỡng, tôn 
giáo từ những hình thức tín ngưỡng nguyên thuỷ thờ cúng tổ tiên 
được bảo lưu dai dẳng, đến các tôn giáo từ bên ngoài được du 
nhập vào như : đạo Phật, đạo Nho, đạo Lãor đạo Ki- Tô và những 
tôn giáo nội sinh như : đạo Cao Đài và đạo Hòa Hảo. Bộ máy tự 
quản của làng cổ truyền như các hội đồng tộc biểu, kỳ mục, kỳ 
lão, các chức dịch mang tính chất đẳng cấp, thân phận (như : 
đinh, tráng, tuần phu, các chức sắc của làng; các tổ chức quản lý, 
canh phòng, tương trợ v.v...) với đủ các chiều hướng liên kết hết 
sức chặt chẽ, từ hệ thống thân tộc theo huyết thống, địa vực cư 
trú, đến tuổi tác, giai cấp, đẳng cấp, hành chính, kinh tế và tôn 
giáo là những sản phẩm văn hóa xã hội và văn hóa tinh thần độc 
đáo và phát triển cao của đời sống xã hội truyền thống của người 
Kinh.

Tổ chức gia đình người Kinh là nhũng tế bào xã hội đặt 
trong các làng mạc. Từ rất xa xưa, đó đã là những gia đình nhỏ, 
nhưng hai, ba thế hệ, theo chế độ phụ quyền, địa vị quan trọng, 
tương xứng và thích hợp với cơ sở là nền kinh tế tiểu nông.

Tổ chức Nhà nước sơ khai với hình thức giản đơn theo 
kiểu “Phương thức sái- xuát Châu á”, nhưng về sau từ thế kỷ XIII 
trở đi càng ngày càng mang đậm tính chất phong kiến quý tộc, và 
từ nhà Lê (thế kỷ XV) thì trỏ' thành phong kiến quan liêu.
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Làng - nước trong thiết chế chính trị xã hội cổ truyền 
người Kinh , có một quan hệ gắn bó đặc biệt, hết sức chặt chẽ, về 
nghĩa vụ nhưng tương đối lỏng lẻo về tổ chức, khiến cho làng gần 
như được tự quản mà thực hiện trách nhiệm của mình đối với 
quốc gia. Mỗi thành viên của dân tộc Kinh, do đấy đều có nghĩa 
vụ kép với làng với nước: “Trong làng, ngoài nước”.

Các đô thị của người Kinh cổ truyền không nằm ngoài 
mối quan hệ làng - nước ấy. Mặc dù xuất hiện từ rất sớm và trải 
qua nhiều thế kỷ, đã có số lượng nhiều và quy mô tưong đối lớn 
như: Kinh Kỳ, Phố Hiến, Hội An, Gia Định v.v..., nhưng chưa 
làm biến đổi được tính chất xã hội, mà chỉ dừng lại dưới hình 
thức những trung tâm cùng thương nghiệp tiền tư bản.

5. ỒINH HOẠT TINH THẦN :

Đời sống tinh thần của người Kinh dựa trên cơ sở sinh 
hoạt vật chất mà xã hội cư dân nông nghiệp lúa nước. Chưa hình 
thành được một hệ thống chữ viết riêng; phải dùng chữ Hán rồi 
tạo thân chữ Nôm từ thế kỷ XIV dùng chữ La Tinh phiên âm tạo 
ra chữ Quốc ngữ thế kỷ X V I; chưa hình thành một hệ thống lý 
thuyết rõ ràng chặt chẽ về tư tưởng, mà chỉ dựa trên nhưng truyền 
thống của tư duy nguyên thủy và trí tuệ, đạo đức dân gian trải 
qua các thế hệ, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của Phật, 
Lão. Nho biến hóa và Việt hóa chúng cũng như thích hợp nhiều 
yếu tố, văn hóa của các dân tộc láng giềng, của cả Đông Nam á 
và cũng tương tác ảnh hưởng trở lại những nơi đó, nên đã xây 
dựng được một nền văn hóa tinh thần phong phú, độc đáo mang 
đậm bản sắc Việt Nam từ những thế kỷ trước Công nguyên va 
được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đo là bộ phận 
chủ yếu của nền văn minh Đông Sơn hoặc văn minh Lang - Âu 
Lạc. Chính nền văn hóa đó mang đậm sắc Việt Nam đó đã góp 
phân báo vệ dân tộc Kinh cỉìòns lại sự đồng hóa áp đặt rất khốc 
liệt của phong ki; Hán Tộc suốt thiên niên kỷ I, sau Công
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nguyên và cho đến đầu thiên niên kỷ II thì được phục hưng, bước 
vào thời kỳ phát triển rực rỡ cùng với việc khôi phục lại chủ 
quyền độc lập của dân tộc Việt được mệnh danh là văn hóa 
Thăng Long- một bộ phận của nền văn minh Đại Việt. Cho đếm 
lúc ấy, đấy vẫn là một văn hóa mang đậm tính dân gian. Đến 
giữa thiên niên kỷ II sau Công nguyên mới hình thành thêm 
dòng văn hóa cung đình, văn hóa bác học. Dòng văn hóa nay có 
sự giao lưu qua lại và chịu ảnh hưởng lẫn nhau giữa các văn hóa 
Đại Việt và văii hóa Nho học Trung Hoa và tương tác qua lại với 
dòng văn hóa dân gian Việt nam trong thời kỳ phát triển vào cuối 
thiên niên kỷ II của văn hóa dân tộc V iệ t .

Từ những chiếc trống đồng Lạc Việt cổ niên đại trước 
Công Nguyên, đến những truyền thuyết về Bà Trưng, bà Triệu 
vào đầu Công Nguyên, từ những ngôi chùa thế kỷ XI, đến những 
khu đình làng ở thế kỷ XVII, từ những câu ca dao, tục ngữ đến 
những làn điệu dân ca “Trống quân”, “Quan họ”, “Hát bài chòi”, 
“Ca lý”, từ Thiền Tây Trúc Lâm - Yên Tử thế kỷ XIII đến tư 
tưởng nhân nghĩa sáng ngời chân lý của Nguyễn Trãi thế kỷ XV, 
từ những phong tục thờ cúng tổ tiên, đến tín ngưỡng thờ cúng 
Hùng Vương và những vị anh hùng dân tộc có công dựng nước 
và giữ nước với ý nghĩa tìm về cội nguồn dân tộc, từ “Đại Việt sử 
ký” của Lê Văn Hưng đến “Truyện Kiều” của Nguyễn Du - vị thi 
thánh Tiên Điền v.v... những văn hóa tinh thần của dân tộc Kinh 
là hình ảnh của bản lĩnh, bản sắc dân tộc hàm chứa các yếu tố: 
đoàn kết, dân chủ, phác thực, hài hòa, trung hậu, thủy chung, 
nhân ái, cần cù, kiên trì, bất khuất trong đấu tranh, sáng tạo 
trong lao động, vị tha, rộng mở trong giao lun...

Cùng với lối sống trong các cộng đồng làng xã của cư dân 
nông nghiệp, người Kinh còn là một dân tộc trong một lịch sử 
của mình, cùng chung lưng đấu cật với các dân tộc anh em mưu 
trí, dũng cảm và thông minh với những đế quốc hùng mạnh vào 
bậc nhất của thế giới để bảo vệ toàn vẹn nền độc lập dân tộc,
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thống nhất Tổ quốc và toàn vẹn lãnh thổ của mình, Để hoàn 
thành nghĩa vụ thiêng liêng đó người Kinh đã đoàn kết được các 
dân tộc anh em khác cùng sống trên lãnh thố Việt Nam cùne 
đứng lên tiến hành hàng trăm lần khởi nghĩa và kháng chiến với 
tổng thời gian kéo dài đến 1 2  thế kỷ đổ rồi đi đến thắng lợi to 
lớn, trọn vẹn như ngày nay. Từ trong thực tế lịch sử của các cuộc 
khởi nghĩa và kháng chiến đó cho thấy dân tộc Kinh là một dân 
tộc quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do, tha thiết với hòa bình, nhân 
ái. Cũng từ trong khói lửa của các cuộc khởi ncihĩa và chiến tranh 
vệ quốc đó, người Kinh đã sáng tạo được một phương thức chiến 
tranh nhân dân từ rất sớm, hun đúc được một một tinh thán vêu 
nước nồng nàn, sản sinh ra rất nhiều anh tài chính trị - quân sự 
xuất sắc của các thời đại Bà Trưnẹ, Bà Triệu, Trần Hung Đạo. Lc 
Lợi, Quang Trung, Hồ Chí Minh - những người đã làm rạng rỡ 
thêm lịch sử dân tộc.

Người Kinh là một dân tộc có tính thống nhất chặt chẽ, 
đóng vai trò chủ thể của đất nước Việt Nam tập hợp, đoàn kết các 
dân tộc anh em trong suốt lịch sử trường kỳ bốn nghìn năm xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Chính trong hoàn cảnh đầy 
thử thách hiểm nghèo nhất, trong sự đối phó với sự tồn vong của 
dân tộc, tư tưởng nhân ái “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, 
tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết đã được phát huy đến cao độ, tạo 
nên sức mạnh tinh thẩn để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Từ cuối thế kỷ XIX, đất nước Việt Nam bị Thực dân Pháp 
xâm lược, thống trị, người Kinh đã cùng các dân tộc anh em đoàn 
kết, đấu tranh, giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng dân tộc 
dân chủ sớm nhất ở Đông Nam á, lật đổ ách thống trị của Phát 
xít Nhật và Thực dân Pháp vào tháng 8  năm 1945, liên tiếp tiến 
hành hai cuộc kháng chiến thần thánh chống Thực dân Pháp và 
Đ ế quốc Mỹ xâm lược, giành lại nền độc lập dân tộc và thống 
nhất Tổ quốc năm 1975 và đánh thắng cuộc chiến tranh biên 
giới phía Bắc và phía Tây của đất nước.
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Trong quá trình đấu tranh Cách mạng lâu dài và gian khổ 
đó, người Kinh dần dần tiếp xúc rộng rãi với phương Tây, với 
nhiều quốc gia trên thế giói, đặc biệt qua con người ưu tú - nhân 
vật lịch sử vĩ đại và thân yêu nhất của dân tộc mình là Chủ Tịch 
Hồ Chí Minh, tiếp thu và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê Nin làm 
cho nó trở thành hệ tư tưởng chính thống, hiện đại của dân tộc 
Việt Nam, đưa cả cộng đồng các dân tộc anh em trong đại gia 
đình dân tộc Việt Nam tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ 
năm 1986 đến nay thực hiện chính sách đổi mới của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, đất nước Việt Nam, nhân dân các dân tộc anh em 
trong đại gia đình dân tộc Việt Nam đã và đang đạt được những 
thành tựu to lớn. Trên cơ sở đó, hiện nay, đang đẩy mạnh tiến 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xã hội cổ truyền của người Kinh ngày càng tiến theo 
hướng đổi mới- cách tân. Những đặc điểm và giá trị truyền thống 
của người Kinh đang biến đổi bằng cách chọn lọc những tinh hoa 
văn hóa của dân tộc mình, tiếp thu những yếu tố tiến bộ của nền 
văn hóa các dân tộc anh em ở Việt Nam và các dân tộc khác trên 
thế giới, cải tạo và phát huy để xây dựng một cộng đồng người 
Kinh mới giữa đại gia đình các dân tộc Việt Nam trong thời đại 
xã hội, xã hội chủ nghĩa, xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc.
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1. DÂN Ổ ổ  CHIA THEO DỊA G ló l HÀNH CHÍNH

Dân số Lâm Đồng có sự gia tăng khá nhanh. Năm 1936- 
1937 dân sô tỉnh Đồng Nai Thượng chỉ có 60.000 người, đến 
năm 1950 có 86.259, năm 1975 có 326.514 người, năm 1979 có 
388.256 người năm 1989 đã tăng lên 639.226 người và đến 1- 
10-1997 là 913.987 người. Sự phân bố dân số theo các vùng lãnh 
thố cũng có nhiều thay đổi. Năm 1979, Lâm Đồng có 1 thành 
phố và 6  huyện; đến nay là 9 huyện, một thị xã, một thành phố, 
dân số phân bố theo các vùng không đồng đều, do rất nhiều yếu 
tố chi phối.

Năm 1979, thành phố Đà Lạt có dân số ià 91.937 người 
và là thành phố đông dân nhất tỉnh Lâm Đồng, chiếm gần một 
phần tư dân số toàn tỉnh, mật độ dân số là 220 người/km2. Các 
huỵện có dân số đông sau Đà Lạt là Đức Trọng với 82.469 người, 
chiếm 20% dân số toàn tỉnh. Huyện có dân số ít nhất là huyện 
Lạc Dương với 14.676 người, chiếm 3,8% dân số toàn tỉnh, mật 
độ dân số chỉ có 8  người/km2 .

Đến năm 1989, thứ bậc dân số nói trên đã thay đổi chủ 
yếu do tăng cơ học. Huyện Bảo Lộc có điều kiện làm ăn nên đã 
thu hút nhiều người đến lập nghiệp; dân số đứng hàng đầu trong 
tỉnh (năm 1989 là 128.587 người, chiếm hơn 20% dân số toàn 
tỉnh), tốc độ tăng dân số thời kỳ 1979- 1989 là 6 6 %. Đà Lạt đứng 
thứ 2 với dân số 115.959 người, chiếm 18% dân số toàn tỉnh, tốc 
độ tăng dân số 1979- 1989 là 26%. Nguyên nhân của sự tăng 
chậm này là tốc độ phát triển kinh tế của Đà Lạt chưa tương 
xứng với tiềm năng (gần đây có khá hơn). Dân nơi khác đến Đà 
Lạt lập nghiệp chiếm tỷ lệ nhỏ vì làm ăn khó và việc nhập khẩu 
vào thành phố hạn chế chặt chẽ hơn. Ngoài ra một bộ phận dân 
Đà Lạt chuyển đi các huyệmtrong tỉnh và các tkíh khác và có 
một bộ phận nhỏ di chuyển ra nước ngoài. Qua 10 năm dân số
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Đơn Dương tăng rất chậm, do cắt bớt một số xã sang Đức Trọng; 
còn huyện Đức Trọng lại tách thành 2 huyện là Đức Trọng và 
Lâm Hà.

Năm 1979 dân số huyện Đạ Huoai có 18.361 người, 
chiếm 4,7% dân số toàn tỉnh, nay chia thành 3 hhuyện Đạ Huoai. 
Đạ Tẻh, Cát Tiên. Năm 1989 dân số 3 huyện này đã lên đến 
82.471 người, bằng 4,5 lần so với nám 1979, chiếm 12,9% dán 
số toàn tỉnh, do tăng cơ học lớn, chủ yếu là sự chuyển dân từ một 
số tỉnh như Cao Bằng, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hà Táy, 
Hòa Bình, Bình Định, Quảng Ngãi... vào theo kế hoạch và một 
bộ phận khá lớn là di dân tự do.

Cơ cấu dân số giữa thành thị và nông thôn cũng thay đổi 
theo hướng mở rộng khu vực thành thị và thu hẹp khu vực nông 
thôn. Năm 1979, dân số thành thị ở Lâm Đồng chiếm 25,94%, 
đến năm 1989 đã tăng lên chiếm 34,2% trong dân số toàn tỉnh.

2. DÂN Ỗ Ó  CHIA THEO LOẠI n ộ  :

Trong tổng điều tra dân số năm 1989 đã xác định đơn vị 
điều tra là hộ gia đình và hộ tập thể. Dân số thuộc hộ tập thể 
chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dân số, tỷ trọng này của cá 
nước là 3,04%, còn ở Lâm Đồng chỉ có 1,62%, chủ yếu tập trung 
ở những vùng có nhiều cơ quan, xí nghiệp của nhà nước như 
thành phố Đà Lạt, dân số hộ tập thể chiếm 2,4% và huyện Bảo 
Lộc là 2,2%. Gần đây, loại hộ tập thể chỉ là cá biệt.

Hộ gia đình là loại hộ cơ bản của dân số, năm 1979 Lâm 
Đồng có 66.653 hộ gia đình với số người 366.760 người, bình 
quân mỗi hộ là 5,5 người. Năm 1989 số hộ đã tăng lên đến 
123.055 hộ. Nhưng số người bình quân mỗi hộ đã giảm xuống 
còn 5,1 người, tuy nhiên so với toàn quốc thì số người bình quân 
m‘ỗ i‘hộ ở Lâm Đồng vẫn còn cao (toàn quốc là 4,8 người/hộ).
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Loại hộ gia đình 3-6 người/hộ chiếm 61,31%- Hộ có 7 người gần 
10% và đặc biệt là hộ từ 10 người trở lên cũng chiếm gần 5%, 
trong khi toàn quốc loại hộ này chỉ chiếm 3,36%. Các loại hộ 
đông người (7 người trở lên) tập trung nhiều ở khu vực nồng 
thôn, nhất là các vùng dân tộc ít người (Số hộ từ 7 người toàn 
tỉnh có 31.807 hộ, chiếm 25,86% tổng số hộ gia đình, thì khu 
vực nông thôn đã có 21.388 hộ, chiếm 67,24%).

3. C O  CẤU DÂN Ỗ Ó  THEO G IÓ I TÍNH VÀ Đ Ộ  T U ổI :

Cùng với sự gia tăng dân số thì cơ cấu giới tính của dân số 
cũng có nhiều thay đổi. Tỷ Ị  nam-nữ biểu thị số lượng nam trên 
100 nữ trong dân số, tỷ lệ này ở cả nước cũng như ở Lâm Đồng 
đều nhỏ hơn 100, nữ giới đông hơn nam giới. Năm 1979, tỷ lệ 
nam nữ ở Lâm Đồng là 92,86% đến năm 1989 đã tăng lên 
98.35%. Nguyên nhân vì sau chiến tranh tỷ lệ chết của nam giảm 
xuống. Mặt khác, sự di dân nhiều tỉnh đến Lâm Đồng có lượng 
lao động nam nhiều hơn nữ. Tỷ lệ nam- nữ ở Lâm Đồng đạt 
98,3% cao hơn tỷ lệ toàn quốc (94,7% ở năm 1989).

Cơ cấu dân số theo giới tính cũng có sự khác nhau ở các 
độ tuổi. Ớ các nhóm tuổi trẻ, tỷ lệ nam cao hơn nữ là từ 4 đến 
7%, ở đây chủ yếu do tác động của tỷ lệ sinh. Trong toàn quốc từ 
độ tuổi 17 trở lên tỷ lệ nam so với nữ đã giảm mạnh, nhưng ở 
Lâm Đồng đến độ tuổi 20 mới bắt đầu giảm xuống cũng như cả 
nước, ở Lâm Đồng độ tuổi càng tăng lên thì tỷ lệ nam so với nữ 
càng thấp tức tỷ lệ chết của nam cao hơn của nữ. Nhưng xét riêng 
nam giới thì tỷ lệ chết ở Lâm Đổng so cả nước thì thấp hơn, 
chẳng hạn ở độ tuổi 80 trở lên thì tỷ lệ nam so với nữ ở Lâm 
Đồng là 71 nam trên 100 nữ, trong khi đó tỷ lệ này của cả nước 
chỉ có 42 nam trên 100 nữ. Như vậy ở Lâm Đồng có tỷ lệ nam ở 
độ tuổi già cao hơn nhiều so với cả nước.
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Phân bố dân số theo nhóm tuổi ở Lâm Đồng cũng tuân 
theo qui luật chung về nhân khẩu học, tức là độ tuổi càng tăng thì 
dân số giảm dần. Từ 0 - 4 tuổi chiếm 15,84 % dân số cả tỉnh (cả 
nước tỷ trọng này là 14,11) tức mức độ sinh ở Lâm Đồng cao với 
cả nước. Số dân từ 0-14 tuổi chủ yếu chịu tác động của yếu tố 
sinh và chết, tỷ trọng có giảm dần nhưng với mức độ chậm. Từ 
độ tuổi 15 trở lên, chịu tác động lớn của yếu tố di chuyển. Trong 
cả nước tỷ trọng của các nhóm tuổi từ 15 trở lên giảm khá nhanh, 
nhưng ở Lâm Đồng mức độ giảm rất chậm cho đến độ tuổi 34; 
nguyên nhân là do người di chuyển đến Lâm Đồng tập trung 
nhiều ở độ tuổi này. Từ độ tuổi 35 trở lên đã bắt đầu giảm nhanh 
chỉ còn 0,9%, ở độ tuổi 70-74 chỉ còn 0,05%, ở độ tuổi 85 trở 
lên, ở các tuổi cao chịu sự tác động của mức độ chết lớn.

Từ các số liệu dân số theo độ tuổi có thể tìm ra tỷ lệ sống 
phụ thuộc với giả thiết là trẻ em dưới 15 tuổi và người già từ 60 
trở lên sống phụ thuộc vào những người ở độ tuổi 15-59. Trong 
thực tế không phải tất cả mọi người trong độ tuổi lao động đều 
có việc làm và ngược lại cũng không phải tất cả mọi người ngoài 
độ tuổi lao động đều phải sống nhờ. Từ năm 1979 đến năm 
1989, tỷ lệ sống phụ thuộc ở Lâm Đồng giảm rất nhanh: năm 
1979 có 105 trẻ con và người già sống phụ thuộc vào 100 người 
có độ tuổi 15-59, thì năm 1989 tỷ lệ này chỉ có 84/100; trong đó 
tỷ lệ sống phụ thuộc của trẻ giảm nhiều từ 93/100 (năm 1979) 
còn 74/100 (năm 1989) chủ yếu là do tỷ lệ sinh có xu hướng 
giảm dần.

4. KẾT JQN :

Kết hôn là một đặc trưng phổ biến của dân số học như 
chưa vợ, chưa chồng, ly hôn và ly thân.

Vào thời điểm điều tra ở Lâm Đồng dân số từ 15 tuổi trở 
lên có 34,03% chưa bao giờ kết hôn và có đến 58,6% đang có vợ
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hoặc chồng. Lâm Đồng tuy cũng là một tỉnh tây nguyên nhưng tỷ 
lệ dân số từ 15 tuổi trở lên chưa bao giờ kết hôn ở Lâm Đồng cao 
hơn (Gia Lai-Kontum là 26,23%, Đắc Lắc là 29,75%); đó cũng 
là một tiến bộ về vấn đề hôn nhân ở Lâm Đồng.

Số phụ nữ ở Lâm Đổng hiện đang có chồng là 113.846 
người, trong khi đó số nam giới hiện đang có vợ lại chỉ có 
110.214 người; điều này có thể giải thích là một phần do hiện 
tượng tuổi thọ trung bình của nữ cao hơn nam.

Tinh trạng hôn nhân của nam và nữ có sự khác biệt khá 
!f*n và có tính đặc trưng theo từng độ tuổi. Tỷ lệ đã từng kết hôn 
cua nữ cao hơn nam trong độ 15-29 tuổi, từ 30 tuổi trở lên thì tỷ 
trọng phụ nữ không chồng cao hơn tỷ trọng không vợ của nam, 
do ti trọng kết hôn lại ở đàn ông cao hơn ở đàn bà

5. MỨC D Ô  SINH :

Để đánh giá mức độ sinh của phụ nữ từ 15-49 tuổi có thể 
dùng cách chia số sinh cho số phụ nữ của từng nhóm tuổi, ta có 
tỷ lệ sinh. Nừu tính cho suốt thời kỳ sinh đẻ (15-49 tuổi) sẽ được 
tỷ lệ sinh tổng cộng Qua kết quả điều tra năm 1989, tỷ lệ sinh 
tổng cộng của toàn quốc là gần 4 con. Còn ở Lâm Đồng là 5 con, 
là một trong những tỉnh có tỷ lệ sinh tổng cộng cao nhất nước: 
bằng 120% so với toàn quốc. So sánh với các tỉnh lân cận, thì 3 
tỉnh Tây nguyên đền nằm trong nhóm tỷ lệ sinh cao nhất nước, 
Các tỉnh phía Nam hầu hết đều có tỷ lệ sinh thấp hơn Lâm Đồng 
như : Đổng Nai có tỷ lệ sinh so với toàn quốc bằng 110-119%, 
Sông Bé từ 100-109%. Thành phố Hồ Chí Minh dưới 80% là 
nhóm có tỷ lệ sinh tổng cộng thấp nhất nước (3 con).
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Mức độ sinh theo từng độ tuổi của phụ nữ được đánh giá 
qua số con đã sinh tính trung bình qua các cuộc điêu tra mẫu:

s ó  CON ĐÃ SINH TRUNG BÌNH CỦA PHỤ NỮ LÂM ĐổNG

NĂM 1989

Nhóm tuổi Toàn tỉnh Thành thị Nông thôn

15-19 0,03 0 ,0 1 0,05
20-24 0,57 0,40 0,79
30-34 2,76 2,32 3,34
35-39 3,93 3,46 4,53
40-44 4,85 4,45 5,34
45-49 5,60 5,35 5,85

Biểu trên cho thấy ở Lâm Đồng đã giảm trong những năm 
gần đây mức độ sinh ở nông thôn cao hơn thành thị khá nhiều. 
Xu hướng đó càng rõ khi so với nông thôn thì thành thị có trình 
độ kinh tế- xã hội và dân trí ngày càng được nâng cao, cồng tác 
dân số kế hoạch- gia đình ngày càng được quan tâm.

6. MỨC D Ộ  CHẾT :

Điều tra dân số năm 1989 cho thấy tuổi của các bà mẹ 
càng tăng thì tuổi trung bình của con họ càng lớn và số con chết 
có tỷ trọng càng cao. Ở nhóm người mẹ từ 15-29 tuổi thì tỷ lệ số 
con chết so với số đã sinh chiếm dưới 5% còn ở độ tuổi từ 30 trở 
lên tỷ lệ này tăng dần từ 6  đến hơn 9%. Nghĩa là tương đương so 
với toàn quốc. Điều này chứng tỏ Lâm Đồng có những tiến bộ 
đáng kể trong việc bảovệ sức khỏe ban đầu của nhân dân. Tuy 
vậy vùng nông thôn và vùng đồng bào dân tộc ít người, mức độ 
chết cá biệt còn rất cao: tỷ lệ số con chết so số con đã sinh ở 
thành thị là 4,92%, thì ở nông thôn là 8,94%; ở người Kinh là
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5,77% còn ở dân tộc ít người thì tỷ lệ này cao gấp 2 lần 
(12,57%). Những năm gần đây, do tỷ suất sinh giảm, công tác y 
tế được quan tâm đầu tư, kinh tế xã hội phát triển, tỷ lệ này được 
giảm gần OJ°/00 năm, có vùng giảm rõ rệt.

So với các tỉnh lân cận thì mức độ chết ở Lâm Đồng và 
Đắc Lắc là xấp xỉ nhau và thấp hơn Gia Lai-Kontum hơn 20%, 
cao hơn Đồng Nai hơn 10% và cao hơn thành phố Hồ Chí Minh 
hơn 20% (thuộc nhóm tỉnh có mức độ chết thấp nhất nước). Tỷ lộ 
chết 1994: 4,31 %0; 1995: 4,11 V ,  1996: 4,18 %0; 1997: 4,7 V

7. TỶ LỆ TĂNG Tự NHIÊN :

Về số dân của Lâm Đồng tuy giảm qua các năm nhưng 
vẫn còn cao do mức độ sinh cao (thuộc nhóm cao so cả nước) và 
mức độ chết đã phần nào được hạn chế (xấp xỉ so toàn quốc). Kết 
quả điều tra tỷ lệ tăng tự nhiên ở Lâm Đồng năm 1979 là 
29,8°/0ỡ, năm 1989 là 23,3%), năm 1995 là 19,77m, 1996 là 
21 ,6 8  /00, năm 1997: 19,2% .

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở Lâm Đồng tuy hàng năm đều 
có giảm, nhưng chậm do điều kiện miền núi, dân nông thôn 
chiếm tỷ trọng lớn và dân tộc thiểu số nhiều, việc hạ thấp tỷ lệ 
tăng dân số gặp rất nhiều khó khãn. Có những vùng hiện nay tỷ 
lệ tăng tự nhiên còn ở mức 28-30ớ/ỡỡ, thậm chí có nơi còn trên 
3 O%0. Gần đây có xu hướng giảm xuống.

Tỷ lệ sinh 1991- 1996

1991 1992 1993 1994 1995 1996
Tỷ lệ sinh (°/on) 34 36,9 33,7 29,41 23.8 25,86
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8 . D I CHUYỂN

Di chuyển dân số là kết quả của việc thay đổi nơi thường
trú.

Trong thời "kỳ 1984-1989, việc thực hiện phân bố lại dân 
số diễn ra trong cả nước. Lâm Đồng là một trong những vùng đất 
rộng, người thưa, có những thuận lợi về khí hậu, tiềm năng kinh 
tế, nhiều nhất là kinh tế nông nghiệp,... nên số người từ các tỉnh 
khác đến khá lớn. Trong 5 năm đó số người di chuyển đến Làm 
Đồng là 91.679 người. Thời kỳ 1990- 1997 là khoảng 150.000 
người. Trong khi số người di chuyển ra Lâm Đồng chỉ có 10.817 
người. Như vậy, sự gia tăng dân sô ở Lâm Đồng do biến động cơ 
học trong vòng 5 năm là 80.862 người. Tỷ lệ di chuyển thuần tu ý 
của Lâm Đổng là 144,2% và là tỉnh có tỷ lệ chuyển đến cao thứ 2 
so cả nước sau Đắk Lắk (198,7%)...

9. TÌNH TRẠNG DIẾT DỌC, BIẾT VIẾT :

Số người không biết chữ ở Lâm Đồng vẫn còn nhiều (năm 
1979 có 65.574 người). Tuy vậy tỷ lệ biết đọc, biết viết trong 
vòng 10 năm 1979- 1989 tang lên từ 79,43% lên 84,22%. Nhơ 
tình hình giáo dục đã được cải thiện, nhưng với đặc điểm là tỉnh 
miền núi, nông thôn dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn nên việc thu 
hẹp tỷ lệ không biết chữ chỉ có 49,14% , so với tỷ lệ không biếi 
chữ của dân số Lâm Đồng cao hơn gần 4% (năm 1989). Tuv 
nhiên nếu so với các tỉnh Tây nguyên thì tỷ lệ người biết chữ ơ 
Lâm Đồng còn khá hơn : năm 1989 ở Đắc Lắc tỷ lệ người biết 
chữ là 77,35%, Gia Lai Kontum là 55,66%.

Giống như cả nước tỷ lệ biết đọc, biết viết ở Lâm Đồng 
được nâng dần theo thời gian, những người 65 tuổi trớ lên là 
41,08%; từ 60-64 tuổi là 58,63%, độ tuổi càng trẻ tỷ lệ này cànẹ
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tăng và khá ổn định. Từ 34 trở xuống với tỷ lệ này đạt trên 90%. 
Giữa nam và nữ có sự khác nhau về tình trạng biết đọc, biết viết 
và có xu hướng thu hẹp dần song còn chậm. Năm 1979 tỷ lệ biết 
đọc, biết viết của nam là 84,17%, của nữ là 75,14%, năm 1989 
của nam là 88,53% và của nữ là 80,03%. Giữa thành thị và nông 
thôn cũng có sự khác biệt. Tỷ lệ biết đọc, biết viết của dân số 
thành thị là 91,56% còn nông thôn chỉ là 77,58%.

Nguyên nhân tỷ lệ dân số biết đọc, biết viết của Lâm 
Đồng tăng liên tục là do các thế hệ trẻ lần lượt thay thế cho các 
thế hệ già, mặt khác do tác động của đô thị hoá ngày càng cao.

Theo điều tra mẫu, đến năm 1996, do công tác xóa mù 
chữ được tăng cường, tỷ lệ người mù chữ có giảm nhưng vẫn còn 
cao. Điều tra mẫu đa mục tiêu tìm thấy tỷ lệ đó ở thành thị là 
10,89%, ở nông thôn là 14,1%.

Giáo dục và trình độ vãn hóa 
Hộ Đa Mục Tiêu (mẫu nãm 1996)

ĐVT Chung
cả

tỉnh

Chia ra

Thành
thỉ

Nông
thôn

l.Tổng số  người từ 10 tuổi trở lẻn 
2.Sô' người từ 1 0 1 trở lén biết chữ 

Trong đó:- Cấp I
-  C ấ p  II
-  C ấ p  III

3 .Tỷ lệ ngưòi mù chữ từ 10 tuổi 
trở lên

Người
Nạitòi
N íịkừì
Người
Người

%

2.968
2 . 5 8 9

1 . 3 6 7

1 . 1 2 0

247
12,76

1.230 
1.096 
396  
467  
160 

'ỉ 0 ,09

1.738
1.493
971
653
87

14,09
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1 0 . TRÌNH D Ộ  VẦN H O Á

Trình độ văn hoá của dân cư từ 10 tuổi trở lên ỏ' Lâm 
Đồng từ 1979 đến nay được nâng cao rõ rệt. Đồng thời số người 
có trình độ cao đẳng, đại học cũng tăng lên nhanh, từ 1,52% lên 
4,43% cho thấv công tác giáo dục, đào tạo có nhiều tiến bộ tronc 
giai đoạn 1979-1989. Nhưng mặt khác cũng cần thấy rõ là tỷ lệ 
số người có trình độ cao đẳng và đại học trở lên vẫn còn thấp so 
với dân số. Mặc dù ở Lâm Đồng tỷ lệ này cao hơn các tỉnh khác 
của Tây nguyên từ 0,5 - 1,6% nhưng so với thành phô Hồ Chí 
Minh thì còn thấp thua xa.

Trình độ văn hóa giữa nam và nữ có sự cách biệt khá lớn, 
tỷ lệ người đã từng đến trường nam giới cao hơn nữ giới. Sự cách 
biệt này đang được thu hẹp dần. Năm 1979, số người đã và đanc 
học phổ thône của nam giới là 79,92%, còn ở nữ giới chí là 
69,82%, đến nám 1989 tỷ lệ này của nam giới là 83,12% và của 
nữ giới là 81%.

Tý lệ đến trường theo từng độ tuổi của nam và nữ cũiiỉi có 
sự khác nhau. Từ 5-9 tuổi, tỷ lệ đó xấp xí nhau. Nam là 60,4%, 
nữ là 60,49%. Đến độ tuổi 10-14 đã có sự chênh lệch, tỷ lệ đi 
học của nam là 75,69%, của nữ chí là 70,12%. Sự chênh lệch này 
càng thể hiện rõ hơn ở độ tuổi từ 15-19, tỷ lộ đi học ở nam là 
24,35%, ở nữ là 19,31%- Tuổi càng tăng thì tý lệ đi học cua phụ 
nữ giảm dần.

Dân nông thôn đi học ít hơn so với thành thị. Sô neiiừi iừ
5 tuổi trở lên, hiện đang đến trường ở thành thị chiếm tý lệ 
24,92%, nhưng ở nông thôn chỉ có 20,86%, sir chênh lệch này 
càng rõ theo độ tuổi. Ngay ở nhóm 5-9 tuổi đã có chênh lệch: tỷ 
lệ đến trường thành thị là 69,78% còn nông thôn chỉ có 56,59%. 
Cũng ở nhóm tuổi trên tỷ lộ đi học trẻ em kinh là 24,87% thì tẻ
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em dân tộc thiểu số chỉ là 13,83%. Do thành quả siáo dục, tỷ lệ 
đi học ngày càng cao, có nơi đạt 1 0 0 %.

11. TRÌNH D Ộ  CHUYÊN MÔN KỲ THUẬT:

Năm 1989 số người từ 15 tuổi trở lên ở Lâm Đồng có 
trình độ chuyên môn kỹ thuật là 33.622 người, chiếm 8 ,8 % dàn 
số, đạt xấp xỉ mức toàn quốc (8,9%). Trong đó công nhân kỹ 
thuật (có bằng và không bằng) chiếm 3,67%, có trình độ trung 
cấp chiếm 3,22%; còn nhóm cao đẳng, đại học trở lên chỉ chiếm 
gần 2% dân số. Mấy năm gần đây, các tỷ lệ đó đã tăng dần.

Trong nam giới, số người có trình độ chuyên môn kỹ 
thuật chiếm 11,31% còn ở nữ giới tỷ lệ này chỉ là 6,44%. Đặc 
biệt trong công nhân kỹ thuật, nam giói chiếm ưu thế với tỷ lệ 
5,98% còn nữ giới chỉ chiếm 1,5%. Làm Dona; có nhiều ngành 
nghề đòi hỏi công nhân kỹ thuật là nam giới như xây dựng, cơ 
khí sữa chữa, công nghiệp khai thác và chế biến lâm sản... Nữ có 
trình độ chuyên môn kỹ thuật (chủ yếu là bậc trung cấp) chiếm 
3,44% trong tổng số phụ nữ từ 15 tuổi trở lên.

Sự cách biệt giữa nam và nữ về trình độ chuyên môn kỹ 
thuật thể hiện rõ theo tùng độ tuổi. Ớ các nhóm tuổi già, tỷ lệ 
phụ nữ có trình độ chuyên môn kỹ thuật rất nhỏ so với nam eiứi. 
Tỷ trọng này trong độ tuổi từ 40- 44 n;im gấp 2,5 lần nữ, từ 45-
49 gấp 4 lần, từ 50 tuổi trở lên thì tý trọng này ở nữ chỉ bằng 
1/10 của nam giới, ở  độ tuổi trẻ từ 30 trở xuống thì tỷ lệ này 
được thu hẹp dần.

Sự phàn bố theo nhóm tuổi về trình độ chuyên môn cũng 
là một đặc điểm đáng quan tâm, tỷ trọng số người có trình độ
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chuyên môn ở nhóm tuổi từ 15-19 tương đối thấp (0,92%) là do 
phần lớn đang được đào tạo, bước sang độ tuổi từ 24- 44 số người 
có trình độ chuyên môn đã tương đối ổn định, chiếm từ 13-15% 
dân số ổ độ tuổi này. Phản ánh chủ trương đa dạng hóa đào tạo 
chuyên môn kỹ thuật đang phát huy tác dụng. Nhưng từ 45 tuổi 
trở lên tỷ lệ này giảm đi chỉ còn 3%.

12. HOẠT DỘNG KINH TÍ :

Một chỉ tiêu quan trọng của dân số là chỉ tiêu hoạt động 
kinh tế. Năm 1989 đã thu thập các thông tin về chỉ tiêu này nhóm 
“dân số hoạt động kinh tế” và nhóm “dân số không hoạt động 
kinh tế”. Dân số hoạt động kinh tế gồm những người có việc làm 
ốn định, tạm thời và chưa có việc làm. Dân số không hoạt động 
kinh tế gồm những người đang đi học, nột trợ, mất khả năng lao 
động và các tình trạng khác.

Ó Lâm Đồng, dân số từ 5 tuổi trở lên thuộc nhóm hoạt 
động kinh tế chiếm 80,61%, so với toàn quốc cao hơn 3,31%, so 
với các tỉnh Tây nguyên thì xấp xỉ với Đắc Lắc và thấp hơn Gia 
Lai- Kontum 3,75%.

Trong nhóm hoạt động kinh tế, có 92,69% dân số có việc 
làm 6  tháng trở lên trong năm và chỉ có 2,07% có việc làm dưới
6  tháng. Cộng lại có tới 94,76% dân số hoạt động kinh tế đã có 
việc làm ổn định trong năm, chỉ có 1 , 1% làm việc tạm thời và 
4,14% chưa có việc làm. Trong khi cả nước có trên 5% dân số 
chưa có việc làm (ở Đắc Lắc có 3,68% và Gia Lai-Kontum là 
3,32%).

Thông qua các tỷ lệ trên, người có việc làm ở Lâm Đồng 
là 77,27% và dân số chưa có việc làm hay thất nghiệp là 3,34%.
So sánh tình trạng có việc làm với các tỉnh và toàn quốc thì Lâm 
Đồng và Đắc Lắc thuộc nhóm có tý lệ người có việc làm cao thứ

10b Trần ổ ỹ  Thứ



hai (cao hom cả nước 5-9%). Sau Gia Lai-Kontum (có tỷ lệ cao 
hơn cả nước 10%), còn Đồng Nai so với toàn quốc chí bằng 95- 
99% và thành phố Hổ Chí Minh bằng 90% về tình trạng có việc 
làm của dân số.

Ở khu vực thành thị sô' người thất nghiệp nhiều, còn ở 
nông thôn phần lớn dân số có việc làm. Lâm Đồng là tỉnh miền 
núi, phần lớn dân số ở nông thôn nên tỷ lệ thất nghiệp ít hơn 
những tỉnh đồng bằng và thành phố lớn. Riêng khu vực thành thị 
Lâm Đồng có tới 6,51 % thất nghiệp, trong khi đó ở nông thôn 
chỉ có tới 1,5% thất nghiệp trong dân số từ 15 tuổi trở lên.

Cơ cấu dân số hoạt động kinh tế cũng khác nhau theo giới 
tính, nam giới tham gia trong nhóm hoạt động kinh tế với tỷ lệ 
cao hơn nữ giới (nam là 85,11%, nữ là 76,40%). Điều này giải 
thích rõ một số khá lớn phụ nữ không hoạt động kinh tế tham 
gia trong nhóm “nội trợ” là công việc truyền thống của phụ nữ. 
Tỷ lệ nữ từ 15 tuổi trở lên làm công việc chính là “nội trợ” chiếm 
7,88% dân số, nhưng tỷ lệ này ở nam giới chỉ có 0,22%.

Yếu tố độ tuổi cũng có tác động lớn đến hoạt động kinh tế 
của dân số. Ở độ tuổi 15-24 phần lớn mới rời ghế nhà trưòng nên 
tìm việc làm có khó khăn, do vậy tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi 25-
34 là 1,95%. Nhưng ở độ tuổi 45-54 chỉ là 0,37%. Từ độ tuổi 55 
trở lên, do mất khả năng lao động, nên tỷ lệ tham gia hoạt động 
kinh tế ở độ tuổi này giảm xuống chỉ còn 36,2%. Ở độ tuổi 15-24 
ở thành thị có tới 14,14% dân số chưa có việc làm, trong khi đó ở 
nông thôn chỉ là 3,33%. Giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất 
là thành thị là vấn đề rất quan trọng.
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Theo tài liệu điều tra mẫu năm 1997, tình trạng việc làm ở 
Lâm Đổng nhir sau:

SỐ NGƯỜI 15 TUổl TRỎ LẼN VÀ TRONG 7 NGÀY QUA 
CÓ VIỆC LÀM 1997 (TLĐTM)

Tổng
Sô'

T/đó:
Nữ

Chia ra
Có việc làm 

đầy đủ
Thiếu việc 

làm
Tổng

sô'
Nữ Tổng

số
Nữ

Tổng cộng 4 8 9 6 2370 4698 2284 207 86
I/ Khu vưc thành thi: 2306 1101 2195 1053 111 48

- Tỷ lệ  thất nghiệp (%) 4,8 4,3 95 ,2 95 ,7
II/ Khu vưc nôns thôn: 2590 1269 2494 1231 96 38

- Tỷ lệ thất nghiệp (%) 3,7 3 ,0 96,3 97,0

13. NGHỀ NGHIỆP:

Nghề nghiệp của dân số phần lớn phụ thuộc vào các điều 
kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Lâm Đồng là một 
tỉnh nông nghiệp, vì vậy phần lớn dân số từ 13 tuổi trở lên có 
công việc chính là nông nghiệp, chiếm 77,28% dân số. Các 
ngành nghề phi nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng thấp như : công 
nghiệp chiếm 7,0%, thương nghiệp chiếm 5,39%. Những năm 
gần đây, tỷ trọng GDP trong nông nghiệp giảm dần, tỷ trọng du 
lịch, dịch vụ và công nghiệp đang tăng dần lên.

Đối với những nghề phi nông nghiệp có sự khác nhau rõ 
nét giữa nam và nữ, về tỷ lệ làm việcT Nam giới thường đảm nhận 
các công việc nặng hay có yêu cầu kỹ thuật phức tạp như trong 
việc khai khoáng, cơ khí, điện-điện tử với tỷ trọng làm việc là 
2,05%, trong khi đó phụ nữ làm việc ở ngành này chỉ chiếm

108 Trạn &ỹ Thứ



0,09%. Tương tự, phần lớn nam giới làm việc trong các ngành 
sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác và chế biến lâm sản, vận tải. 
Nữ giới, phần lớn làm các công việc ít nặng nề như trong ngành 
dược, may mặc chiếm đến 4%, còn nam giới ở ngành này chi có
0,72%, hoặc trong nghề buôn bán, dịch vụ nữ giới làm việc 
chiếm 8,18%, còn nam giới chỉ 2,70%.
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CHƯƠNG V 
SỐ Liệu, lỉlều ĐỔ DÂN SỐ



TỶ Lệ SINH, TỶ Lệ CHẾT, TỶ LỆ TĂNG Tự NHIÊN 

DÂN SỔ TỈNH LÂM ĐONG
( tính cho 1000 dân )

Nãm Tv lệ sinh Tỷ lệ chết Tý lệ tâng
tự nhién

1976 38 ,2 5,9 32 ,3

1977 38,1 6,8 31.3
197 X 36 ,6 6 ,7 29 ,9

1979 35 ,2 5 ,4 29 ,8

1980 34 ,3 5,3 2 9 ,0

1981 3 2 ,9 5,3 27 ,5

1982 32,1 5,8 26 ,3

1983 31 ,7 5 ,7 2 6 ,0

1990 3 3 ,4 8 ,2 2 5 ,2

1991 3 4 ,0 5 ,0 2 9 ,0

1992 3 6 ,9 8,1 28 ,8

1993 33 ,7 7,11 2 6 ,6

1994 29,41 4,31 25,1

1995 23 ,8 4,11 19,69
1996 2 5 ,8 6 4 ,1 8 2 1 , 6 8

1997 2 3 ,9 4 ,7 19,2

1998 14,38 4,1 20 ,2 8
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THÁP TUổl DÂN SỐ TỈNH LÂM ĐồNG

Năm 1979

tu ổ i
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THÁP TUổl DÃN SỐ TỈNH LÂM ĐồNG

Năm 1989

5 4 '3 '2
V ạn  người
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THÁP TUổl DÂN SỐ TỈNH LÂM ĐồNG

Năm 1997

N a m

TtÁẬm tu ẩ i

2 3 à  1 0 0 3 9

4 9 9 5 - 9 9 9 3

122 ■ 9 0  -  9 4 1 7 4

6 8 2 8 5 - 8 9 8 9 5

1 , 1 4 5 8 0 - 8 4 1 , 6 3 2

2 , 4 2 7 7 5 - 7 9 3 , 1 1 6

3 , 6 3 1 7 0 - 7 4 4 , 5 9 6

6 , 1 2 5 6 5 - 6 9 7 , 4 0 5

8 , 0 0 2 6 0 - 6 4 9 , 3 9 2

1 0 , 7 0 6 5 5 - 5 9 1 1 , 8 0 3

1 0 , 6 9 6 5 0 - 5 4 1 3 , 5 7 2

1 1 , 2 6 8 4 5 - 4 9 1 3 , 5 2 7

1 3 , 7 5 1 4 0 - 4 4 1 5 , 2 7 9

2 0 , 7 7 0 3 5 - 3 9 2 2 , 5 5 6

3 3 , 3 3 5 3 0 - 3 4 3 4 , 4 8 9

4 1 , 8 9 4 2 5 - 2 9 4 4 , 4 0 2

4 7 , 4 1 3 2 0 - 2 4 4 8 , 4 6 6

5 3 , 2 0 3 1 5 -  1 9 4 9 , 7 4 2

5 2 , 8 1 5 1 0 -  1 4 4 9 , 1 4 1

6 1 , 9 5 0 5 - 9 5 8 , 8 8 3

7 4 , 1 6 9 0 - 4 7 0 , 6 1 0

Nữ

2 ' 3 ' 4 ' ?  fi' 7
C|---------[—----- 1---------I—-----1---------1---------1----------1
'x 7 ft 5 4 3 2 1

V ạn người V ạn  người
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THÁP TUỔI DÃN SỐ THÀNH PHố ĐÀ LẠT

Năm 1979

ì tiÁ m  tu ểc

1 >  1 0 0

4 9 5  -  9 9 1 0

1 5 9 0 - 9 4 2 3

7 6 8 5 - 8 9 1 1 2

1 4 9 8 0 - 8 4 2 7 2

3 1 1 7 5 - 7 9 5 3 1

4 4 4 7 0 - 7 4 6 4 5

6 6 6 6 5  -  6 9 1 , 0 1 0

8 4 8 6 0 - 6 4 1 , 1 7 5

1 , 1 0 3 5 5 - 5 9 1 , 3 6 7

1 , 1 6 5 5 0 - 5 4 1 , 6 2 5

1 , 2 0 2 4 5  -  4 9 1 , 5 4 8

1 , 4 6 1 4 0 - 4 4 1 , 8 8 7

2 , 3 1 7 3 5  -  3 9 2 , 7 7 0

3 , 4 1 7 3 0  -  3 4 4 , 0 7 9

3 , 9 4 5 2 5  -  2 9 4 , 7 0 2

5 , 0 5 8 2 0 - 2 4 5 , 4 3 9

5 , 7 8 3 1 5  -  1 9 5 , 9 1 1

5 , 1 1 2 1 0 -  1 4 5 , 0 5 3

5 5  -  9 5 , 0 2 4

5 , 2 7 9 | 0 - 4  1 5 , 1 5 0

6 5 '4

Niỉàn naười
4 5 6

N gàn neười
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THÁP TUỔI DÂN SỐ THÀNH PHố ĐÀ LẠT

Năm 1989

“T U iim . tu ứ

1 > 1 0 0 2

5 9 5 - 9 9 1 2

2 0 9 0 - 9 4 2 9

9 9 8 5  -  8 9 1 3 8

1 9 4 8 0 - 8 4 3 3 6

4 0 5 7 5 - 7 9 6 5 7

5 7 6 7 0 - 7 4 7 9 8

8 6 5 6 5 - 6 9 1 , 2 5 0

1 , 0 9 8 6 0 - 6 4 1 , 4 5 4

1 , 4 2 4 5 5 - 5 9 1 , 6 9 1

1 , 5 0 9 5 0 - 5 4 2 , 0 1 0

1 , 5 5 4 4 5 - 4 9 1 , 9 1 5

1 , 8 8 8 4 0 - 4 4 2 , 3 3 5

2 , 9 8 9 3 5 - 3 9 3 , 4 2 7

4 , 4 0 8 3 0  -  3 4 5 , 0 4 6

5 , 0 8 9 2 5  -  2 9 5 , 8 1 7

6 , 5 1 1 2 0 - 2 4 6 , 7 2 9

7 , 4 3 7 1 5 -  1 9 7 , 3 1 3

6 , 5 6 9 1 0 -  1 4 6 , 2 5 2

6 , 7 0 8 5 - 9 6 , 2 1 6

6 , 7 8 2 0 - 4 6 , 3 7 1

0 0

N ữ

' ~ Ĩ T  71 *  

N g à n  người

7 fi 5 

N e à n  n m f ờ i

118 T i’fin (Vỹ Thử



THÁP TUỔI DÂN SỐ THÀNH PHố ĐÀ LẠT

Năm 1997

'HAámc tuểt

1 1 0 0 2

6 9 5 - 9 9 1 5

2 6 9 0 - 9 4 3 6

1 2 7 8 5 - 8 9 1 7 0

2 4 8 8 0 - 8 4 4 1 6

5 1 8 7 5 - 7 9 8 1 2

7 3 7 7 0 - 7 4 9 8 4

1 , 1 0 7 6 5 - 6 9 1 , 5 4 3

1 , 4 0 5 6 0 - 6 4 1 , 7 9 2

1 , 8 2 2 5 5 - 5 9 2 , 0 8 0

1 , 9 3 1 5 0  -  5 4 2 , 4 7 7

1 , 9 8 9 4 5 - 4 9 2 , 3 5 7

2 , 4 1 6 4 0 - 4 4 2 , 8 7 4

3 , 8 2 5 3 5  -  3 9 4 , 2 1 3

5 , 6 4 1 3 0  -  3 4 6 , 2 0 3

6 , 5 1 2 2 5  -  2 9 7 , 1 5 0

8 , 3 3 2 2 0 - 2 4 8 , 2 5 5

9 , 5 1 7 1 5  -  1 9 8 , 9 6 1

8,406 1 0 -  1 4 7 , 6 5 6

8 , 5 8 4 5 - 9 7 , 6 0 7

8,678 0 - 4 7 . 7 9 9

N gàn người

2 3 4 5 6 7 8 9

N g àn  người
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THÁP TUổl DÂN SỐ HUYỆN LẠC DƯƠNỠ

Năm 1979

•4—r

tiÁ m . tu iử

2 > 1 0 0 1

2 9 5 - 9 9 1

7 9 0 - 9 4 2

2 9 8 5 - 8 9 2 0

2 8 8 0 - 8 4 3 4

6 0 7 5 - 7 9 6 1

7 7 7 0 - 7 4 9 1

1 4 2 6 5  -  6 9 1 5 4

1 5 1 6 0 - 6 4 1 7 8

1 7 8 5 5 - 5 9 2 2 9

1 5 0 5 0 - 5 4 2 6 8

1 9 0 4 5 - 4 9 2 3 8

1 6 1 4 0 - 4 4 2 6 1

2 5 6 3 5 - 3 9 3 2 9

3 9 1 3 0 - 3 4 4 4 8

6 1 4 2 5 - 2 9 7 3 1

6 3 3 2 0 - 2 4 8 1 0

7 5 8 1 5  -  1 9 8 6 4

747 1 0 -  1 4 7 6 2

9 5 9 5 - 9 9 4 7

! .307 0 - 4 1 , 4 0 4

1 1.5

N íiàn người
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'TĨÁẦtK tuểt

THÁP TUỔI DÂN SỐ HUYỆN LẠC DƯƠNG

Năm 1989
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THÁP TUỔI DÂN SỐ HUYỆN LẠC DƯƠNG

Năm 1997

'TĨÁáltt ttíẩ c

4 >  1 0 0 1

4 9 5 - 9 9 I

1 2 9 0 - 9 4 2

4 6 8 5  -  8 9 2 9

4 5 8 0 - 8 4 4 9

9 7 7 5  -  7 9 8 7

1 2 4 1 7 0 - 7 4 1 3 1

2 3 0 6 5 - 6 9 2 2 2

2 4 4 6 0 - 6 4 2 5 8

2 8 9 5 5 - 5 9 3 3 1

2 4 8 5 0 - 5 4 3 9 1

3 0 8 4 5 - 4 9 3 4 5

2 6 3 4 0 - 4 4 3 7 9

4 1 7 3 5 - 3 9 4 7 6

6 3 3 3 0  -  3 4 6 4 6

9 9 6 2 5 - 2 9 1 , 0 5 7

1 , 0 2 8 2 0 - 2 4 1 , 1 7 3

1 , 2 2 6 1 5  -  1 9 1 , 2 4 8

1 , 2 0 6 1 0 -  1 4 1 , 0 9 8

1 , 5 4 6 5 - 9 1 , 3 6 3

2 , 1 1 2 0 - 4 2 , 0 2 5

Nữ

2 1,5 1
N gàn  người

1 1.5 2

N gàn người
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THÁP TUỔI DÂN SỐ HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Năm 1979

TUiÁm tuổi



THÁP TUỔI DÂN SỐ HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Năm 1989

tc tể i

1 > 1 0 0 4

4 9 5 - 9 9 1 2

7 9 0 - 9 4 1 6

5 0 8 5 - 8 9 7 2

7 1 8 0 - 8 4 1 1 8

1 6 5 7 5 - 7 9 2 1 6

2 5 8 7 0 - 7 4 3 3 5

4 3 0 6 5 - 6 9 5 8 9

4 9 5 6 0 - 6 4 6 3 2

6 9 1 5 5 - 5 9 7 6 9

6 3 1 5 0 - 5 4 9 2 0

6 7 2 4 5 - 4 9 8 6 5

8 2 9 4 0 - 4 4 8 7 0

1,191 3 5  -  3 9 1 , 3 2 5

1 , 8 5 8 3 0 - 3 4 2 , 1 3 5

2 , 5 5 3 2 5  -  2 9 2 , 7 7 6

3 , 0 5 8 2 0 - 2 4 3 , 2 3 7

3 , 5 9 6 1 5 -  1 9 3 , 4 7 5

3 , 7 2 9 1 0 -  1 4 3 , 5 0 4

4 , 1 9 9 5 - 9 3 , 9 0 1

5 , 0 2 9 0 - 4 4 , 9 1 5

N ữ

5 4 '3

N g à n  n g ư ờ i

3 4 5

Ngàn ngirời
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THÁP TUỔI DÂN SỐ HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Năm 1997

'ĨĨẮátH tuẩi

N a m

1 > 100 5

5 95 - 99 14

8 9 0 - 9 4 18

58 85 - 89 83

83 8 0 - 8 4 136

193 75 - 79 248

301 7 0 - 7 4 385

502 65 - 69 677

578 6 0 - 6 4 726

807 55 - 59 882

737 5 0 - 5 4 1,058

785 4 5 - 4 9 993

968 4 0 - 4 4 998

1,391 35 - 39 1,520

2 ,170 3 0 - 3 4 2,450

2,981 25 - 29 3,184

3,571 2 0 - 2 4 3,712

4 ,199 15 - 19 3,981

4,355 10 - 14 4,013

4,903 5 - 9 4,468

5,873 0 - 4 5,632

N ữ

— I----------r
3 46 5 4 3

N g à n  ntụíời

5 6

N g à n  người
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THÁP TUổl DÂN SỐ HUYỆN ĐỨC TRỌNG

Năm 1979

1H iim - ÍKẩC

2 > 1 0 0 3

2 9 5 - 9 9 3

1 9 0 - 9 4 1 2

4 7 8 5 - 8 9 7 4

9 0 8 0 - 8 4 1 2 5

1 8 8
* — ir%t J * - V 2 5 8

3 0 8 7 0 - 7 4 J ' V S

6 1 4 6 5 - 6 9 6 9 6

7 8 0 6 0 - 6 4 9 2 9

9 4 0 5 5 - 5 9 1 , 1 6 5

8 9 1 5 0 - 5 4 1 , 2 5 7

8 8 4 4 5 - 4 9 1 , 1 6 2

1 , 0 5 9 4 0 - 4 4 1 , 2 1 7

: A 7 0 3 5  -  3 9 1 , 8 7 9

2 , 9 0 9 3 u  -  3 4 3 . 0 6 7

3 , 7 2 0 2 5 - 2 9 4 , 1 0 2

4 , 5 1 6 2 0 - 2 4 4 , 6 4 6

4 , 7 9 1 1 5 -  1 9 4 , 6 9 5

4 , 6 0 ? 1 0 -  1 4 4 , 5 0 5

5 , 4 3 4 5 - 9 5 , 4 4 4

6 , 8 4 1 0 - 4 6 , 5 1 1

7 'ft '5

N gàn người
5 6’ r

N g à n  nuười



THÁP TUỔI DÂN SỐ HUYỆN ĐỨC TRỌNG

Năm 1989

tuẩi
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THÁP TUỔI DÂN SỐ HUYỆN ĐỨC TRỌNG

Năm 1997

NgiYn neư ờ i
1 2 3 4 5 6 7' 8' y' lo'

N g à n  người
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THÁP TUỔI DÂN SỐ HUYỆN LÃM HÀ

Năm 1989

'ĩịếíÁm- tuẩi
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THÁP TUỔI DÂN SỐ HUYỆN LÂM HÀ

Năm 1997

'HAim- ttcứ
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THÁP TUỔI DÂN SỐ HUYỆN DI LINH

Năm 1979

"ÍUtim- tuổi

'5 '4  3

Ngùn người

3' 4 5
N g à n  n g ư ờ i
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THÁP TUỔI DÂN SỐ HUYỆN DI LINH

Năm 1997

N a m

itu ử

3 ằ  1 0 0 9

6 9 5 - 9 9 1 1

1 1 9 0 - 9 4 2 0

1 1 4 8 5  -  8 9 9 2

1 4 3 8 0  -  8 4 1 6 8

2 9 4 7 5  -  7 9 3 2 8

■ 4 7 3 7 0 - 7 4 5 3 3

8 0 9 6 5 - 6 9 8 5 4

9 9 6 6 0 - 6 4 1 , 1 5 0

1 , 3 5 4 5 5 - 5 9 1 , 4 9 1

1 , 2 7 1 5 0 - 5 4 1 , 6 4 3

1 , 4 2 4 4 5 - 4 9 1 , 7 0 3

1 , 7 0 4 4 0 - 4 4 1 , 8 9 7

2 , 5 1 6 3 5  -  3 9 2 , 7 9 7

4 , 0 2 0 3 0  -  3 4 4 , 0 7 8

4 , 9 7 7 2 5 - 2 9 5 , 2 7 2

5 , 8 2 9 2 0 - 2 4 5 , 8 1 2

6 , 2 6 3 1 5  -  1 9 5 , 8 9 6

6 , 7 3 0 1 0 -  1 4 6 , 1 3 3

8 , 1 9 2 5  -  9 7 , 9 4 4

1 0 , 5 9 6 0 - 4 1 0 , 1 5 8—I—I------1_  j—I—I—I—I—I—
' l l  10 y X 7 6 5 4 3 2 1 7 7 7 7 7 7 7 7 T O
N gàn người N gàn nsỊiíời

IXm l-ộo. dù 1 1 0 .Ư Làm 1 ) Ồ i k . 1'Vi



THÁP TUỔI DÂN SỐ THỊ XÃ BẢO LỘC

Năm 1979

tuẩi

2 100 trỏ lên 6

6 95 - 99 14

18 90 - 94 22

61 85 - 89 100

106 80 - 84 151

236 75 - 79 281

300 70 - 74 419

456 6 5 - 6 9 624

626 6 0 - 6 4 813

836 55 - 59 962

807 50 - 54 1,110

822 4 5 - 4 9 1 , 0 6 2

1 . 1 4 8 40  - 44 1 , 2 3 0

1 , 7 3 1 35 - 39 1,945

2 , 9 2 1 30 - 34 3,087

3 , 7 2 3 2 5 - 2 9 4 , 1 1 6

4 , 1 1 3 2 0  -  2 4 4,396

4,429 15 - 19 4,207

4,205 10 - 14 4,175

5 , 1 5 2 5 - 9 5 , 1 8 6

5 , 9 0 3 0 - 4 5 , 9 9 6

6 5 4

N gàn  người
3 4' 5' 6

N g à n  người

134 Trần ôỹ  Thứ



THÁP TUÔI DÃN sõ  THỊ XÃ BÁO LỘC

Năm 1989

N a m

-I—I—r—I—I—I—I—I I  
1) 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1

N g àn  người

tutũ

4 > 100 10

10 95 - 99 22

3 1 90 - 94 36

105 85 - X9 161

183 80 - 84 244

405 75 - 79 454

517 70 - 74 676

785 65 - 69 1,007

1,076 60 - 64 1,312

1,431 55 - 59 1,553

1,389 50 - 54 1,791

1,412 45 - 49 1,713

1,960 40 - 44 1,985

2,960 35 - 39 3,139

4,986 30 - 34 4,9X2

6,363 2 5 - 2 9 6,642

7,022 20 - 24 7,094

7,538 15 - 19 6,789

7,165 10- 14 6,737

8,78! 5 - 9 8,368

##### 0 - 4 9,675 —I—I—I—I—I—I—I 1 r~
1 2 3 4  5 6 7 8 9 1

Ngài

[ Xm tộ c , dân  cư  Lâm Đ ồng



THÁP TUỔI DÂN SỐ THỊ XÃ BẢO LỘC

Năm 1997

'ĩ'1/tÁvtt tuẩc

Nam

] I i > I I I I I I— I—
1 1 1 0  9 8 7 6 5 4 3 2 I

N gàn người

4 > 100 [ 1

1 1 95 - 99 24

33 90 - 94 39

113
r

85 - 89 176

1 197 80 - 84 267

437 75 - 79 497

557 70 - 74 739

84Ố 6 5 - 6 9 1,100

1,160 60 - 64 1,434

1,543 55-591 1,699

1,497 5 0 - 5 4 1,957

1,522 4 5 - 4 9 1,873

2.1 13 40 - 44 2,173

3,191 3 5 - 3 9 3,434

5,375 30 - 34 5,453

6,859 25 - 29 7,268

7,569 20 - 24 7,765

8,125 15 - 19 7,437

7,723 10 -  14 7,378

9,465 5 - 9 9,163

##### 0 - 4 #####

0
---- I I—
0 1 2  3 4

1%  Trần &ỹ Thử



THÁP TUỔI DÂN SỐ HUYỆN BẢO LÂM

N ăm  1997

JĩẤất*ỉ tu*ử

3 ặ  1 0 0 6

6 95 - 99 14

20 9 0 - 9 4 23

67 85 - 89 101

117 8 0  -  8 4 153

258 7 5  - 7 9 284

330 7 0 - 7 4 423

501 6 5 - 6 9 630

686 6 0 - 6 4 821

913 5 5  -  5 9 970

886 5 0 - 5 4 1,121

901 4 5 - 4 9 1 , 0 7 1

1,250 4 0 - 4 4 1 , 2 3 9

1,888 3 5  -  3 9 1 , 9 6 1

3 , 1 8 1 3 0 - 3 4 3,110

4 ,060 25 - 29 4,148

4,480 2 0 - 2 4 4,429

4,809 15 - 19 4,233

4 , 5 7 1 1 0 -  14 4 , 2 0 2

5 , 6 0 2 5 - 9 5 , 2 2 1

6 , 4 2 1 0 - 4 6 , 0 3 7

N ữ

7 6 5 4

N g à n  ngườ i
5 6 1

N g à n  ng

Dân tộ c , dân  cư Lâm D ồng 13'



THÁP TUổl DÃN SỐ HUYỆN ĐẠ HUOAI

Năm 1979

Ttúấm- tuểc

138 Trần &ỹ Thử



THÁP TUổl DÂN SỐ HUYỆN ĐẠ HUOAI

Năm 1989

"ỈUHut tu ể t

1 > 1 0 0 0

1 9 5 - 9 9 3

5 9 0 - 9 4 3

9 8 5  -  8 9 2 0

1 4 8 0 - 8 4 2 4

4 3 7 5 - 7 9 3 8

6 4 7 0 - 7 4 7 6

1 3 5 6 5 - 6 9 1 1 2

1 9 6 6 0 - 6 4 1 9 7

2 9 0 5 5 - 5 9 2 6 6

2 9 0 5 0 - 5 4 3 1 7

3 0 5 4 5 - 4 9 3 4 5

3 7 1 4 0 - 4 4 4 2 1

5 0 3 3 5 - 3 9 5 0 2

8 0 3 3 0 - 3 4 7 9 9

1 , 0 7 4 2 5 - 2 9 1 , 0 2 0

1 , 0 5 2 2 0 - 2 4 1 , 0 8 8

1 , 2 7 0 1 5 -  1 9 1 , 0 9 7

1 , 3 5 2 1 0 -  1 4 1 , 1 5 7

1 , 5 6 2 5 - 9 1 , 5 4 3

1 , 8 9 7 0 - 4 1 , 7 7 5

'2 '1,5 1
N gàn người

N ữ

0,5 1.5'

N g à n  n g u

D ân  tộ c ,  d â n  c ư  Lâm D ồ n g  139



THÁP TUỔI DÂN SỖ HUYỆN ĐẠ HUOAI

Năm 1997

tuổi
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THÁP TUỔI DÃN SỐ HUYỆN ĐẠ TẺH

Năm 1997

TĨÁẬhc tuổi

2 ỳ  100 1

2 9 5 - 9 9 4

1 9 0 - 9 4 1

8 8 5 - 8 9 19

21 8 0 - 8 4 35

47 7 5 - 7 9 73

93 7 0 - 7 4 121

161 6 5 - 6 9 202

306 6 0 - 6 4 313

416 5 5 - 5 9 412

526 5 0 - 5 4 555

573 4 5 - 4 9 684

723 4 0 - 4 4 753

975 3 5 - 3 9 1,071

1,583 3 0 - 3 4 1,551

1,809 2 5 - 2 9 2,017

1,627 2 0 - 2 4 1,724

2,094 1 5 -  19 2,003

2,500 1 0 - 1 4 2,291

2,926 5 - 9 3 ,029

3,747 0 - 4 3,789

4  3 2

N g à n  n g ư ờ i

N ữ

V — í *
Ngăn người

142 Trần &ỹ Thử



THÁP TUỔI DÂN SỐ HUYỆN CÁT TIÊN

Năm 1989

^ 1 0 0 0

1 9 5 - 9 9 0

0 9 0 - 9 4 0

4 8 5 - 8 9 9

12 8 0 - 8 4 17

25 7 5 - 7 9 39

52 7 0 - 7 4 57

110 6 5 - 6 9 122

180 6 0 - 6 4 134

252 5 5 - 5 9 265

322 5 0 - 5 4 285

346 4 5 - 4 9 348

430 4 0 - 4 4 476

727 3 5 - 3 9 6 56

1,176 3 0 - 3 4 1,037

1,315 2 5 - 2 9 1,276

1,025 2 0 - 2 4 1,115

1,199 1 5 - 1 9 1,034

1.534 1 0 -  14 1,356

2,059 5 - 9 1,885

2,600 0 - 4 2,453

N ữ

2.5 2
N gàn người

2  2 , 5

N g à n  n g ư ờ i

D ân  Lộc, d â n  c ư  Lâm D ồ n g  14 3



THÁP TUỔI DÃN SỐ HUYỆN CÁT TIỀN

Năm 1997

'TĩẨám- tuẩt

Ngàn người Ngàn người

144 T rần  ổ ỹ  Thử
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